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VẤN ĐỀ GIÁO DỤC TRONG TAM TỰ KINH – TỰ HỌC HÁN CỔ 

CỦA ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH NGHIÊM

Mỵ Thị Quỳnh Lê

TÓM TẮT

Giáo dục và hình thành nhân cách con người ngay từ khi còn nhỏ là vấn đề mà các nhà giáo dục quan tâm khi tình trạng trẻ con hư hỏng, phạm tội đang dóng lên những hồi chuông báo động. Cùng với nhiều chương trình nghiên cứu trong nước và hợp tác quốc tế về vấn đề giáo dục trẻ nhỏ, Tam tự kinh - tự học Hán cổ do Đại Đức Thích Minh Nghiêm biên soạn và thích nghĩa từ Tam tự kinh (tác phẩm chữ Hán lâu đời của Trung Quốc) – cuốn sách gối đầu giường về vấn đề giáo dục và hình thành nhân cách con người là một cuốn sách có giá trị. Tìm ra những giá trị tích cực, loại bỏ những vấn đề không phù hợp với thời đại, tư tưởng của người Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cuốn sách có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục trẻ nhỏ nói riêng và giáo dục nhân cách con người nói chung. Qua tác phẩm, hi vọng rằng chúng ta có thể tìm ra những giá trị thiết thực trong vấn đề giáo dục hiện nay.

Từ khoá: Vấn đề giáo dục; “Tam tự kinh”

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hình thành nhân cách con người ngay từ khi còn nhỏ là vấn đề mà các nhà giáo dục quan tâm. Tâm hồn trẻ nhỏ ví như trang giấy trắng mà nhân cách của các em chính là phần mà người lớn chúng ta hướng dẫn các em viết, vẽ lên đó. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, mặc dù Tam tự kinh là cuốn sách chữ Hán lâu đời của Trung Quốc nhưng vẫn được các cụ đồ Nho dùng để giảng dạy cho trẻ nhỏ ngay từ khi các em bắt đầu tập đọc, tập viết.

Đó là khi chữ Hán còn được độc tôn. Ngày nay, chữ Quốc ngữ đã trở thành văn tự chính thống, chữ Hán chỉ còn lưu giữ trong thư tịch cổ, trong đền, chùa, miếu mạo hoặc là thú vui của các cụ trong lúc “trà dư tửu hậu” thì Tam tự kinh vẫn được sử dụng làm sách vỡ lòng cho những ai bắt đầu học chữ Hán và phần nào cho những sinh viên học ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn. Do đặc điểm của Tam tự kinh gồm những chữ nghĩa đơn giản, những câu ngắn ba chữ thành những mệnh đề dễ thuộc, dễ hiểu với nội dung phong phú mà gần gũi, sâu sắc. 

Ngày nay, khi tình trạng trẻ em hư hỏng, phạm tội đã đến hồi báo động thì vấn đề được coi như điểm chung của nhiều chương trình nghiên cứu trong nước và quốc tế là làm sao để hình thành nhân cách cho các em ngay từ khi còn ít tuổi. Chính vì vậy mà Tam tự kinh từ một cuốn sách ít ai để ý, nay lại được nhiều tác giả biên soạn lại nhằm tìm ra những đường hướng giáo dục con em một cách hiệu quả nhất. Trong những cuốn sách đó có cuốn Tam tự kinh - Tự học Hán cổ  do Đại Đức Thích Minh Nghiêm biên soạn và thích nghĩa do Nhà xuất bản Văn hoá thông tin ấn hành năm 2009. 
2. NỘI DUNG
Tam tự kinh là một trong số những sách giáo khoa dành cho lứa tuổi vỡ lòng của Trung Quốc, tương truyền là của Vương Ứng Lân sống ở đời Tống. Sách tập hợp những câu ngắn dễ hiểu, dễ nhớ, hướng trẻ nhỏ vào những nội dung chủ yếu sau: tầm quan trọng của việc học và phương pháp học; lòng hiếu thảo với cha mẹ, nhường nhịn anh em, sống hoà thuận với mọi người; những kiến thức phổ thông như các hiện tượng thiên nhiên, sự vật xung quanh; những tác phẩm kinh điển của Nho gia, các trước tác của chư tử, sự phát triển và hưng vong của các triều đại Trung Quốc; cuối cùng nêu những tấm gương hiếu học cho các em noi theo. Góp nhặt những kiến thức phù hợp và bổ ích từ cuốn sách, chúng tôi xin đưa ra những điểm có thể áp dụng nhằm giáo dục trẻ nhỏ nói riêng, giáo dục nhân cách con người nói chung.

2.1. Tam tự kinh - Tự học Hán cổ  và ý nghĩa giáo dục tích cực

2.1.1. Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục

Giáo dục có vai trò tối quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho trẻ ngay từ khi còn ít tuổi:

“Nhân chi sơ, tính bản thiện.

Tính tương cận, tập tương viễn”.

Thích nghĩa: “Bản tính con người vốn thiện. Nhưng khi sinh ra, do bản tính con người bị che lấp bởi hoàn cảnh sống, mức độ che lấp cũng khác nhau nên mới có thánh nhân và phàm phu, quân tử và tiểu nhân là vậy (Đức Phật có quan điểm khi nói về thế gian giác, ngài ví sự ngộ đạo và hiểu pháp của chúng sinh như một cơn mưa rào xuống đất, mỗi loại đất thấm một cách khác nhau. Thế mới biết khác nhau về lứa tuổi, không gian sống nhưng chân lý cũng chỉ có một mà thôi vậy)”  trang 7
Điều này đã chứng minh rất nhiều trong thực tế. Lúc sinh thời bác Hồ của chúng ta cũng đồng quan điểm này qua bài thơ “Dạ bán” (Nửa đêm)(4):

 Thuỵ thì đô tượng thuần lương hán

Tỉnh hậu tài phân thiện, ác nhân;

Thiện, ác nguyên lai vô định tính,

Đa do giáo dục đích nguyên nhân

Nghĩa là:        

Ngủ thì ai cũng như lương thiện

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền

Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên

Hai câu tiếp theo:
                                                 Cửu bất giáo, tính nãi thiên;


              Giáo chi đạo, tính dĩ chuyên;

Thích nghĩa: “Như trên đã nói, tính con người vốn thiện, nhưng nếu không dùng phương pháp giáo dục uốn nắn thì tính sẽ bị “tập” che lấp. Vì vậy, con người phải được giáo dục hàng ngày, hàng giờ để “tính” xa rời “tập”. Nên ngài Tăng Tử mới nói rằng: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân”, một ngày phải xem hành động và lời nói của mình nhiều lần, phân biệt phải quấy, giữ tính được thiện là vậy”  trang 8
Giáo dục có ảnh hưởng lớn đến tính cách của trẻ như vậy nên chúng ta phải giáo dục các em ngay từ khi còn ít tuổi để các em có một nhân cách tốt. Cùng quan điểm này, sách Minh Đạo gia huấn của Trình Minh Đạo(a) cũng đề cao việc học: 

“Phàm nhân bất học; Minh dạ như lung; Vọng tự như manh; Tử tôn tuy hiền; Bất giáo bất tinh”. 

Nghĩa là: “Phàm người không chịu học; Mờ tối như đi đêm; Nghe thơ như điếc; Trông chữ như mù; Con cháu tuy hiền; Không dạy dỗ thì không tinh khôn được”(5).

2.1.2. Sách coi trọng  môi trường giáo dục
Sách khẳng định môi trường có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với giáo dục bằng việc đưa ra điển tích Mạnh mẫu tam thiên (b) để dạy trẻ:

“Tích Mạnh mẫu, trạch lân xứ

Tử bất học, đoạn cơ trữ”

Thích nghĩa: “Mẹ Mạnh Tử là một phương pháp giáo dục con. Ba lần chuyển  đổi nơi ở, chọn hàng xóm vì muốn con có môi trường học tập tốt cũng giống như câu nói của ông cha ta: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” là vậy. Khi con lười biếng bỏ học, bà liền chặt đứt khung cửi dệt vải, thể hiện thái độ cương quyết với con mình về việc học. Đây là tấm gương mẫu mực cho các bậc phụ huynh chúng ta ngày nay trong việc giáo dục con cái. Tôi cũng ngẫm thấy câu nói của các cụ “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” cũng chưa hoàn toàn đúng” trang 9.
Đây là tích kể về thầy Mạnh Tử (học trò của Khổng Tử). Chuyện kể rằng cha Mạnh Tử mất sớm, mẹ ông ở vậy nuôi dạy con: lựa chọn chỗ ở hợp với sự học của con: Đầu tiên, nhà ở gần nghĩa địa, Mạnh Tử học theo người mà đào, chôn, lăn, khóc, khiến bà sợ quá phải chuyển nhà. Nhà mới dọn gần chợ, Mạnh Tử lại nô nghịch theo kiểu buôn bán lọc lừa, mẹ ông lại phải chuyển nhà lần nữa. Lần thứ ba, chuyển nhà đến gần trường học, thấy Mạnh Tử theo trẻ học tập lễ phép, bà mới yên tâm. 

Lại kể: một ngày nọ Mạnh Tử chán học, bỏ học ở nhà chơi. Mẹ Mạnh Tử thấy con biếng học thì giận mà chặt đứt cả khung cửi và thoi dệt. Thầy Mạnh sợ hãi, quì mà hỏi cớ, bà trách mắng rằng: Nghề dệt cửi phải chắp nối từng sợi tơ mới thành tấm hàng là đồ dùng được. Việc học cũng vậy, phải tiếp nối ngày tháng mới có thể thành tài. Từ đó thầy Mạnh chăm chỉ học hành, trở nên trang đại hiền, làm ra sách Mạnh Tử. Có thể nói đây là tấm gương cảm động về người mẹ kỳ công và nghiêm khắc trong việc dạy con. Câu chuyện cũng cho ta thấy tầm quan trọng của môi trường giáo dục và cách thức giáo dục của người lớn đối với trẻ nhỏ. 

2.1.3. Sách xác định rõ trách nhiệm giáo dục

Để việc giáo dục đạt hiệu quả hơn nữa, Tam tự kinh không chỉ cho người đọc nhận thức tầm quan trọng của việc học, tầm quan trọng của phương pháp và môi trường giáo dục mà sách còn xác định rõ trách nhiệm giáo dục của từng đối tượng.

Sách khẳng định trách nhiệm giáo dục con thuộc về người cha:

“Dưỡng bất giáo, phụ chi quá

Giáo bất nghiêm, sư chi đoạ

Tử bất học, phi sở nghi

Ấu bất học, lão hà vi”

Thích nghĩa: “Người xưa quan niệm nuôi mà không dạy là tội của người cha, dạy mà không nghiêm là lỗi của người thầy, phản ánh một sự tư duy logic về giáo dục chuẩn mực đáng để học tập. Trách nhiệm của người con thì sao? Cha nuôi dưỡng và dạy bảo, thầy dạy có phương pháp mà nghiêm khắc; nhưng người con không học dẫn tới hai hệ quả tất yếu: không thích ứng được hoàn cảnh (phi sở nghi), về già chẳng biết làm gì. Điều đó chứng tỏ người xưa xác định rõ đối tượng của trung tâm giáo dục, cha và thầy giáo chỉ là hoàn cảnh khách quan tác động lên ý thức chủ quan của trẻ mà thôi” trang 11-12.
Theo truyền thống phương Đông, người chủ gia đình, có quyền định đoạt mọi việc trong nhà chính là người đàn ông. Vì vậy, nhân cách và sự trưởng thành của con cái trong gia đình là trách nhiệm của người cha. Ngày nay, quan niệm đó có khác đi nhưng vai trò người cha vẫn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, nhân cách và sự trưởng thành của con cái. Bởi vậy mới có câu: “con không cha như nhà không nóc”. Còn ở trường, trách nhiệm giáo dục thuộc về người thầy. Trong xã hội xưa, thầy giáo có thể là người không đỗ đạt cao nhưng phải là người gương mẫu, đạo đức, được học sinh và mọi người kính trọng. Theo quan niệm Nho giáo xưa, học trò kính trọng thầy giáo theo thứ bậc: quân, sư, phụ (vua, thầy, cha), nghĩa là học trò phải kính trọng thầy giáo hơn cả cha mẹ. Nếu trò không nghe lời, thầy có thể phạt rất nặng, cha mẹ học trò cũng phải đến tạ lỗi. Chính vì vậy mà vị trí của người thầy trong xã hội cũ rất được coi trọng. Câu chuyện về Chu Văn An, người thầy nhân cách, mẫu mực và khí phách sau khi đỗ đạt đã không ra làm quan mặc dù được vua nhiều lần trân trọng vời ra làm quan mà về làng mở trường dạy học. Học trò theo học rất đông, trong số đó có nhiều người đỗ đạt và làm quan to của triều đình như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, những người này khi về thăm thầy vẫn giữ lễ, trọng đạo thầy trò. Ta thấy, trong xã hội xưa thầy có vai trò quan trọng đối với trò như thế nào. Ngày nay, người thầy ít trách nhiệm trong việc dạy dỗ trò mà trò cũng ít giữ lễ với thầy. 

Trách nhiệm của người làm con, làm trò cũng vô cùng quan trọng. Học không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của trẻ nhỏ. Các em phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Khi còn trẻ chính là lúc các em phải nỗ lực trau dồi gom góp hành trang tri thức cho cuộc sống sau này. 

2.1.4. Sách khẳng định giáo dục đã góp phần hình thành nhân cách con người

Giá trị chân xác của tri thức, đạo đức, trong một số nơi, có hiện tượng bị hạ thấp trong xã hội hiện nay. Những câu truyền miệng như: “Văn hay, chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền”; hay “có tiền mua tiên cũng được” đã làm không ít người chạnh lòng. Bên cạnh đó những đạo lí như hiếu, đễ, tôn sư trọng đạo đã bị coi nhẹ trong tầng lớp thanh niên. Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có chuyện “Tiếc gà chôn mẹ” (d), kể về đứa con bất hiếu chỉ vì con gà mà đã chôn sống mẹ, bị trời nổi giận đánh chết. Ngày nay cũng không hiếm những đứa con bất hiếu vô lễ, hỗn hào, cư xử tệ bạc với bố mẹ. Tam tự kinh đã giáo dục nhân cách cho trẻ qua những trang sách:

“Ngọc bất trác, bất thành khí

Nhân bất học, bất tri lý

Vi nhân tử, phương thiếu thời

Thân sư hữu, tập lễ nghi”

Thích nghĩa: “Đức Khổng mắng con trai mình rằng không học Kinh Thi lấy gì mà nói, điều đó có nghĩa như trẻ không học thì không biết nghĩa lý giống như viên ngọc không mài rũa thì  chẳng sáng, chẳng thành đồ chân bảo được vậy. Nên con người phải thân với thầy, bạn bè giỏi để học tập tri thức và đạo đức. Đức Khổng cũng có nói: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên”, đại ý ba người đi đường tất có thầy ta ở đó, chọn cái hay để học, nhìn thấy cái xấu để loại bỏ. Sự phấn phát của việc học ngày xưa là thế đấy” trang 13 .
Tiếp theo, sách dạy trẻ:

“Hương cửu linh, năng ôn tịch

Hiếu vu thân, sở đương chấp”

Thích nghĩa: “Như trên đã bàn tới việc phải thân với thầy bạn để học hỏi. Trong hai câu này đưa ra một tấm gương: học trò Hoàng Hương thời Đông Hán mới 9 tuổi đã thông hiểu đạo Hiếu, mùa hè nóng nực thì quạt cho cha mát, mùa đông lạnh lẽo thì tự mình ủ mền cho cha được ấm, sau này học rộng, tài cao, làm tới Thượng thư. Đó là tấm gương về hiếu đối với người thân đáng được học hỏi” trang 14-15.




“Dung tứ tuế, năng nhượng lê





Đễ vu trưởng, nghi tiên tri





Thủ hiếu đễ, thứ kiến văn





Tri mỗ số, thức mỗ văn”

Thích nghĩa: “Về đạo hiếu có hai từ chúng ta cần bàn: “hiếu” và “đễ”. “Hiếu” là chỉ sự hiếu kính với cha mẹ, “đễ” chỉ sự hiếu thảo với người hơn tuổi trong gia đình và xã hội. Tấm gương về hiếu có Hàm Hương ở câu trên, tấm gương về đễ có Khổng Dung đời thứ 22 của đức Khổng Tử thời Đông Hán. Khi bốn tuổi đã biết nhường quả lê cho người lớn” trang 16.
Đây là tấm gương đáng được ca ngợi về lòng hiếu với cha mẹ, thảo với anh em. Ngày nay, cũng có những tâm hồn đáng quý trong trận động đất ngày 11.3. tại Nhật Bản, có một bức thư có sức lan truyền kể về một cậu bé 9 tuổi (e) đang học tiểu học đã mất hết người thân. Mặc dù trên người chỉ còn quần đùi và chiếc áo thun cộc tay lem luốc, lại đang run vì lạnh nhưng vẫn dành phần ăn của mình được để “để các cô chú phát cho công bằng”, vì “chắc còn nhiều người đói hơn con”. Đây là những tấm gương thiết thực đáng để chúng ta soi vào học tập.

2.2. Tam tự kinh sách Tự học Hán cổ 

Mặc dù Tam tự kinh có ý nghĩa tích cực với vấn đề giáo dục trẻ nhỏ, nhưng ở Việt Nam nó vẫn còn hết sức xa lạ. Điều này cũng dễ hiểu: Thứ nhất: vì chữ Hán là văn tự “khó đọc”, “khó hiểu”. Thứ hai: do quan niệm về “chuyện ngày xưa” là “phong kiến, cổ hủ, lạc hậu”. Chính tư tưởng lệch lạc này đã khiến những tác phẩm giá trị vô tình rơi vào quên lãng. Thứ ba: cuộc sống hiện đại, thực dụng đua chen khiến cho quan niệm “học để làm người” ít được chú ý. Vì vậy mà lớp trẻ hiện nay ngày càng rời xa truyền thống. Năm qua, “riêng trẻ em dưới 14 tuổi có 7000 vụ vi phạm, chiếm đến 70% tội phạm vị thành niên dưới 18 tuổi” (3). Con số này là một lời cảnh báo về tình trạng trẻ em nhỏ tuổi phạm tội, và sự suy thoái về đạo đức ở những tâm hồn còn quá non trẻ.
2.3. Một vài ý kiến nhỏ về cuốn sách này

Theo ông Nguyễn Đình Thiết, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cho rằng, muốn hạn chế hiện tượng trẻ em vi phạm pháp luật hay phạm tội cũng như để bảo vệ trẻ em tốt hơn thì trước hết phải đề cao vai trò của gia đình. Gia đình chính là trường học đầu tiên của trẻ nhỏ. Hành vi, lời nói, hành động, tư tưởng, cách cư xử với nhau của người lớn đã hình thành trong em những thói quen. Mặt khác, cuộc sống năng động, bận rộn khiến các ông bố, bà mẹ không có nhiều thời gian để trò chuyện với các em. Vô tình những trò chơi mang tính bạo lực, nông nổi trên Internet lại dần ngấm sâu vào tâm hồn còn non nớt của trẻ nhỏ, làm hư hỏng các em ngay từ khi còn ít tuổi.

Điều mà trong chúng ta ai cũng công nhận là trẻ nhỏ ngày xưa rất ngoan. Hình ảnh của những đứa trẻ biết lễ, nghĩa, vào thưa ra gửi đã trở thành xa lạ trong xã hội hiện nay. Trẻ em thời hiện đại yêu sách và khó bảo nhiều hơn. Các nhà giáo dục nên giới thiệu rộng rãi Tam tự kinh - Tự học Hán cổ qua những bức tranh hay phần mềm vi tính có hình minh hoạ theo kiểu chơi mà học, học mà chơi khiến trẻ con tò mò, ham thích, dần dần hình thành lại trong tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ những nhân cách, giá trị rất cần thiết của con người trong Tam tự kinh. 

Tam tự kinh là một cuốn sách nhiều ý nghĩa mà các cụ đồ Nho ngày xưa thường dùng để dạy con cháu từ khi mới biết đọc, biết viết. Đó là hình ảnh cụ già mình vận áo the, khăn xếp bên ấm trà, tay cầm cuốn sách và vài ba đứa trẻ đầu để chỏm, tay cầm sách, ê a theo mỗi câu thầy vừa đọc. Vậy mà trẻ em ngày xưa rất ngoan, hiểu lễ nghĩa, hiếu thảo, biết nhường nhịn. Với Tam tự kinh - Tự học Hán cổ của Đại Đức Thích Minh Nghiêm đã bỏ đi được phần rào cản về ngôn ngữ, tư tưởng của người xưa qua phần thích nghĩa của tác giả. Vì thế, quá trình hiểu những câu nói trong tác phẩm đã dễ dàng hơn.

3. KẾT LUẬN

Tam tự kinh – Tự học Hán cổ của Đại Đức Thích Minh Nghiêm là một tác phẩm có giá trị về giáo dục trẻ nhỏ nói riêng và giáo dục nhân cách con người nói chung. Tác phẩm mặc dù là của Trung Quốc nhưng đã truyền vào Việt Nam từ rất lâu và được ông cha ta sử dụng như một cuốn sách gối đầu giường về giáo dục nhân cách con người từ khi còn ít tuổi. Điều này đã phản ánh truyền thống quý báu của ông cha ta, nói lên trăn trở sâu sắc của ông cha ta về việc giáo dục trẻ nhỏ. Đó chính là nguyện ước chân chính và thiết thực mà những người còn trẻ chúng ta nên thực hiện.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất kỳ vọng vào lứa tuổi mầm non: “Trẻ em như búp trên cành; biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”. Năm qua, đã có rất nhiều chương trình giáo dục dành cho trẻ em, những chương trình nghiên cứu làm sao để trẻ em không còn hư hỏng phạm tội, làm sao các em lại trở về với tâm hồn trong trẻo, ngây thơ của chính các em là vấn đề mà tất cả những người lớn chúng ta trăn trở. Về vấn đề giới thiệu Tam tự kinh – Tự học Hán cổ của Đại Đức Thích Minh Nghiêm xin góp một phần nhỏ trong sự nghiệp trồng người vĩ đại và lớn lao của  dân tộc Việt Nam.
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ASBTRACT

Education and man‘s personality formation from childhood  is a problem that educators are interested in when the situation of naughty and guilty children is increasing. Together with several research studies in and out of Viet Nam in terms of early childhood education manual of composed sentences of three words composed and explained the meaning of Tam Tu Kinh by Thich Minh Nghiem, the book in which the issue mentioned –above, is a valuable one. To find out the positive values, to eliminate the unsuitable ones to the time, and theVietnamese’s thought, it is shown that the book has its profound significance in educating children in particular and the man’s  personality education in general. Hopefully, it can be truly useful for education nowadays. 
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TÓM TẮT

Bài viết đề cập những hình thức học trong bộ môn Thực hành văn bản tiếng Việt (THVBTV). Tác giả tập trung vào nội dung rèn luyện các kỹ năng dạy học môn THVBTV bằng hoạt động tương tác tích cực. Qua cách học này, người học được rèn luyện kinh nghiệm thảo luận, trao đổi ý kiến thông qua nhóm cặp, từ đó nâng cao sự hiểu biết về Tiếng Việt và hoàn thiện kỹ năng sử dụng chúng.

Từ khoá: Kỹ năng, tính tương tác tích cực, thực hành văn bản tiếng Việt
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quá trình dạy học, hiểu theo cách tiếp cận hệ thống, gồm 6 thành tố cơ bản: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, đánh giá. Sáu thành tố này tương tác với nhau tạo thành một chỉnh thể, vận hành trong môi trường giáo dục của nhà trường và môi trường kinh tế - xã hội của cộng đồng. Đối với các trường đại học, dạy học theo  học chế tín chỉ đã và đang trở thành vấn đề có ý nghĩa thời sự và chiến lược. Một trong những điểm đổi mới dễ nhận thấy rõ nhất trong đổi mới phương pháp dạy học khi đào tạo theo học chế tín chỉ là tăng cường hoạt động thực hành - thảo luận của sinh viên, thể hiện tính tích cực và tương tác. Vấn đề đặt ra là: cần có cách lựa chọn, xây dựng nội dung; cách tổ chức hoạt động thảo luận như thế nào để đạt hiệu quả nhất, phù hợp với thời lượng và với đặc trưng môn học, ngành học, đối tượng học. Bài viết của chúng tôi sẽ trực tiếp đề cập đến những nội dung trên khi dạy học môn Tiếng Việt thực hành (dành cho hệ đào tạo ĐH,CĐ chính quy theo HCTC).

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1. Cách chọn lựa nội dung chuẩn bị cho hoạt động thảo luận 

Tiếng Việt thực hành gồm hai tín chỉ (TC), trong đó có 18 tiết lý thuyết, 24 tiết thảo luận - làm bài tập và 90 tiết tự học. Như vậy, số tiết dành cho thảo luận và làm bài tập trên lớp là tương đối nhiều. Mặt khác, đặc trưng của môn học này gắn liền với quá trình  thực hành về văn bản (VB) ở các phương diện từ đơn vị nhỏ nhất (ngữ âm) cho đến đơn vị lớn nhất (VB) của ngôn ngữ ở cả hai giai đoạn: tạo lập và lĩnh hội văn bản. Đối tượng học là sinh viên (SV) hệ ĐH,CĐ chính quy. Chính vì thế, những tri thức về tiếng Việt ít nhiều SV đã được tiếp cận từ các cấp học phổ thông và ngay trong một số môn học khác ở bậc đại học. Việc chọn lựa nội dung tri thức liên quan đến các đơn vị ngôn ngữ trên chuẩn bị cho hoạt động thảo luận là hết sức cần thiết, nếu không, SV sẽ có cảm giác nhàm chán, thấy như “quen thuộc” mặc dù thực tế, kỹ năng tạo lập và lĩnh hội văn bản của sinh viên còn rất kém. Do đó, việc chọn lựa nội dung chuẩn bị cho hoạt động thảo luận đối với môn Tiếng Việt thực hành  cần phải đảm bảo một số nguyên tắc:

2.1.1. Các vấn đề cần thảo luận phải là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình tạo lập và lĩnh hội văn bản

Trong các tiết học lý thuyết, những vấn đề về quá trình tạo lập và lĩnh hội văn bản từ cấp độ nhỏ nhất (ngữ âm) đến đơn vị lớn nhất (VB) đều đã được giới thiệu nhưng chủ yếu dưới dạng định hướng, khái quát. Vì vậy, các tiết thảo luận vừa để củng cố lý thuyết, vừa để rèn kỹ năng thực hành văn bản (VB) cho sinh viên (SV). Nhìn một cách chung nhất, nội dung thảo luận cần tập trung ở những nội dung chính sau:

a. Tri thức về tạo lập VB

- Tri thức về các thao tác xây dựng đề cương; viết đoạn văn theo cấu trúc và theo chức năng; soạn thảo một số VB hành chính thông dụng.

- Tri thức về câu, các thao tác rèn luyện về câu; cách sử dụng câu trong hoạt động giao tiếp và trong tạo lập VB.

- Tri thức về từ ngữ, cách sử dụng từ ngữ trong hoạt động giao tiếp và trong quá trình tạo lập VB.

b. Tri thức về cách thức lĩnh hội VB
Bao gồm một số nội dung chính:

- Các nhân tố giao tiếp chi phối đến sự hình thành một VB.

- Giá trị của cách sử dụng các kiểu câu trong hoạt động giao tiếp và trong một số kiểu VB tiêu biểu.

- Giá trị của cách sử dụng các từ ngữ trong giao tiếp và trong VB.

2.1.2. Hệ thống câu hỏi và bài tập sử dụng trong thảo luận phải là những vấn đề khó, phức tạp, cần đến sự đóng góp ý kiến của tập thể

Trong thực tế, hoạt động thảo luận nhóm chỉ được sử dụng khi kiến thức hoặc kỹ năng cần hình thành là những vấn đề khó, phức tạp. Lúc này, sự đóng góp ý kiến của tập thể là điều cần thiết. Mặt khác, chính những tri thức và kỹ năng phức tạp mà chúng ta cần hình thành cho SV ở một thời điểm nào đó của chương trình cũng là cách tạo nên tình huống có vấn đề, đưa SV vào hoạt động nói năng, phát huy được khả năng tích cực, chủ động của người học. Căn cứ vào những nội dung tri thức đã trình bày ở trên, giảng viên cần lựa chọn hệ thống bài tập sao cho sinh động, phù hợp với trình độ, nhận thức của SV (năm thứ nhất), có khả năng tạo nên những cách hiểu, cách giải quyết khác nhau. 

Ví dụ: 

Khi hướng dẫn cho SV thảo luận về các nhân tố giao tiếp chi phối đến việc hình thành một đoạn văn, một VB, có thể sử dụng bài tập sau:

Khi chia tay với Kim Trọng, Thuý Kiều tâm sự:

Quản bao tháng đợi năm chờ

Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm

Đã nguyền hai chữ đồng tâm

Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai

Còn non, còn nước, còn dài

Còn về, còn nhớ tới người hôm nay

 Khi tiễn Thúc Sinh về thăm Hoạn Thư, Kiều lại dặn dò:

Thương nhau xin nhớ lời nhau,

Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy.

Chén đưa nhớ buổi hôm nay,

Chén mừng xin đợi ngày này năm sau

Còn khi tiễn Từ Hải đi, Kiều lại nói:

Trông vời trời bể mênh mang

Thanh gươm yên ngựa lên đàng thẳng dong
Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi”.

Hãy phân tích các nhân tố giao tiếp: mục đích giao tiếp, tình huống giao tiếp, nhân vật giao tiếp, nội dung giao tiếp và cách thức giao tiếp trong những đoạn thơ trên.

Hoặc, cũng có thể sử dụng bài tập sau:

Nhận xét, phân tích, đánh giá cách sử dụng các từ ngữ được gạch chân trong đoạn thơ sau:

Bởi nơi ta về mười tám khu vườn trầu, mỗi khu vườn trầu có bao nhiêu mùa hạ

                                      Chị đợi chờ quay mặt vào đêm

Hai mươi năm  mong trời chóng tối

Hai mươi năm để phần cơm nguội

Hai mươi năm chi tôi đi đò đầy

Chị sợ đắm vì mình còn nhan sắc
Chị chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền

Một mình một mâm cơm

Ngồi bên nào cũng lệch

(Đường tới thành phố- Hữu Thỉnh)
2.1.3. Nội dung tri thức sử dụng trong hoạt động thảo luận phải hướng đến hình thành cho SV các kỹ năng ở cả dạng nói và dạng viết

Nghe, nói, đọc, viết là 4 kỹ năng cơ bản cần hình thành và rèn luyện cho người học ở tất cả các cấp học. Đối với SV đại học, rất nhiều trường hợp chỉ quen sử dụng kỹ năng viết. Thực tế, SV sẽ phải đối diện với việc lựa chọn công việc làm sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc rèn luyện kỹ năng nói đúng, nói hay, nói thuyết phục trước một vấn đề, một tình huống giao tiếp cụ thể là điều rất quan trọng. Cùng với các môn học khác, TVTH trực tiếp rèn luyện cho SV các kỹ năng này, đặc biệt là kỹ năng nói. Vì thế, hệ thống câu hỏi và bài tập được sử dụng trong hoạt động thảo luận nhóm cần hướng đến mục tiêu cụ thể này. Cụ thể hơn, nội dung thảo luận cần giúp SV rèn luyện kỹ năng nói với các yêu cầu sau:

- Nói đúng với cách phát âm phổ thông.

Đây là yêu cầu cần phải có sự nỗ lực thực hiện nghiêm túc ở cả người dạy và người học, đặc biệt là đối với sinh viên trường Đại học Hồng Đức. Thực tế dạy học trong một số năm qua đã cho thấy: số sinh viên phát âm theo tiếng địa phương khá nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiếp nhận của người nghe. 

- Nói mạch lạc, rõ ràng từng nội dung trong bài tập yêu cầu.

- Nói hay, hấp dẫn, thuyết phục, tạo sự so sánh với các nhóm, các tổ, các cá nhân trong lớp.
3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN ĐẢM BẢO TÍNH TÍCH CỰC VÀ TƯƠNG TÁC  

Một trong những điểm đổi mới trong phương pháp dạy học hiện nay ở tất cả các cấp học là ưu tiên chiếm lĩnh tri thức và hình thành kỹ năng, kỹ xảo là hoạt động tích cực và tương tác. Tương tác là hình thức hoạt động giữa người dạy với người học, người học với người học. Hoạt động tương tác tạo điều kiện thuận lợi đối với từng cá nhân người học tích cực đóng góp vào kết quả của giờ học, môn học. Trong quá trình hợp tác, mỗi sinh viên đều tìm thấy lợi ích cho mình và cho các thành viên trong nhóm. 

Trong hoạt động tương tác, việc tổ chức hoạt động theo nhóm giữ vai trò quan trọng. Có hai hình thức thảo luận nhóm cơ bản: trao đổi và so sánh. Hình thức thảo luận trao đổi được áp dụng đối với những tiết dạy có dung lượng kiến thức lớn. Giảng viên giao cho các nhóm những nhiệm vụ khác nhau, các nhóm tham gia giải quyết và sau đó trao đổi giữa các nhóm. Đối với môn TVTH, hình thức thảo luận này được áp dụng đối với một số đơn vị kiến thức sau:

- Tìm hiểu các nhân tố giao tiếp chi phối đến việc hình thành một văn bản.

- Cách phân tích câu theo cấu trúc và theo quan hệ ngữ nghĩa.

- Nhận xét, phân tích, đánh giá cách dùng từ ngữ trong một văn bản, một đoạn thơ, đoạn văn.

Hình thức thảo luận so sánh được tiến hành khi người dạy giao cho tất cả các nhóm thực hiện chung một nhiệm vụ. Sau đó, có sự đối chiếu, so sánh kết quả thực hiện của từng nhóm để tìm một quan điểm chung, đi đến một giải pháp tối ưu nhất. Hình thức thảo luận này thích hợp với những bài học có dung lượng kiến thức đơn giản.

Có thể thấy rõ sự vận dụng của hình thức thảo luận nhóm khi thực hiện chương 1, tuần 11 với nội dung: Cách xây dựng đề cương cho một đề tài khoa học. Đây là 2 tiết thảo luận, sau khi sinh viên đã được cung cấp những tri thức lý thuyết về đề cương, các loại đề cương, các thao tác lập đề cương. Để tiến hành thảo luận so sánh, giảng viên cho các nhóm thực hiện nhiệm vụ: 

Lập đề cương nghiên cứu cho đề tài sau: Giá trị của biện pháp tu từ so sánh và ẩn dụ trong ca dao về tình yêu lứa đôi.

Hoạt động 1: GV cho các nhóm đề tài, yêu cầu lập đề cương trong khoảng thời gian 15- 20 phút.

Hoạt động 2: Các nhóm  SV thực hiện nhiệm vụ chung, tiến hành lập đề cương qua sự thảo luận của các thành viên trong nhóm.

Hoạt động 3: GV cho các nhóm cử đại diện trình bày đề cương của nhóm mình ở dạng ngắn gọn nhất. Mỗi nhóm trình bày trong khoảng 5 phút.

Hoạt động 4: GV cho các thành viên trong lớp nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của các đề cương trong từng nhóm, sau đó đối chiếu, so sánh để đi đến một đề cương khoa học nhất, tốt nhất. 

Như vậy, đề tài trên, khi tiến hành xây dựng đề cương, ngoài phần mở đầu, kết luận, phần nội dung cần thực hiện được những ý chính (luận điểm, chương) sau đây:

1. Những vấn đề lý thuyết về các hình thức tu từ so sánh và ẩn dụ

2. Khảo sát, thống kê, phân loại về hình thức sử dụng biện pháp tu từ so sánh và ẩn dụ trong ca dao về tình yêu lứa đôi.

3. Phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ so sánh và ẩn dụ trong một số bài ca dao về tình yêu lứa đôi.

4. KẾT THÚC VẤN ĐỀ

Tích cực và tương tác là những hoạt động thể hiện sự đổi mới trong dạy học hiện nay (dạy học theo học chế tín chỉ). Đối với môn TVTH, phương pháp này có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành những kỹ năng tạo lập và tiếp nhận VB cho SV. Tất nhiên, hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, lựa chọn, sắp xếp, sử dụng các tri thức, các bài tập trong thực hành và cách thức tổ chức chiếm lĩnh tri thức là yếu tố vô cùng quan trọng. 
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FORMING SKILLS FOR STUDENS IN TEACHING

VIETNAMESE  PRACTICE VIA
INTERACTIVE AND POSITIVE ACTIVITIES

Le Thi Lan

                                                             ABSTRACT

The article introduces the forms of learning in Vietnamese text practice. The author concentrates on practicing the skills of teaching and learning this subject through interactive methods. Through this learning mode, learners reinforce their experience, discussing, exchanging their ideas through groups and pairs, from thaqt improving their understanding of Vietnamese language and complete their skills in using it.
Key  words: skill, actively interaction, Vietnamese practical writing
Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thanh Hùng; Ngày nhận bài: 28/8/2011; Ngày thông qua phản biện: 09/9/2011; Ngày duyệt đăng: 28/12/2012

THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN

Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HÓA
Phạm Văn Hiền1
, Phạm Thị Thuý Vân(
TÓM TẮT


Phân môn Tập làm văn có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, chất lượng dạy và học phân môn Tập làm văn ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đáp ứng chưa tốt mục tiêu, yêu cầu cũng như chưa phát huy hết thế mạnh vốn có của phân môn này. Bài viết đi sâu khảo sát thực trạng dạy học phân môn Tập làm văn ở các trường tiểu học Thanh Hoá, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần khắc phục những hạn chế trong quá trình dạy học phân môn này ở nhà trường tiểu học.

Từ khoá: Dạy và học Tập làm văn
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong chương trình tiếng Việt cấp tiểu học, tiếng Việt được dạy thông qua các phân môn (hay các loại bài học) khác nhau: Học vần và Tập đọc, Tập viết, Chính tả, Từ ngữ, Ngữ pháp, Kể chuyện, Tập làm văn. Trong các phân môn đó, Tập làm văn có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó vừa vận dụng hiểu biết và kỹ năng về tiếng Việt do các phân môn khác rèn luyện hoặc cung cấp vừa góp phần hoàn thiện và nâng cao kiến thức, kỹ năng đó, Tập làm văn đồng thời rèn cho học sinh các kỹ năng sản sinh văn bản, góp phần hiện thực hoá mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học tiếng Việt là dạy học sinh sử dụng tiếng Việt trong đời sống lao động và học tập. Hơn nữa, thông qua hoạt động tạo lập văn bản, học sinh có nhiều cơ hội và điều kiện để phát triển tư duy - tư duy hình tượng và tư duy logic, phát triển ngôn ngữ và hình thành nhân cách. 

Với đối tượng học sinh tiểu học - cấp học phổ thông đầu tiên, Tập làm văn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; nó tạo cơ sở, nền tảng tư duy cho HS có thể tiếp tục học ở cấp cao hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, chất lượng dạy và học phân môn Tập làm văn ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đáp ứng chưa tốt mục tiêu, yêu cầu cũng như chưa phát huy hết thế mạnh vốn có của phân môn này. Trên cơ sở lí thuyết văn bản và lí luận dạy học hiện đại, bài viết của chúng tôi đi sâu khảo sát thực trạng dạy học phân môn Tập làm văn ở các trường tiểu học Thanh Hoá, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình dạy học phân môn này ở nhà trường tiểu học.


2. THỰC TRẠNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU  HỌC THANH HOÁ

2.1. Thực trạng học của học sinh


Để đánh giá được thực trạng học phân môn Tập làm văn của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá một cách chính xác, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bài làm, phỏng vấn trực tiếp và thông qua phiếu điều tra trên đối tượng 300 em học sinh các trường tiểu học khác nhau đại diện cho các vùng miền thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: vùng miền núi, vùng duyên hải, vùng trung du và thành phố. Qua phân tích số liệu, chúng tôi rút ra một số vấn đề về thực trạng học phân môn Tập làm văn của học sinh như sau:


2.1.1. Phần lớn học sinh không thích học phân môn Tập làm văn 


Khảo sát hứng thú học môn Tập làm văn của 300 học sinh các trường tiểu học, chúng tôi thu được kết quả:

	Tên trường
	Số được khảo sát
	Hứng thú học môn Tập làm văn của HS

	
	
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	Tiểu học Lý Tự Trọng 

thành phố TH
	60
	0
	2
	9
	49

	Tiểu học Đông Hải 2 

Thành phố TH
	60
	0
	0
	6
	54

	Tiểu học Quảng Lợi

  Quảng Xương
	60
	0
	0
	4
	56

	Tiểu học Tén Tằn

 Mường Lát
	60
	0
	0
	2
	58

	Tiểu học Phượng nghi

 Như Thanh
	60
	0
	1
	6
	53

	Cộng 
	300
	0
	3

(1%)
	27

(9%)
	270 (90%)


Nhìn vào bảng tổng hợp cho thấy chỉ có 01% học sinh thích học phân môn Tập làm văn hơn các môn học khác thuộc môn Tiếng Việt như Tập đọc, luyện từ và câu, chính tả; 9% học sinh thích phân môn Tập làm văn bình thường và có đến 90% học sinh không thích học phân môn Tập làm văn.


2.1.2. Nhiều bài văn diễn đạt ngây ngô, vụng về, thiếu vốn sống thực tế


Khảo sát 300 bài làm văn của học sinh lớp 3, 4, 5 về miêu tả quang cảnh, tả người; viết đoạn văn nói về sự vật, hiện tượng, chúng tôi nhận thấy nhiều bài làm của các em diễn đạt rất ngây ngô, vụng về, thiếu vốn sống thực tế.


2.1.3. Bài làm rập khuôn theo văn mẫu và na ná như nhau


Cũng từ kết quả khảo sát 300 bài làm văn ở trên cho thấy, đa số học sinh làm văn theo mẫu, sử dụng "Tập làm văn mẫu", học thuộc rồi lên lớp sao chép lại, có chăng chỉ lược bỏ bớt đi một cách máy móc dẫn đến bài làm của các em na ná như nhau và rập khuôn theo mẫu. Chẳng hạn, tả con mèo nhất thiết phải có 02 mắt như hòn bi ve, đầu to bằng quả cam;  tả cánh đồng lúa na ná giống nhau kiểu: thẳng cánh cò bay, mênh mông bát ngát, vàng óng...


2.2. Thực trạng dạy của giáo viên


2.2.1. Không thích dạy, ngại dạy phân môn Tập làm văn 


Khảo sát điều tra trên đối tượng 50 giáo viên tiểu học hiện đang trực tiếp giảng dạy trên khắp các vùng miền thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá về hứng thú dạy giờ Tập làm văn, 80% giáo viên trả lời "không thích", 20% trả lời "bình thường" và không có giáo viên nào thích dạy Tập làm văn. Hầu hết giáo viên dạy phân môn này đều do sự bắt buộc của chương trình. Đa số họ đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của dạy học Tập làm văn nhưng do là môn học khó nên hầu như không giáo viên nào hứng thú với tiết học này.


2.2.2. Dạy tắt, dạy qua loa


Như một hệ quả tất yếu, khi giáo viên ngại dạy thì việc dạy không đúng trình tự, thường xuyên dạy "tắt" hoặc dạy qua loa một số bước tạo lập bài văn là điều tất yếu. Trình tự tạo lập một bài văn bao gồm: lập dàn ý, nói hoặc viết theo dàn ý, đánh giá bài làm. Tuy nhiên, trong thực tế giảng dạy, giáo viên thường bỏ qua hoặc dạy qua loa sơ sài bước lập dàn ý hoặc đánh giá bài làm. Mục tiêu của bước lập dàn ý là một sự cần thiết cho tiết làm văn viết. Tuy nhiên, do giáo viên chưa coi trọng nên tiết dạy này không có tác dụng nhiều trong việc giúp học sinh rèn các kỹ năng cần thiết cũng như chuẩn bị nội dung cho tiết làm văn viết. Mục tiêu của bước đánh giá bài làm là chữa bài và nhận xét bài làm của học sinh nhưng giáo viên thường chữa bài một cách chung chung, rập khuôn và sáo rỗng. Học sinh không biết rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong cách tư duy và diễn đạt của mình. Vì vậy, học sinh học thì nhiều nhưng mãi vẫn không thể làm được bài đúng như yêu cầu. Sắp đến kỳ thi, cô thậm chí đọc cho học sinh chép rồi về học thuộc một số bài mà cô cho rằng có thể sẽ thi vào.


2.2.3. Áp đặt tư duy mẫu cho học sinh


Không ít giáo viên đã gợi ý cho phụ huynh mua "Tập làm văn mẫu" cho học sinh tham khảo nhưng "Tập làm văn mẫu" không được lựa chọn kỹ về nội dung, cũng không được phân tích và rút ra kết luận để từ đó học sinh làm được một bài văn của chính mình dựa trên những vốn liếng đã tích luỹ, học hỏi được từ bài văn mẫu mà đã sử dụng "Tập làm văn mẫu" để học thuộc rồi lên lớp sao chép lại ra vở nộp cho cô chấm, có chăng chỉ lược bỏ bớt đi một cách máy móc, không có sự sáng tạo. Lên lớp, cô thường hướng dẫn học sinh làm bài theo một cái khuôn nhất định. Chẳng hạn tả cô giáo: dáng cao tầm thước, mái tóc dài buông xoã xuống ngang vai, dịu dàng, trìu mến, tận tuỵ chỉ bảo...


2.2.4. Đánh giá bài làm qua loa chiếu lệ


Qua kiểm tra, phỏng vấn 300 học sinh, được biết, hơn 60% giáo viên khi đánh giá bài làm chỉ nhận xét bài làm của các em một cách qua loa, chiếu lệ: "bài làm được", "chưa hay", "giàu cảm xúc", "khô khan" hay "sơ sài". Giáo viên chưa phân tích để các em thấy được như thế nào là giàu cảm xúc và sửa thế nào để có được câu văn hay, bài văn nhiều hình ảnh...


2.3. Nguyên nhân của thực trạng trên


Cũng trong quá trình khảo sát thực trạng dạy và học phân môn Tập làm văn  của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi đã rút ra được một số nguyên nhân cụ thể như sau:


1. Do tính chất của phân môn Tập làm văn là một môn thực hành tổng hợp, một môn yêu cầu giáo viên dạy để học sinh tự diễn đạt ý kiến của mình, song giáo viên phần lớn chưa hiểu mục đích của phân môn Tập làm văn.


2. Do sự chỉ đạo chuyên môn chưa thật đúng hướng, chưa sâu sát, còn làm cho giáo viên chạy theo thành tích, trong khi giảng dạy các giờ Tập làm văn thường sơ sài, qua loa và chất lượng bài làm của các em chưa đạt yêu cầu nhưng vẫn được xem như bình thường bởi quan niệm đây là môn học khó, học sinh muốn làm được bài văn hay còn tuỳ thuộc vào năng khiếu của mỗi em. Hơn nữa, khả năng, tâm lý học sinh không thích học Tập làm văn cũng đã ảnh hưởng lớn đến hứng thú dạy học của giáo viên.


3. Do giáo viên chưa có nhiều phương pháp dạy học thật sự lôi cuốn, hấp dẫn học sinh. Để làm được một bài làm văn tốt, học sinh cần phải huy động vốn kiến thức từ các môn học khác như: môn Đạo đức, Hát, Vẽ, tự nhiên, xã hội... hoặc có thể huy động đến vốn sống của mình liên quan đến đề bài. Ví dụ, các em muốn tả một cây đang ra hoa, tả một con mèo bắt chuột hoặc một con gà đang kiếm mồi, học sinh không chỉ huy động vốn tri thức qua các bài học mà còn phải huy động tất cả những tình cảm, ấn tượng, cảm xúc, những ký ức còn lưu giữ được về các con vật hoặc cây cối đó. Chỉ như vậy bài văn mới sinh động và có hồn. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, giáo viên thường dạy "chay", phương pháp giảng dạy đơn điệu, chỉ thông qua một kênh là truyền thụ, thiếu đi những hình ảnh sinh động cụ thể để học sinh có thể hồi tưởng, huy động lại được những hình ảnh, những tình cảm về đối tượng mà các em định làm trong bài để tiết học trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.


4. Do kiểm tra, đánh giá chưa có tiêu chí đủ để đánh giá sự diễn đạt ý tưởng riêng của học sinh; giáo viên cũng chưa phát huy được trí sáng tạo ở học sinh


Quá trình làm bài văn, học sinh đã thực hiện một hoạt động giao tiếp. Mỗi bài văn là một sản phẩm không lặp lại của mỗi học sinh. Do đó, học làm văn là để học sinh được chủ động, tự do thể hiện cái "tôi" của mình một cách rõ ràng, bộc bạch cái riêng của mình một cách trọn vẹn. Dạy làm văn là dạy các em tập suy nghĩ riêng, tập sáng tạo, tập thể hiện trung thực con người mình. Trong sách giáo khoa thường có phần "gợi ý" đối với mỗi yêu cầu đề bài và không ít giáo viên đã "máy móc", nếu học sinh làm không đúng với "gợi ý" sẽ bị điểm thấp... Chẳng hạn, giáo viên yêu cầu học sinh tả một con vật nuôi trong gia đình, một em học sinh ở thành phố, gia đình em không nuôi chó, cũng không có gà... em đã tả lại con cá cảnh trong bể cá nhà em, nhưng cô giáo đã phê là em làm lạc đề... vì cô giải thích những con vật nuôi trong gia đình chỉ là những con gà, con chó, con vịt, con ngan, con trâu, con bò, con lợn. Sự áp đặt của giáo viên đã hạn chế hứng thú học tập cũng như sáng tạo trong học sinh. 
3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HOÁ

a. Ban chỉ đạo chuyên môn các cấp cần có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể và thiết thực hơn nữa trong từng giờ dạy phân môn Tập làm văn; tập huấn, bồi dưỡng để giáo viên hiểu đúng mục đích của việc dạy tập làm văn, chuẩn về kiến thức, kỹ năng phân môn Tập làm văn; chú trọng đúng mức bước dạy lập dàn ý và đánh giá bài làm, tránh tình trạng xem nhẹ, dạy qua loa hai bước dạy trên.


b. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học Tập làm văn theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh, thường xuyên nhưng không quá lạm dụng sử dụng đồ dùng trực quan; khuyến khích học sinh sưu tầm tranh ảnh, bài báo, bài văn, bài thơ; sử dụng phù hợp, hiệu quả máy chiếu, băng hình hỗ trợ các giờ Tập làm văn. Ví dụ, khi dạy bài "Kể những điều em biết về nông thôn hoặc thành thị"- Tiếng Việt lớp 3 tập 1, sẽ rất khó và trừu tượng để có thể hồi lại những hình ảnh hay những cảm xúc với một em học sinh 8 tuổi khi sống ở nông thôn mà lại phải kể về thành phố hay một em sinh sống ở thành phố phải kể về nông thôn ngay cả khi các em đã đôi lần được về, đến thăm. Vì vậy, trong giờ làm văn miệng, giáo viên chuẩn bị một số đoạn băng hình về cuộc sống, sinh hoạt ở thành phố với những ánh đèn lấp lánh nguy nga tráng lệ về đêm; trên quốc lộ, dòng người và xe cộ qua lại như mắc cửi hay hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt ở nông thôn với những cánh đồng lúa rập rờn, những con đường làng uốn lượn, bà con chòm xóm đầm ấm sẻ chia... sẽ làm cho giờ học hứng thú, hấp dẫn, học sinh có thêm vốn hiểu biết, do đó sẽ tạo tiền đề vững chắc cho việc viết bài văn.


Ngoài ra, cần linh hoạt trong các hình thức tổ chức giờ dạy như: tổ chức hoạt động trải nghiệm tham quan, dã ngoại, nói, trao đổi và chia sẻ ý tưởng, viết tích cực thể hiện cá tính và ý kiến cá nhân, dạy học thông qua hình thức các trò chơi, dạy học theo nhóm... tạo cho học sinh tham gia học tập một cách đầy hứng thú và sáng tạo. Ví dụ: Khi dạy tiết tập làm văn miệng với đề bài: "Hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với đoàn khách đến thăm lớp" - Tiếng Việt lớp 3 tập 1, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh chơi trò chơi đóng kịch phân vai. Một nhóm học sinh trong vai đoàn khách, nhóm khác trong vai các tổ viên…Giáo viên xây dựng kịch bản chi tiết, dặn dò học sinh về chuẩn bị trang phục và một số nội dung sẽ giới thiệu về tổ của mình trong buổi học tới... Cũng với đề bài này, giáo viên có thể tổ chức dạy học theo nhóm. Ba hoặc bốn tổ trong lớp học sẽ là ba hoặc bốn nhóm học tập. Các em có thể xếp bàn ghế ngồi quây lại từng nhóm với nhau, chụm đầu vào để thảo luận yêu cầu của đề bài. Sau đó mỗi tổ sẽ cử đại diện tổ trưởng lên giới thiệu. Cuối cùng, cô cùng các bạn trong các nhóm khác nhau sẽ nhận xét và sửa thật cụ thể nội dung lời giới thiệu cho từng nhóm... Những tiết dạy như thế này sẽ vô cùng hấp dẫn đối với cả giáo viên và học sinh. Hiệu quả giờ học do đó sẽ được nâng lên rất nhiều.     


c. Trong quá trình giảng dạy cũng như chấm chữa bài, đảm bảo rằng giáo viên không vị thành tích, không rập khuôn máy móc, áp đặt mà phải luôn khuyến khích, khơi dậy sự tự tin, tích cực sáng tạo ở học sinh. Chẳng hạn, học sinh khi tả con mèo: "Con mèo nhà bà em có hai cái tai như hai lá bàng", cách tả tuy chưa sát thực tế nhưng là một cách cảm nhận rất riêng của em, giáo viên có thể điều chỉnh nhưng đồng thời cũng phải khuyến khích động viên để các em có thể phát triển năng lực cá nhân một cách tự nhiên bằng cách hướng dẫn em có thể thêm vào câu như sau: "Con mèo nhà bà em có hai cái tai vểnh lên như hai lá bàng non nho nhỏ"…    


d. Tăng cường trao đổi chuyên môn giữa giáo viên của các trường trong và ngoài tỉnh. Tăng cường cho giáo viên tiếp cận với nguồn thông tin về phương pháp dạy học và nội dung dạy học Tập làm văn từ các tài liệu, các chuyên gia giỏi dần nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn của giáo viên đáp ứng được yêu cầu giảng dạy trong tiến trình đổi mới.

 
4. KẾT LUẬN
Phân môn Tập làm văn có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh tiểu học đặc biệt là đối tượng học sinh đầu cấp. Thực tế, chất lượng dạy và học Tập làm văn ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đáp ứng chưa tốt mục tiêu là điều cần được quan tâm. Để các giờ Tập làm văn không trở nên khô khan, khó đối với cả giáo viên và học sinh cần phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tôn trọng và phát huy sự cảm thụ hồn nhiên, chủ quan, sáng tạo của học sinh. Ngoài ra, việc dạy và học phân môn Tập làm văn ở các trường phổ thông cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cần phải được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và thiết thực hơn nữa để quy trình dạy học Tập làm văn được thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập làm văn của học sinh tiểu học nói chung, đặc biệt là học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá nói riêng.
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ABSTRACT

Writing a composition is of grcat significance subject has important implications for primary students. However, the  quality of teaching and learing the subject at Priaryschools in Thanhhoa has  notmet the objectives and the requirements as well as not brought into full play of its  advantages. This papert focuses on surveying the situation  of teaching the compostion writing  in Thanhhoa primary schools, and suggests some solutions to making coatributim to  overcoming the limitations of teaching the  subject at the primary school. 
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THĂM DÒ ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN

MÔN NGỮ VĂN TRONG GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Hùng(
TÓM TẮT
Khi đối mặt với những vấn đề đặt ra trong dạy học Ngữ văn, để đảm bảo tính chất căn bản, toàn diện phải học cách tư duy theo quan điểm toàn cầu, phải chú ý lí luận về chất lượng giáo dục khi nó mở ra đủ loại hình nhà trường và cách dạy không thể kiểm soát. Cũng phải học cách so sánh những cái không hoàn toàn tương đồng và không thể đo lường chính xác vì nó khá trừu tượng để tìm ra sự cân bằng trở lại khi mà giới lãnh đạo ưu tiên cho những gì đem lại lợi nhuận tức thì.

Bản chất của vấn đề nội dung dạy học Ngữ văn vẫn còn là những gì chưa thể kết luận suôn sẻ hôm nay. Mọi cái ta cần tìm hiểu đều tiềm ẩn những điều phản bác lại chúng ta, cho nên không nên quyết định trước điều gì ngoài việc cố gắng tìm hiểu, khám phá ra càng nhiều khía cạnh thì càng tốt cho việc làm chủ đối tượng nghiên cứu.

Từ khoá: giáo dục Việt Nam, đổi mới toàn diện, dạy học Ngữ văn

                                          NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. BỐI CẢNH GIÁO DỤC VIỆT NAM

30 năm giáo dục Việt Nam khát khao loay hoay đổi mới mà vẫn triền miên không cửa ra sáng sủa. Sự đổi mới ấy là một hệ thống phân mảnh manh mún đầu tư kiểu hoa lợi từng thửa ruộng trên cánh đồng, chỗ thì đổ xô vào thâm canh, nơi thì làm ngơ hoang hoá.

Sắp sửa “tam thập” mà “nhị thập” chưa là bao. Hy vọng lần này với những từ ngữ mang tính cách mạng và quyết tâm cao như “căn bản” “toàn diện” không làm thất vọng nhân dân và phản bội một thế hệ học sinh - tương lai của dân tộc phải can tâm chờ đợi.

Chúng ta bắt đầu từ đâu? Phải chăng là cần loại bỏ những tư tưởng chỉ là những cụm từ không nội dung, những khái niệm ngái ngủ như kiểu “bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” trong chính trị kinh tế học và kiểu không có chỗ đứng và tốc độ mà đòi “đón đầu”, “đi tắt” để hiện đại hoá đất nước và đổi mới giáo dục. Đó quả là sản phẩm của những đầu óc siêu ảo tưởng!

Hội thảo “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” diễn ra ngày 14/8/2012 do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức đã đưa ra những ý tưởng chung là  xây dựng một nền giáo dục mở, thực hiện học suốt đời gắn với giáo dục điện tử”. Đó là một trong những quan điểm đổi mới. Nhưng tiếc thay hình như những ý tưởng này vẫn chưa có sự đồng thuận cao và khi đệ trình, Quốc hội vẫn lắc đầu.

Xã hội ngày nay lấy công nghệ thông tin làm nguồn tri thức, lấy toàn cầu hoá làm không gian giao lưu và đối thoại, lấy kinh tế tri thức làm động lực công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Con người, không phân biệt là bình thường hay ưu tú sẽ phải làm những công việc ấy thường xuyên và phải cần “học tập để tồn tại” như tên một cuốn sách nổi tiếng của Edgar Faure (1972).

Cũng có thể nói hiện nay là “thời đại học tập” và “học tập suốt đời” (lifelong reading) để hình thành một “xã hội học tập”.

Xã hội học tập đem lại một cái nhìn gửi gắm thiết tha vào vai trò to lớn của giáo dục đối với mỗi người dân và mọi mặt đời sống xã hội. Trong đó, mọi cư dân đều phải tiếp cận, nắm vững học thức để giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra, đáp ứng nhu cầu tồn tại của mình ngày một phát triển thành từng cá thể tích cực có tinh thần hợp tác, nắm vững chuyên môn và tay nghề để vừa là mình vừa là một thành viên mà xã hội không thể ruồng bỏ.

Bề bộn là thế nên chẳng ép mình nói theo cái đã định ra còn lắm chông chênh, mà tìm cách trao đổi những gì mỗi người có thể tham chiếu để làm rõ thêm định hướng, nội dung, phương pháp đổi mới căn bản, toàn diện trong dạy học Ngữ văn ở nhà trường trung học phổ thông (THPT) sau năm 2015.

Tư tưởng đổi mới dù có cao vọng và chân thành bao nhiêu cũng có thể làm cho thực tại cuộc sống bị teo tóp và vô lực bấy nhiêu nếu không tự giãn ra để ăn khớp nhiều hơn với thực tế sinh động.

Nhấn mạnh chữ “căn bản” là truy tìm tới tận gốc rễ nhằm thay đổi triệt để nền giáo dục Việt Nam bao gồm cả hai mặt vừa loại bỏ cái yếu kém vừa vun trồng mặt tốt đẹp. Căn bản vừa là nguyên nhân có thể sản sinh và tăng trưởng trong quá trình chuyển hoá thành nền tảng bền vững. Cái căn bản là cái không thể thiếu trong sự phát triển con người, là hành động thích ứng trước cơ hội và thách thức toàn cầu hoá trong giáo dục.

Đổi mới toàn diện đồng nghĩa với sự thừa nhận giáo dục Việt Nam chưa có tầm nhìn (Vision) sâu rộng trong bối cảnh thời đại hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

Toàn diện, không có nghĩa là làm cho đầy đủ mọi mặt, mà còn phải lựa chọn gắt gao phương hướng chủ đạo, nội dung cốt lõi và con đường thực hiện hợp lý sao cho ăn chắc về hiệu quả giáo dục mà sản phẩm cuối cùng của nó là con người trẻ tuổi Việt Nam được trải nghiệm, đương đầu trước những biến động thời đại mà vẫn tự chủ, vừa duy lý và trực giác, vừa hiện thể vừa tiềm tàng năng lực hành động theo truyền thống thế tục và như một cư dân thế giới. Họ là những người coi trọng giá trị tinh thần và giá trị vật chất, tôn trọng lợi ích cộng đồng vừa có văn hoá vừa là người nắm vững khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin mang đậm bản sắc dân tộc khoan hoà và thông thái (wisdom, weisheit), tức là “thông minh trong cuộc sống” như Bác Hồ đã gợi ý từ năm 1946.

2. LẬT LẠI ĐẶC TRƯNG MÔN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Sở dĩ môn Ngữ văn giữ vị trí hàng đầu như môn Toán là vì nó là sự phái sinh (derirational) từ văn chương thuần khiết vào sinh hoạt học đường. Kể từ thời kỳ đồ đá cũ, thi ca là một bộ phận trong đời sống của xã hội loài người. Không xã hội nào tồn tại mà không từng biết tới một hình thức nào đó của văn chương. Nếu con người quên văn học thì họ sẽ quên chính mình và trở về sự hỗn mang nguyên thuỷ. Và hôm nay chúng ta hiểu rằng văn thơ giúp chống lại sức ép của nghệ thuật quảng cáo rùm beng và phương tiện nghe nhìn quá tải, nặng về văn minh kĩ thuật nhưng thiếu văn hoá.

Trong văn chương có cái gì đó như là đặc chất chống lại xã hội tiêu dùng và không hề có sự dàn hoà với tội lỗi nảy sinh từ cái xấu và cái ác. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết “Vũ Trọng Phụng là một trong những người nghe rõ nhất tiếng gào rú man dại của con vật lạ đến từ trời Tây. Nó có tên gọi là cơ chế thị trường. Với cơ chế thị trường người ta thực sự chứng kiến một cuộc xâm lăng văn hoá”. Tôi nghĩ thêm đấy là xâm lăng văn hoá bằng tiền và vì tiền. Ở đâu đồng tiền vào cửa thì sự tốt đẹp phải đi ra. Truyện Kiều là một bằng chứng nhỡn tiền sau mấy trăm năm được lặp lại khốc hại hơn nhiều trong xã hội kim thời.

Văn thơ đích thực luôn tẩy trừ sự đồng nhất và đòi hỏi sự tồn tại những sự khác biệt bên nhau. Văn thơ có thể nói được những điều có ý nghĩa về sự sinh tồn của con người mà không thể biểu hiện bằng cách nào khác hay hơn, đẹp hơn ngoài nó.

Văn học là đập chắn bảo vệ giá trị văn hoá bằng cách tự thể hiện văn hoá của mình trong từng dân tộc. Đó là đặc trưng phổ quát đem lại sự “đổi gió” cho văn học nhà trường trong xu thế mới. Tiếp cận văn hoá và nhấn mạnh đặc trưng văn hoá của văn học cũng là cách đề cao chức năng giáo dục cái đẹp đa dạng và dài lâu của văn chương với tư cách là nghệ thuật ngôn từ đặc biệt có khả năng truyền cảm hứng lan toả sâu rộng trong nhận thức, đánh giá thưởng thức giá trị thẩm mỹ và năng lực phát triển cái đẹp cho mỗi học sinh đối với cuộc sống. Như người ta thường nói, cái đẹp luôn luôn song hành trong cuộc sống con người và trở thành “đạo đức học của tương lai”.

Tiếp cận văn hoá và coi trọng đặc trưng văn hoá là phù hợp với đối tượng thẩm mỹ của tác phẩm văn chương. Đó là hình tượng con người liên hệ với người khác trong cơ chế bí ẩn của cuộc đời và ngôn ngữ nghệ thuật vốn đã lạ kì như sự thất thường của ánh sáng khó nắm bắt, nhưng lại thu hút sự đam mê thấu hiểu. Hơn nữa, chính con người và ngôn ngữ là hai sản phẩm có giá trị cao nhất và độc đáo nhất mà thành quả văn hoá tạo ra.

Nghiên cứu đặc trưng văn hoá của văn học thực ra là nghiên cứu liên ngành, một xu hướng có nhiều lợi thế để hiểu văn học trong mạng lưới quan hệ cởi mở của thực tại. Hơn nữa với cách làm này, lịch sử văn hoá tinh thần bao gồm tư tưởng nhân văn và tư duy nghệ thuật trong văn học sẽ được mở rộng, đi sâu hơn nữa bởi mối quan hệ vốn có giữa các hình thái ý thức xã hội như dân tộc học, nhân chủng học, xã hội học, huyền thoại học, phân tâm học, văn học thế tục, cái thẩm mỹ đời thường, mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ học cơ thể, thẩm mỹ học thời trang và hoa hậu sẽ góp phần khám phá “thân thể giác ngộ tinh thần” vốn hoà quyện trong suốt vào nhau.

Nghiên cứu văn học theo khuynh hướng văn hoá sẽ đặt văn học vào trong lòng đời sống xã hội đương đại chứ không lấy văn học giày xéo lên cánh đồng văn học như cũ, mà không tao ra được một thứ lương thực nào, thậm chí đến cỏ dại cũng không thể sống.

3. GIÁ TRỊ CỦA TRƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN KHÔNG PHẢI LÀ Ở TUỔI THỌ

Chương trình môn Ngữ văn là một kế hoạch dạy học trong khoảng thời gian phù hợp, có thể thực hiện được ở từng trường trong cả nước. Linh hồn sống động của chương trình là nội dung học vấn - nội dung văn hoá sẽ đáp ứng được nhu cầu và hứng thú của người học nhưng cũng là miền tâm lực, người giáo viên có thể đảm đương một cách sáng tạo. Giá trị của chương trình Ngữ văn trước hết phải khéo léo làm nổi bật quan điểm “học một biết mười” theo quan hệ giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Nói vậy cũng có nghĩa là chương trình nên lấy điều muốn học, cần học và có thể học của học sinh làm chính. Chương trình Ngữ văn phải hướng vào tư tưởng học suốt đời (lebenlang lernen) bằng sự ưu tiên nghiên cứu và quy định cụ thể sách đọc (Lesebuch) chính thống và tài liệu tham khảo bắt buộc có chất lượng cho việc tự học của học sinh.

Ngữ văn là môn học mềm dẻo phù hợp với tiềm năng vốn có của mọi lứa tuổi. Ta nhớ lời Karl Marx thuở xưa “không có gì thuộc con người lại xa lạ với tôi” vì môn Ngữ văn thuộc khoa học nhân văn về tư tưởng và tâm hồn con người nên ta có cơ sở để nghĩ như thế.

Về nội dung chương trình, nên cân nhắc lại tỷ trọng giữa văn học trung đại và văn học hiện đại. Dẫu biết văn học trung đại là tinh hoa văn hoá tinh thần, lắng đọng truyền thống yêu nước và nhân đạo chính trực của dân tộc Việt, nhưng xét về mặt văn học thuần khiết đích thực thì còn nhiều vấn đề chưa thoả mãn cái đẹp, cái hay và sự hấp dẫn thị hiếu thẩm mỹ của học sinh. Nên chăng cần cởi mở với văn học hiện đại và hậu hiện đại như một sự bứt phá cách tân nghệ thuật, một sự đổi mới cách nhìn thế sự tỉnh táo và tự do sáng tạo vừa được phản biện công khai trên mặt bằng lịch sử vừa không có cách bức quá xa và khác biệt giữa tác giả và bạn đọc học sinh về đời người và người đời.

Về cấu trúc chương trình, không nên sắp xếp theo thể loại văn học. Tôi hiểu cách làm này trước đây là xem trọng đồng đại để xâu chuỗi văn học dân tộc và văn học nước ngoài, tránh việc mô tả lịch sử văn học một cách trung tính. Nhưng chỉ dựa vào thể loại văn học thì vẫn mang nặng tính hình thức. Cái cốt lõi của nội dung nhân văn của những quá trình phối hợp sự hỗn đồng văn hoá (acculturation) và của giá trị văn học vẫn tiềm tàng trong những kiệt tác.

Muốn giảm tải có hiệu quả để đào tạo, giáo dục cái đẹp của con người và cuộc sống phong phú đa dạng, độc đáo, nên nghĩ tới khả năng xây dựng chương trình Ngữ văn THPT theo hướng văn học so sánh (Literaturcompare). Karl Marx từng quan niệm “chỉ có sự dồi dào mới là xác thực”. Làm thế này sẽ kết hợp được vẻ đẹp về tư tưởng nghệ thuật của nhà văn nảy sinh từ vẻ đẹp đất nước và con người trong truyền thống văn hoá khác nhau được hội tụ vào giá trị làm người. Mặt khác cũng là khơi lại truyền thống “biết người biết ta” tránh cái cốt cách “trong nhà nhất mẹ nhì con” và “mục hạ vô nhân” mà kém đi cái sự học hành đến đầu đến đũa giá trị văn hoá đỉnh cao của nhân loại.

Mình đang tò mò bước vào gia đình thế giới với các tổ chức sáng giá, lạ lẫm đầy khó khăn trong khu vực địa chính trị, kinh tế, văn hoá đa cực không thuần nhất, nên đây là bước nhảy hoàn vũ, mình nên làm.

Truyện Kiều của Nguyễn Du ngang giá với Épghêni Ônêgin của Pútskin. Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là sự kết tinh cảm hứng nhân quyền của Pháp và Mĩ. Ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến vời vợi tâm tình như tám bài thơ thu của Đỗ Phủ.

 Thơ Xuân Diệu là gạch nối với ai đó như Bôdơle chẳng hạn, trong trường phái tượng trưng. Thơ Tố Hữu và thơ Maiacôpxki được khởi sinh từ đông đảo con người cách mạng. Thạch Lam nhẹ mà thấm như Bunhin. Nam Cao tự xếp mình vào phong cách nghệ thuật của Lỗ Tấn và Sêkhốp. Kim Lân gắn bó hồn quê làng xóm như Phôncơne. Nguyễn Minh Châu ngang tầm tinh anh với O.Henri. Vũ Trọng Phụng kém gì Nôben văn học của Mạc Ngôn. Xuân Quỳnh đắm say và thua lỗ khác gì Blaga Đimitriêva. Hoài Thanh sóng đôi cùng Jôhanes Becher về sự tinh vi của lao động tâm hồn. Tô Hoài bị hút hồn bởi hương vị quê hương xứ sở như Ôlê Biên Cốp và Võ Quảng và Gaiđa đã trả lại cho lớp măng non sự hồn nhiên trí tuệ trong những câu chuyện kể như mơ. Đấy chỉ là giả dụ lấy cái săp sắp đầy vơi mà nói, còn nếu làm thật thì phải dựa vào một công trình nghiên cứu nghiêm cẩn hơn rất nhiều.

Về sách giáo khoa Ngữ văn THPT đã có nhiều cái mới như tư tưởng tích hợp và tích cực trong nội dung và phương pháp. Tôi đã đánh giá sách giáo khoa qua bài viết đăng 2 kì trên báo Văn nghệ cùng lúc với việc thẩm định sách giáo khoa. Trong đó có một câu vui mà thật lòng: “Cổng trường mở ra là một bài văn hay nhưng cách hướng dẫn của sách giáo khoa lại làm cho cổng trường đóng lại”. Xây dựng một nền giáo dục mở thì dứt khoát sách giáo khoa phải mở rộng hơn nữa chứ không được nửa vời.

Có một vài vấn đề trong sách giáo khoa cần suy tính thêm. Phần yêu cầu cần đạt chia thành ba. Một là yêu cầu cần đạt về kiến thức. Hai là: yêu cầu cần đạt về kĩ năng. Ba là yêu cầu cần đạt về thái độ. Chữ thái độ ở đây chưa nói đầy đủ về chức năng giáo dục - dạy văn để dạy người như cách nói cũ mà không hề “tham nhũng”. Hàm nghĩa của thái độ là gì? Là sự phản ứng đạo đức của học sinh hay là sự hồi đáp của họ về nhận thức khoa học.

Theo tôi hiểu, ở đây có sức chứa của tư tưởng lớn tình cảm cao đẹp, lối sống văn hoá, đạo đức, cảm xúc thẩm mỹ và khát vọng hoàn thiện bản thân mà bài học hướng tới. Có thể thay đổi “thái độ” bằng kinh nghiệm sống được không? Trong triết học Nga, người ta đã thiết lập được tiêu chí hoàn toàn mới về chân lý và khả năng nhận thức tương ứng với nó. Đó là khái niệm kinh nghiệm nhưng không phải với tính cách là kinh nghiệm hiển nhiên, cảm tính, mà với tính cách là nhận thức tồn tại, trực giác từ cuộc sống trong sự đồng cảm (empathies) và sự nếm trải (erleben) bằng kinh nghiệm nội tâm (léxpérience intérieure). Theo chiều hướng ấy, Hans Robert Jauss trong công trình Kinh nghiệm thẩm mỹ và luận giải văn học (1997) cũng nhấn mạnh bình diện sản sinh kinh nghiệm thẩm mỹ của văn chương, bình diện tiếp nhận kinh nghiệm thẩm mỹ của mỹ học và kết quả giao tiếp kinh nghiệm thẩm mỹ của sự thanh lọc tâm hồn. Bản chất của văn học trong sự vận động của nó, theo Kant là sự tự ý thức của con người về chính mình từ kinh nghiệm thẩm mỹ  ấy.

Mục từ thái độ trong sách giáo khoa dù nói theo kiểu nào cũng phải thoả mãn mục đích tự giáo dục trong dạy học văn mà hy vọng lấp lánh của nó chỉ có văn chương làm được. Có thể nói, tuổi trẻ học đường là một kinh nghiệm đầu đời mà mỗi cá nhân họ phải biết rằng trung điểm con đường đời sống phải từng lúc được tái tiếp cận như chính cuộc thực nghiệm bản thân khi học văn.

Ikêđa, một thức giả minh triết, thực dụng trong lý luận người Nhật cho rằng: “Cách mạng con người là sự tự nhận thức một cách rõ ràng mục đích của cuộc đời mình chứ không phải là đạt đến mục đích như trước nay đã định”. Nó cho phép chúng ta hiểu đâu là mục đích hướng tới, mặc dù trên đời này không có gì là hoàn hảo, là không có cái khó của nó. Sách xưa viết “Thử sự cổ nan toàn”, vì vậy yêu cầu thứ ba phải trở thành điều cần được chăm sóc nghiên cứu sâu hơn. Đó là nội dung hiệu quả của dạy học văn góp phần hình thành năng lực sống cho học sinh.

4. GIẢI TRỪ SỰ RỐI LOẠN VÀ NHIỄU TÂM CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN

Chúng ta nhớ, hình như Acximet thì phải, đã từng nói đại ý nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng quả đất lên. Phương pháp cũng chỉ là một điểm tựa chứ không có nội dung trong bài học. Theo tôi, trong dạy học không hề có một phương pháp hiện thân hoàn toàn. Người ta thường hay nói đến ma trận (matrice) của phương pháp đã biến thành kỹ năng vận dụng có tính kĩ thuật trong dạy học văn. Đánh giá tính khả dụng của phương pháp dạy học văn là ở sức sống của nó. Nói đến sức sống trước hết phải nghĩ tới mảnh đất có thể nuôi dưỡng và phát triển nó được không. Nước mình đang trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá chứ đâu đã được như thế mà đem những phương pháp hiện đại vào nhà trường. Đây là những bối rối trong việc “di thực phương pháp”. Muốn học theo ai cũng tốt nhưng chắc chắn phải phát triển hệ thống phương pháp dạy học bộ môn của mình một cách chặt chẽ, thận trọng. Ngoài ra còn phải tính đến những phương pháp nào của mình trong truyền thống và trên thế giới phù hợp với đặc trưng văn chương và môn Ngữ văn.

Bao trùm lên hai điều kiện lựa chọn ấy phải tìm được những kỹ năng hình thành và phát triển việc hoàn thiện cách học tập có tính sáng tạo và dạy cách học mới để học sinh học cách xoay sở khéo léo bẩm sinh và trí thông minh tồn trữ trong tất cả mọi người trước những khó khăn. Đó là khả năng mới của phương pháp có được nhờ sự khuấy động niềm đam mê (passion), tinh thần hiếu học (curiosity) và khai mở trí thông minh (interlligent). Với cách nhìn đó, hãy thử vận dụng phương pháp nghiên cứu, phương pháp diễn thuyết nếu vấn đề và bình luận. Đặc biệt trong hoàn cảnh còn tập trung khá đông học sinh trong một lớp có thể phát huy tác dụng cùng học cùng chơi mang tính cộng đồng chặt chẽ. Cộng đồng này có tác động không nhỏ lên không khí và kết quả học tập môn Ngữ văn, môn đặc thù mang tiềm năng nhân văn hoá cái tốt đẹp, lương thiện như môi trường giao tiếp tính người không hề xa lạ với từng học sinh để tạo ra sự thay đổi chất lượng dạy học. Nếu chúng ta tạo ra một cộng đồng tính cực, nơi học sinh chia sẻ và hỗ trợ nhau trong học tập thì kết quả học tập sẽ tốt hơn nhiều so với một lớp học chỉ thuần tuý là môi trường học thuật.

Lớp học kiểu cộng đồng tích cực là một xã hội thu nhỏ gồm nhiều vòng tròn đồng tâm có thể ánh xạ vào nhau. Phương pháp dạy học theo nhóm cùng hoạt động đặt vào đây là thích hợp nhất. Đương nhiên cần lưu ý một điều kiện là phải dựa vào sự tự nguyện và tính sẵn sàng hợp tác và chia sẻ tập thể, thương lượng trong đối thoại, tranh luận của học sinh nếu không thì sự liên kết áp đặt ấy chỉ dẫn đến “sự khổ đau vô hạn” như J. Nêru đã nhắc nhở.

Quan điểm và thái độ lành mạnh của chúng ta trong áp dụng phương pháp dạy học Ngữ văn là hãy tận dụng khả năng nhìn lại (Step back), một thói quen ít xuất hiện ở người Việt. Chúng ta chỉ thích chạy theo cái mới lạ như “cái phở” mà không kiên tâm lặn lội vào cái đã có, như “cái cơm” để có cái không hoàn toàn mới nhưng có thể lại là chỗ tuyệt diệu vì ý nghĩa thiết thực của phương pháp là ở cách dùng nó dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Dạy học môn bất kì nào cũng mong đạt hiệu quả cao nhất đủ sức “học suốt đời” đó là dạy cách tư duy, tức là dạy cách học sinh gõ mạnh vào bộ óc và biết rút ra từ trí não của mình những gì có thể vận dụng vào cuộc sống. Văn chương và môn Ngữ văn là nơi hội tập được nhiều loại tư duy và trí khôn nhất. Tiền đề đó cho phép chúng ta vận dụng phương pháp công não (brainstorming) vào dạy học Ngữ văn.

Phương pháp công não được vận dụng vào hoạt động nhóm để tạo ra số lượng đáng kể những ý tưởng để giải quyết vấn đề. Nó triệt để sử dụng liên tưởng và thuyết liên đới. Phương pháp này gắn với tên tuổi Alex Faickney Osborn trong công trình “Ứng dụng trí tưởng tượng” để giúp tăng gấp nhiều lần sự sáng tạo ở đầu ra. Phương pháp công não giảm đáng kể sự ức chế, kích thích sự phát sinh ý tưởng mới với công thức minh hoạ 1+1=3.

Phương pháp công não thường thu nạp vào mình hai biện pháp dạy học đơn giản là sử dụng phiếu tư duy (brain writing) và bản đồ tư duy (mind mappping).

Còn rất nhiều phương pháp hiện đại chưa được “đăng kiểm” như phương pháp kiến tạo tích cực, phương pháp ánh sáng chói, phương pháp bàn tròn, phương pháp hỏi đáp rộng, phương pháp báo cáo đề dẫn, phương pháp dàn dựng ảo, phương pháp giả cách về tình huống dạy học… đang hối thúc chúng ta tìm hiểu theo phương pháp phân tích SWOT để lựa chọn “đăng nhập” và Việt Nam hoá vào hệ thống phương pháp dạy học Ngữ văn. Văn học như ta được học và hiểu do nhà trường đã dạy đến nay không còn yên ổn nữa.

Theo quan điểm vận động của văn học, nếu rút gọn vào hành động viết nên văn bản và hành động đọc ra tác phẩm thì chung quy lại đều có quan hệ mật thiết nội tại diễn ra trong đầu nhà văn đọc khi viết và ở trong đầu người đọc viết ra tác phẩm khi đọc.

Tác phẩm văn học là sản phẩm của nghệ thuật ngôn từ không có sẵn. Như đã nói mối quan hệ giữa nhà văn với tư cách là người đọc đặc biệt, người đọc đầu tiên trong khi viết tác phẩm đã tương tác với người đọc đang cùng sống với những tác phẩm liên quan và kinh nghiệm của bạn đọc trong lịch sử, liên hội vào quá trình giải mã cái biểu đạt chẳng khác nào người đọc viết lại (réecrire) tác phẩm mình đang đọc.

Đã lâu rồi và vẫn còn nguyên trạng thuở “nằm nôi” trong tư duy cũ của lý luận văn học. Chúng ta hiểu hình thức nghệ thuật của tác phẩm chỉ là yếu tố biểu đạt để làm sáng tỏ cái được biểu đạt chính là nội dung tác phẩm. Theo Derida những cái biểu đạt vĩ đại hơn nhiều so với những cái được biểu đạt bởi hệ thống cái biểu đạt đang tồn tại rải rác quanh ta và rất nhiều cái chúng ta chưa có tên để gọi. Ngôn từ của tác phẩm văn học là cái biểu đạt không toàn vẹn những cái được nói ra bằng những điều nói ra. Thật sai lầm biết bao nếu không biết cái biểu đạt bao gồm ngôn từ và cả những kí hiệu thẩm mĩ đa dạng trong hình thức nghệ thuật tác phẩm. Kí hiệu thẩm mĩ có trong tự thân nó sự phát sinh vô hạn nghĩa. Nếu chỉ đi sâu phân tích riêng tín hiệu ngôn ngữ thì không đủ khả năng tìm ra chìa khoá mở ý nghĩa ẩn tàng đằng sau văn bản nghệ thuật.

Đấy là lí do để Derida viết rằng “Văn học không phải là hình thức ngôn ngữ đặc trưng mà là hình thức đọc đặc trưng được nối tiếp tự nhiên giữa viết ra tác phẩm và đọc tác phẩm”.

Lý thuyết tiếp nhận xem tác phẩm văn học là một tiếng gọi hiệu triệu (Appell). Nếu hỏi nhà văn kêu gọi điều gì thì thật không dễ trả lời vì không sao tìm thấy đầy đủ bằng cứ trong tác phẩm để đối tượng thẩm mĩ lộ ra mà chỉ có những yếu tố mang tính đa gợi (équivoque) tạo ra ý nghĩa và giá trị thẩm mỹ của tác phẩm.

Nhận biết điều ấy thì việc giành vị trí đặc biệt quan trọng cho vấn đề đọc hiểu để đổi mới căn bản toàn diện dạy học Ngữ văn không phải là ý muốn chủ quan hay hư vô chủ nghĩa của một số người như Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thái Hoà, Phạm Thu Hương, Trần Đình Chung, Nguyễn Trọng Hoàn, Lê Huy Bắc, Trần Thị Hồng Thu, Nguyễn Kim Phong, Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử và Nguyễn Thanh Hùng… mà thực sự đọc hiểu đã trở thành nhu cầu lý luận và thực tiễn trong dạy học Ngữ văn.

Nói đọc hiểu là căn bản vì tác phẩm văn chương được viết ra để đọc. Cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn để tìm ra ý nghĩa tác phẩm văn chương trải ra trong quá trình đọc, nghĩa là thông qua thực hành mà đột nhiên ta có từ các nhà văn điều ta chưa bao giờ thực sự được chứng kiến, trải nghiệm. Thử hỏi có giáo viên nào không say mê tìm hiểu ý nghĩa và vẻ đẹp của tác phẩm văn chương bằng năng lực đọc hiểu của mình. Họ muốn truyền kinh nghiệm và cảm hứng ấy cho học sinh. Có đọc hiểu thì giá trị văn chương mới tồn tại và khai sáng học sinh. Đọc hiểu có ý nghĩa toàn diện vì nó có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng chương trình, viết sách giáo khoa và cung cách đổi mới phương pháp dạy học. Càng tránh bớt  những tri thức hàn lâm ngoài tác phẩm và chỉ phân tích tác phẩm sơ sài, giáo điều nhồi nhét cho học sinh lý thuyết nghiên cứu, lí luận văn học không thể vận dụng trong quá trình đọc hiểu thì sẽ vô tình biếu không cho Todorov những bằng chứng “nóng” để ông khẳng định “nền văn học đang lâm nguy” với cách dạy học trong nhà trường.

LỜI KẾT

Tôi cũng như các bạn, tất cả chúng ta như một con cừu trong đàn đang đi tìm đồng cỏ. Hãy quan sát, suy nghĩ và thể nghiệm những gì đã có và những gì đang cần đến mà cộng đồng tác giả biên soạn sách giáo khoa hiện hành đã sống và cũng chết vì nó. Tôi cám ơn họ, những người đi tiên phong đầy khổ tâm và trách nhiệm đã gợi mở khoa học và truyền nhiệt tình đổi mới để chúng gặp gỡ ở đây.

Khi đối mặt với những vấn đề đặt ra trong dạy học Ngữ văn, để đảm bảo tính chất căn bản, toàn diện phải học cách tư duy theo quan điểm toàn cầu, phải chú ý lí luận về chất lượng giáo dục khi nó mở ra đủ loại hình nhà trường và cách dạy không thể kiểm soát. Cũng phải học cách so sánh những cái không hoàn toàn tương đồng và không thể đo lường chính xác vì nó khá trừu tượng để tìm ra sự cân bằng trở lại khi mà giới lãnh đạo ưu tiên cho những gì đem lại lợi nhuận tức thì. Họ xem nhẹ môn học nhân văn, văn học vì nó kích thích tư duy độc lập và phê phán những gì không liêm chính dưới những hình thức không thể bắt bẻ hay buộc tội.

Bản chất của vấn đề nội dung dạy học Ngữ văn vẫn còn là những gì chưa thể kết luận suôn sẻ hôm nay. Mọi cái ta cần tìm hiểu đều tiềm ẩn những điều phản bác lại chúng ta, cho nên không nên quyết định trước điều gì ngoài việc cố gắng tìm hiểu, khám phá ra càng nhiều khía cạnh thì càng tốt cho việc làm chủ đối tượng nghiên cứu.

Tri thức khoa học chính là một khối các phát ngôn của sự bất xác định với những mức độ khác nhau như là: đã chắc chắn, hoặc gần như chắc chắn và thật ra chẳng có phát ngôn nào là tuyệt đối chắc chắn cả.

Niềm hy vọng là ở chỗ chúng ta cùng nhau đi tới bằng những ý tưởng mới: Tôi gọi những điều đã trình bày chỉ là những thăm dò về đổi mới căn bản, toàn diện trong dạy học Ngữ văn của giáo dục Việt Nam là theo lẽ ấy.
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On facing the issues relating to learning and teaching literary linguistics, to make sure basic and al-seded features, it requires how to study the way of global thinking, how to pay attention to theory of educational quality when there are different models of schools appearing whith uncontroled ways of teaching. Also, it requires how to compare what are not very unfamilian, not very measurable as they are quite abstract to find out a returned balance meanwhile the leadership wants to make priority of the things that bring back their immediate interact.

The nature of content to taught is skill can able to conclude at present what we want to explore are convering what are against us, so we should not decide anything in advance except studying, exploring as many aspects as possible to master the agent to study.
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THÀNH NGỮ TIẾNG ANH

SỬ DỤNG CÁC TỪ CHỈ NỘI QUAN VÀ QUY CHIẾU TIẾNG VIỆT
Nguyễn Thị Hỷ1

TÓM TẮT

Thành ngữ là một phần quan trọng của ngôn ngữ, tuy nhiên ý nghĩa của thành ngữ không dễ dàng nắm bắt được bởi chúng không dễ suy luận ra được từ nghĩa phổ thông của các từ ngữ cấu thành. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu thành ngữ tiếng Anh trong sự quy chiếu với thành ngữ tiếng Việt hoặc diễn giải bằng tiếng Việt nhằm làm sáng tỏ hơn hiện tượng ngôn ngữ này, đồng thời đưa ra một số gợi ý cho việc hiểu và học thành ngữ tiếng Anh.

Từ khoá: Thành ngữ tiếng Anh, từ chỉ nội quan, quy chiếu tiếng Việt

1. MỞ ĐẦU

Tiếng Anh hiện đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Bởi vậy, nhu cầu sử dụng được tiếng Anh thuần thục là một trong những nhu cầu chính đáng của thị trường lao động hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, khi tiếp cận tiếng Anh, tất cả những người học tiếng Anh từ góc độ không phải tiếng mẹ đẻ đều gặp phải một trở ngại mà ai cũng phải thừa nhận: đó là việc thẩm thấu được các thành ngữ tiếng Anh, các thành ngữ này nhiều khi gây rất nhiều khó khăn trong việc hiểu một thông điệp ở ngôn ngữ đích. Bên cạnh đó, việc không sử dụng được các thành ngữ, vốn được xem là cấu thành sự sinh động, linh hoạt của một ngôn ngữ, khiến việc sử dụng ngôn ngữ trở nên mất tính tự nhiên vốn có. Bởi vậy, việc nghiên cứu thành ngữ tiếng Anh có sự quy chiếu vào tiếng mẹ đẻ là hữu ích cho người học tiếng Anh, để họ có thể nhìn nhận ra được vai trò của thành ngữ trong ngôn ngữ đích, đồng thời hiểu biết sâu sắc hơn, hệ thống hơn về hiện tượng ngôn ngữ chứa đựng nhiều giá trị văn hoá này. Từ đó, có được cách giải quyết mạch lạc khi gặp những thành ngữ trong tiếng Anh, tránh được những hiểu nhầm đáng tiếc có thể trong giao tiếp liên ngôn.

Các vấn đề liên quan đến thành ngữ là rất sâu rộng như việc xem xét cấu trúc của thành ngữ, nguồn gốc của thành ngữ, vai trò cú pháp của thành ngữ trong câu, hay ý nghĩa của thành ngữ vv... trong phạm vi bài viết này chúng tôi tập trung vào các thành ngữ liên quan đến con người, trong đó, hạn chế lại ở các thành ngữ mang từ chỉ nội quan của cơ thể người. Nghiên cứu ý nghĩa của chúng, quy chiếu với các thành ngữ tương đương trong tiếng Việt, trong trường hợp không có các thành ngữ tương đương thì thành ngữ tiếng Anh đó cũng sẽ được giải thích cặn kẽ về ý nghĩa của chúng. Trong nghiên cứu này mục đích của tác giả là làm rõ sự giống và khác nhau giữa thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có chứa đựng các bộ phận nội quan của con người, làm nổi bật ý nghĩa của thành ngữ tiếng Anh. 

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện nghiên cứu một cách hiệu quả nhất, chúng tôi đã sưu tầm các câu thành ngữ, tục ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt, các tác giả đã tìm kiếm, sưu tầm được các thành ngữ tiếng Anh có liên quan đến các từ chỉ nội quan từ các nguồn tài liệu như: Từ điển thành ngữ tiếng Anh (Oxford Idioms Dictionary for Learners of English”, Thành ngữ tiếng Anh và cách sử dụng (English Idioms and How to Use Them, Seidl, J. & Mc Mordie, W. (1979)), Tổ chức thành ngữ (Idioms Organizer, Wright, J. (2009). Bên cạnh đó, nguồn tài liệu tiếng Việt được sử dụng để chọn lựa các thành ngữ cho nghiên cứu là các từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam (xem tài liệu tham khảo). Sau khi liệt kê các thành ngữ có các từ chỉ nội quan, chúng tôi sắp xếp, loại trừ các cụm trùng lặp trong các tài liệu nói trên và phân loại, sắp xếp chúng theo các bộ phận tương đương theo từ điển song ngữ như: heart (trái tim), belly (lòng), throat (họng), lung (phổi) v.v… Trong bước tiếp theo, chúng tôi xem xét ý nghĩa của các thành ngữ mang cùng một bộ phận này và phân tích những tương đồng, dị biệt giữa hai ngôn ngữ. Từ đó, ý nghĩa của chúng cũng như những ẩn tàng văn hoá được thể hiện ra sau bức màn ngôn ngữ. Trên cơ sở đó, một số nhận xét, gợi ý cũng được đưa ra nhằm đem lại những cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng trong dạy học tiếng Anh và nghiên cứu văn hoá Anh-Việt và dịch thuật.

2.2. Nội dung

2.2.1. Khái niệm thành ngữ

Thành ngữ, trong nghiên cứu của các học giả được tập trung lại thành những định nghĩa khác nhau nhưng có phần tương đồng về quan điểm. Theo Seidl và Mordie (1979: 20) thì “một thành ngữ là một số từ  mà, một khi hợp lại cùng với nhau, sẽ mang ý nghĩa khác biệt với nghĩa của các từ riêng lẻ của tập hợp đó”.

Một quan điểm khác, từ góc độ tính thống nhất nghĩa của thành ngữ, Richard, Platt (1992: 198) đã xem thành ngữ là “một biểu thức ngôn ngữ đóng vai trò là một đơn vị thống nhất mà nghĩa không thể đoán được từ các thành tố riêng lẻ.

Đối với Crowther (1995: 67) thì thành ngữ là “một cụm từ hoặc một câu mà nghĩa không thể nhìn thấy rõ ràng từ nghĩa của các từ riêng lẻ và cần phải được hiểu là một đơn vị thống nhất.”

Một định nghĩa khác của Curry (1995: 67) về thành ngữ được tuyên bố như sau: “một thành ngữ là sự quy gán  nghĩa mới đối với một nhóm từ đã mang ý nghĩa từ trước đó.”

Các học giả Việt Nam cũng rất quan tâm đến hiện tượng ngôn ngữ này, theo Hoàng Văn Hành (1994) thì thành ngữ là nhóm từ cố định về cấu trúc, hoàn chỉnh, và mang nghĩa bóng, được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ nói. 

Vậy, tựu trung lại, có thể hiểu thành ngữ như sau:

- Thành ngữ là một ngữ cố định mà ý nghĩa của nó phản ánh quan điểm của cộng đồng văn hoá-ngôn ngữ và không thể suy luận được từ ý nghĩa của các từ cấu thành nên nó.

- Thành ngữ là một hiện tượng ngôn ngữ phổ biển, được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ nói và viết.

- Thành ngữ chứa đựng những nét nghĩa sâu xa, cần nhiều sự suy đoán trong việc hiểu ý nghĩa của nó.

Như thế có thể thấy, khi nghiên cứu thành ngữ, không thể tách rời việc nghiên cứu ý nghĩa của chúng trong mối tương liên với ý nghĩa của các thành tố cấu thành nên nó và cần đặt trong mối liên hệ với cộng đồng văn hoá sản sinh ra nó.

2.2.2. Đặc điểm của thành ngữ

Tổng hợp lại từ các nghiên cứu của các học giả, thành ngữ mang những đặc điểm như sau:

Thành ngữ mang nghĩa ẩn dụ

Một thành ngữ bao giờ cũng mang theo nó ý nghĩa ẩn dụ, nghĩa là một phép so sánh ngầm dựa trên những khung quy chiếu nhất định trong một khung cảnh sử dụng ngôn ngữ cụ thể. Thành ngữ luôn bao hàm nghĩa ẩn tàng sau ý nghĩa cụ thể của từ. Thành ngữ “Kill two birds with one stone” (Dùng một hòn đá giết hai con chim) hoặc tương đương tiếng Việt bắn một mũi tên trúng hai mục tiêu để nhằm chỉ những việc làm đem lại nhiều kết quả đồng thời. Thành ngữ này không mang ý nghĩa là  bắn một mũi tên đi giết chết được hai con chim theo nghĩa thực. Ý nghĩa ẩn dụ của một thành ngữ bao giờ cũng rộng lớn hơn nghĩa đen của nó. Đối với những thành ngữ đòi hỏi ngữ cảnh để có thể hiểu được. Ví dụ, thành ngữ “show someone the ropes” (chỉ cho ai thấy các sợi dây thừng) sẽ rất không rõ nghĩa nếu không được hiểu trong ngữ cảnh "As it is your first day at work, Mary will show you the ropes",  (Trong ngày đầu tiên đi làm, Mary sẽ chỉ cho anh cách làm các công việc). Như vậy mối liên hệ giữa dây thừng và công việc ở đây chỉ có thể nhìn thấy trong ngôn cảnh, mà ở đây là các yếu tố đồng văn bản. Nghĩa ẩn dụ, vì thế, là một bình diện chủ yếu trong việc xem xét ý nghĩa của các thành ngữ.

Thành ngữ mang phép so sánh

Trong thực tế, ý nghĩa của thành ngữ rất phức tạp và linh hoạt. Các thành ngữ so sánh là các thành ngữ dễ đoán nghĩa nhất. Thành ngữ so sánh bao gồm các yếu tố so sánh như “as” (như là), “like” (giống như). Những yếu tố này giúp người đọc/người nghe rút ra được ý nghĩa của một thành ngữ một cách đơn giản. Ví dụ "as slow as a snail”  (chậm như sên), tương đương tiếng Việt “Chậm như rùa”, "as fat as a pig" (béo như lợn), "like a fish out of water" (giống như cá ra khỏi nước) tương đương tiếng Việt (lơ ngơ như gái mới về nhà chồng) để diễn tả sự lạc lõng khi ra khỏi môi trường thân thuộc, "have eyes like a hawk" (có đôi mắt giống chim ưng) với tương đương tiếng Việt (mắt sáng như sao). Trong khảo sát của chúng tôi, các thành ngữ mang phép so sánh chiếm một tỉ lệ đáng kể trong số các thành ngữ chúng tôi nghiên cứu trong tiếng Anh. Trong tiếng Việt cũng giống như vậy, có rất nhiều các thành ngữ mang phép so sánh cụ thể. Và như vậy, phép so sánh là một phần không thể thiếu trong việc tạo ra các thành ngữ.

Thành ngữ mang nghĩa đen

Bên cạnh nghĩa bóng, có nhiều thành ngữ mang nghĩa đen. Nói cách khác, nghĩa bóng của thành ngữ rất gần với nghĩa đen. Như đề cập đến ở trên, các thành ngữ so sánh là những thành ngữ thường mang nghĩa đen nhiều nhất. Ví dụ "get your own way"  (giành lấy chính con đường của bạn) với ý nghĩa là thuyết phục người khác cho phép bạn làm những gì bạn muốn. 

Nghĩa đen và nghĩa bóng của thành ngữ là các thành tố chính để xem là một biểu thức ngôn ngữ có phải là một thành ngữ hay không. Khi nghĩa đen gắn liền với một biểu thức ngôn ngữ, và nghĩa bóng không được thể hiện qua thành ngữ đó, thì biểu thức ngôn ngữ đó không phải là thành ngữ. Ngược lại, các biểu thức ngôn ngữ mang nghĩa bóng, và ý nghĩa không giống như ý nghĩa của các từ cấu thành, sẽ được xem là thành ngữ.

2.2.3. Ý nghĩa của các thành ngữ tiếng Anh có các từ chỉ nội quan của con người và quy chiếu với Tiếng Việt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn và phân loại các thành ngữ liên quan đến các bộ phận nội quan của con người, chúng tôi tìm hiểu các thành ngữ tiếng Anh thông qua các sách chuyên khảo về thành ngữ, đồng thời tìm kiếm các thành ngữ tương đương trong tiếng Việt, khái niệm tương đương được chúng tôi dùng trong nghiên cứu này là các thành ngữ tiếng Việt cũng có chứa từ chỉ nội quan giống tiếng Anh hoặc không chứa từ đó nhưng là thành ngữ và có ý nghĩa tương đương.

Có rất nhiều các thành ngữ thuộc loại này, các thành ngữ liên quan đến các bộ phận chỉ cơ thể người không chỉ chứa các từ miêu tả con người mà còn mang ý nghĩa liên quan đến họ như: hình thức, đặc điểm tính cách vv... Qua các thành ngữ thu thập được qua khảo sát, chúng tôi tập trung vào các thành ngữ chứa các từ: heart (tim), lung (phổi), throat (họng), bone and flesh (xương thịt), brain and mind (đầu não), stomach and guts (lòng ruột). Với mục đích là làm rõ ý nghĩa của các thành ngữ tiếng Anh, dựa vào sự phân tích từ ngữ và đặt trong sự quy chiếu với tiếng Việt. 

Thành ngữ tiếng Anh mang từ heart (trái tim)

Trước hết trong số 7 thành ngữ tiếng Anh mang từ này, chúng tôi tìm được một số tương đương trong tiếng Việt. Đó là các thành ngữ:

	a broken heart 
	trái tim tan nát

	at the bottom of one's heart
	tận đáy lòng

	learn by heart
	học thuộc lòng

	a kind heart 
	tốt bụng

	in one heart of hearts
	tận đáy lòng

	get a heart of gold
	lấy lòng


Với các thành ngữ mang các từ trái tim trong tiếng Anh, tiếng Việt có thể có các biểu đạt tương đương nhưng hầu hết không chứa từ trái tim, mà là một bộ phận khác: lòng, với người Anh, trái tim là biểu hiện của sự chân thành, còn với người Việt, tấm lòng là xuất phát điểm của tất cả những tình cảm này. Trong truyền thống, người Việt nghiêng về cách biểu cảm liên quan đến từ lòng, và từ này chiếm một số lượng đáng kể trong các thành ngữ tiếng Việt chỉ trạng thái cảm xúc của con người. Các thành ngữ tiếng Việt diễn đạt cảm xúc dùng từ tim là những thành ngữ mới xuất hiện một số thập niên gần đây, do ảnh hưởng của ngôn ngữ phương Tây. 

Thành ngữ tiếng Anh mang từ lung (phổi)

Thành ngữ chứa đựng từ này trong cả tiếng Anh và tiếng Việt đều ít, chúng tôi tìm ra trong số các thành ngữ một thành ngữ tiếng Anh là at the top of one's lungs và trong tiếng Việt thành ngữ tương đương là (gào) vỡ giọng. Trong tiếng Việt, đối với thành ngữ này, chỉ có thành ngữ liên quan đến bộ phận này là phổi bò, chỉ tính cách không kín đáo, kín kẽ trong nói năng, giao tiếp. 

Thành ngữ tiếng Anh mang từ throat (họng)

Trong số các từ tiếng Anh mang từ throat, hầu hết đều có các tương đương tiếng Việt, hầu như cách diễn đạt của người Anh và người Việt đều giống nhau. Các thành ngữ có chứa từ này thường diễn đạt các ý nghĩa về trạng thái tình cảm mạnh như tức giận hay xúc động. Chúng tôi cố gắng đưa ra các tương đương ở đây: At each other's throat (tại cổ họng nhau), thành ngữ tiếng Việt tương đương là chặn họng nhau; cut/slit one's own throat (tự cắt họng mình), trong tiếng Việt người ta thường nói: Tức nghẹn họng. Thành ngữ have/get a lump in one's throat (có một cục đất sét ở họng), người Việt nói nghẹn ngào (cảm thấy một cái gì chắn họng lại do xúc động). Trong cách biểu đạt này, không có biểu đạt tương đương. Trong khi đó, Jump down one's throat (nhảy xuống họng ai) thì trong tiếng Việt hoàn toàn có thể được hiểu là chặn đứng họng. 

Có thể thấy là trong tiếng Anh, để diễn tả những trạng thái tình cảm này, người Anh thường dùng các từ chỉ các hành động tác động đến cổ họng, còn người Việt thường miêu tả sự chặn lại ở bộ phận này.

Thành ngữ tiếng Anh mang từ brain và mind (đầu não, tâm trí)

Chúng tôi thu thập được một số thành ngữ mang từ não, ở đây chúng tôi bao gồm cả từ tâm trí, để nhằm bao phủ nội dung về vấn đề này. 

Ở đây thành ngữ tiếng Anh có cách diễn đạt rất khác nhau, tiếng Anh có have/keep an open mind (có/giữ một tâm trí mở) với ý nghĩa là chưa quyết định vội, phải xem xét từ nhiều lựa chọn khác nhau. Ví dụ A history major, Aimee is keeping an open mind as she applies for jobs in many different fields. (Là một người chuyên nghiên cứu lịch sử, Aimee xem xét nhiều lĩnh vực bởi cô xin việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau), người Anh cũng nói have something  on the brain (có một vật gì ở trên não) với nghĩa khúc mắc chuyện gì. Hay nói về quan điểm của mình, với người Anh là in one's mind's eye (trong mắt của tâm tưởng ai), chẳng hạn như In my mind's eye, she is still the little girl (Trong tâm tưởng tôi, nàng hẵng còn là một đứa trẻ). Để nói về vấn đề này, trong tiếng Việt chúng ta thường bắt gặp trong suy nghĩ của tôi, trong mắt tôi. Diễn đạt sự phân vân, người Anh nói in two minds about something (ở hai luồng tâm tưởng về một việc), người Việt không dùng đầu óc để liên hệ tới vấn đề này, mà trong tiếng Việt là lưỡng lự. Cho rằng việc nhờ ai cho ý kiến là sử dụng trí não của họ, tiếng Anh có thành ngữ pick someone's brain (thu hái đầu óc của ai), ví dụ như:  Do you mind if I pick your brains? I need some fresh ideas (Anh có phiền không nếu tôi hỏi ý kiến anh? Tôi cần vài ý tưởng mới mẻ. Trong trường hợp nói về việc trút gánh lo âu, tiếng Anh có put/set one's mind at rest (xếp đặt đầu óc nghỉ ngơi), đó là trường hợp của câu Your car's been found undamaged, so set your mind at rest (Anh thấy là xe của anh không bị hỏng (sau tai nạn), vì thế hãy giải phóng tư tưởng đi nhé). Trong tiếng Việt, có thể tìm thấy thành ngữ tương đương là giải phóng tư tưởng.
Có thể thấy rằng với các thành ngữ liên quan đến trí não và tư tưởng trong tiếng Anh gần như không có các cách diễn đạt tương tự trong tiếng Việt, ở tiếng Việt, những ý nghĩa ấy được trình bày theo những phương cách sử dụng từ ngữ khác hẳn.
Thành ngữ tiếng Anh mang từ gut và stomach (ruột và dạ dày)

Những thành ngữ mang từ gut (ruột) và stomach (dạ dày) trong tiếng Anh và tiếng Việt cũng có những cách nói tương đồng nhưng phần lớn là không giống nhau. Chỉ có một thành ngữ chỉ một trạng thái gần như bệnh lý của con người là gần giống nhau, người Anh nói turn one's stomach (đảo dạ dày), người Việt nói ruột gan đảo lộn. Trong khi đó,  người Anh nói Eyes are bigger than one's stomach (Mắt to hơn dạ dày) thì người Việt có câu tương đương no mồm đói con mắt. Tiếng Việt gần đây cũng bị ảnh hưởng của tiếng Anh trong cách diễn đạt difficult to stomach sb/st (khó tiêu hoá cái gì), thành ngữ này mới xuất hiện khoảng mấy thập niên gần đây. Còn lại với những thuật ngữ khác, cách diễn đạt trong tiếng Anh không thể tìm ra tương đương trong tiếng Việt, chẳng hạn như a gut reaction/feeling (cảm giác/phản ứng từ gan ruột), I have a gut feeling that something bad is going to happen (Tôi có linh cảm là sẽ có một chuyện tồi tệ xảy ra). người Việt nói trực cảm, một cách nói ít ẩn dụ hơn, và không phải là thành ngữ. Khi diễn đạt sự lo lắng, tiếng Anh có get /have butterflies in one's stomach (có bướm trong dạ dày), ví dụ Whenever I have to speak in public, I get butterflies in my stomach (Bất kỳ khi nào tôi phải nói trước đám đông tôi rất lo lắng). Người Việt nói lòng dạ rối bời. Có một điều rất thú vị là, trong tiếng Anh, người ta nói Not have the stomach for something (không có dạ dày để cho việc gì), trong tiếng Việt sẽ là không có lòng dạ nào như trong The soldiers did not have the stomach for another fight (Các chiến binh không có lòng dạ nào mà đánh thêm trận nữa). Diễn tả sự vất vả khi làm việc, tiếng Anh có slog/sweat/work one's guts out (làm lòi ruột ra), người Việt có cách diễn đạt này là mệt lòi kèn, với từ kèn mang ý nghĩa nội tạng.

Có thể thấy, từ lòng có một ý nghĩa rất quan trọng trong ngôn ngữ của người Việt, và rất khó để thực sự chuyển tải được hết nét nghĩa của khái niệm này trong một ngôn ngữ tương đối xa cách về nguồn gốc với nó như tiếng Anh.

Thành ngữ tiếng Anh mang từ bone và flesh (xương và thịt)
Tiếng Anh dùng thành ngữ có chứa từ bone (xương) và flesh (thịt) để diễn đạt cả hình thức và thái độ, sự việc vv... Diễn tả mối bất hoà, mâu thuẫn lâu ngày, tiếng Anh có a bone of contention (khúc xương bất hoà) với ý nghĩa là mối bất hoà lâu ngày, cách diễn đạt này trong tiếng Việt là không quen thuộc. Mặt khác, khi nói về thái độ đối với một việc mà người ta không quan tâm, tiếng Anh có make no bones about something (không làm miếng xương nào về việc gì) với nghĩa được hiểu là nói chẻ hoe, nói trắng móng heo vv... She makes no bones about wanting John to leave (Cô ấy nói chẻ hoe ra là muốn John đi). Cùng nói về mức độ khô hanh, tiếng Anh có phép so sánh  as dry as a bone (khô như một khúc xương), thành ngữ này có thể chuyển sang tiếng Việt là khô như ngói. Hai thành ngữ chilled to the bone và in the flesh đều có thể hiểu được là lạnh thấu xương và bằng xương bằng thịt khi diễn đạt bằng tiếng Việt. Một thành ngữ mang ý nghĩa  tương  đồng trong tiếng Anh và tiếng Việt nữa là all skin and bone và da bọc xương để chỉ người gầy còm, ốm yếu.

Hầu hết những thành ngữ mang từ flesh và bone đều giống nhau khi miêu tả hoặc đề cập đến hình thức, hoàn cảnh. Tuy nhiên, khi diễn đạt thái độ, chỉ có tiếng Anh áp dụng những từ này.

2.2.4. Một số gợi ý trong việc tiếp cận thành công thành ngữ Tiếng Anh

Dựa trên các kết quả về các thành ngữ mang các từ chỉ các bộ phận nội quan của con người,  tiên liệu những khó khăn khi tìm hiểu về các thành ngữ. Chúng tôi xin đưa ra ở đây một số giải pháp khi tiếp cận với các thành ngữ như sau:

Thành ngữ cần được hiểu trong ngữ cảnh, trong khung cảnh của nền văn hoá của cộng đồng ngôn ngữ đó. Thay bằng việc cho rằng thành ngữ là một hiện tượng ngôn ngữ khó học, người học nên thực hành thành ngữ thông qua việc đưa thành ngữ vào tình huống sử dụng ngôn ngữ hợp lý, từ đó, ý nghĩa trở nên quen thuộc hơn. 

Cần sử dụng thành ngữ thường xuyên để thành thói quen trong nghe hiểu và vận dụng thành ngữ trong các tình huống giao tiếp. 

Việc đoán nghĩa của các thành ngữ nên được áp dụng triệt để, nghiên cứu của Cooper (1999: 254) đã chứng minh rằng 57% trường hợp đoán nghĩa thành ngữ là đúng. Tuy nhiên, với hai nền văn hoá Đông - Tây khác biệt như tiếng Việt và tiếng Anh, việc đoán định ý nghĩa của các thành ngữ ở ngôn ngữ đích, theo chúng tôi, là khó khăn và tỷ lệ thành công có thể không cao nhưng cũng rất cần thiết.

Thành ngữ là do sự sáng tạo trong sử dụng ngôn ngữ của con người, vì thế, chúng luôn biến đổi theo biến đổi của lịch sử xã hội. Việc nắm bắt được ý nghĩa của chúng giúp cho người học, người sử dụng ngôn ngữ thành công hơn trong giao tiếp. 

3. KẾT LUẬN

Nghiên cứu này tập trung vào ý nghĩa của các thành ngữ tiếng Anh có chứa các từ chỉ nội quan của con người, chúng tôi đã trình bày các đặc điểm của thành ngữ, như thành ngữ mang tính ẩn dụ, thành ngữ mang phép so sánh, thành ngữ mang nghĩa bóng vv... và xem xét ý nghĩa của các thành ngữ. Chúng tôi nhận thấy rằng, trong khi diễn tả sự đau thương hoặc sự chân thành người Anh dùng từ heart (trái tim), trong khi đó người Việt sử dụng từ lòng. Mặc dù hai ngôn ngữ Đông – Tây cách biệt nhau về quan điểm văn hoá, nhưng có rất nhiều thành ngữ tương đương, đặc biệt là các thành ngữ mang từ đầu não và tâm trí. Tuy nhiên có rất nhiều thành ngữ không thể đoán nghĩa được và chúng tôi cho rằng chỉ có thể giải thích từ phông nền văn hoá và việc làm quen có sự lặp lại đối với các thành ngữ này có thể giúp người ta hiểu sâu hơn với việc sử dụng chúng trong một số tình huống khác nhau. Dù rằng, việc làm này không phải dễ dàng cho tất cả mọi người. Nghiên cứu này nhằm đóng góp vào sự hiểu biết của những ai quan tâm đến tiếng Anh một sự hiểu biết về ngôn ngữ này, đồng thời phần nào giúp người học  hiểu rằng thành ngữ không phải lúc nào cũng là một hiện tượng ngôn ngữ quá khó đối với người học và không thể lĩnh hội.
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STUDYING ON ENGLISH PROVERBS DENOTING BODY’S INNER PARTS AND VIETNAMESE REFERENCE
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ABSTRACT

Idioms are an important part of language, however, it is not easy to capture their meanings as the their meanings are vague and idiomatic, in other words, it is difficult to understand them from the meaning of their components. In this study, the author tries to study English idioms with the reference to Vietnamese in order to shed some light on such an ambiguous aspect of language. Also some suggestions in learning English idioms are generated.
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THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC
CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Đỗ Tiến Dũng1

TÓM TẮT

Việc hình thành kỹ năng giải quyết tình huống và cách thức giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên có ý nghĩa hết sức quan trọng: Giúp sinh viên củng cố, mở rộng, đào sâu những tri thức lí luận đã học. Đồng thời tạo cơ hội cho người giáo viên vận dụng lí luận vào việc giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn thông qua đó hình thành kỹ năng, kỹ xảo và động cơ học tập đúng đắn cho người học. Trong nhà trường hiện nay, việc rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống sư phạm (THSP) đã được chú trọng nhưng chưa được tổ chức một cách hệ thống, khoa học. Đứng trước các tình huống, sinh viên thường lúng túng hoặc giải quyết chưa hợp lý, kỹ năng phân tích và xử lý còn hạn chế. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung và chất lượng dạy học môn giáo dục học nói riêng của nhà trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

Từ khoá: Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoạt động sư phạm là một trong lĩnh vực lao động phức tạp nhất của con người. Lao động sư phạm của người thầy giáo luôn diễn ra trong mối quan hệ giữa người - người, đặc biệt quan hệ thầy - trò .Thực tế giảng dạy, giáo dục ... nảy sinh biết bao tình huống sư phạm đòi hỏi giáo viên phải thực sự vững vàng tay nghề mới có thể giải quyết được. Trong nhà trường sư phạm, việc giải quyết các tình huống sư phạm không chỉ giúp người học củng cố, mở rộng, nâng cao, khắc sâu tri thức lý thuyết mà  còn giúp họ vận dụng tri thức đã học vào việc giải quyết nhiệm vụ đa dạng của thực tiễn. Việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống, mà cụ thể là kỹ năng giải quyết vấn đề trong dạy học giáo dục học còn giúp sinh viên có cơ hội củng cố, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người thầy giáo tương lai.   

Trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm, khi gặp các tình huống có vấn đề sinh viên còn lúng túng hoặc giải quyết chưa hợp lý thường bị đặt vào thế thụ động thiếu cơ hội tiếp cận với thực tiễn giáo dục, thiếu cơ hội rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nhất là kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề. Giải quyết tình huống sư phạm được coi như là một phương pháp dạy học có tác dụng tích cực trong dạy học môn giáo dục nói chung, phần lý luận giáo dục nói riêng. 
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

- Kỹ năng: Kỹ năng là sự thực hiện có kết quả một hành động nào đó bằng cách vận dụng những tri thức, những kinh nghiệm đã có để hành động phù hợp với điều kiện cho phép 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề: là việc vận dụng những tri thức, kinh nghiệm ứng xử để giải quyết một cách hợp lý  tình huống nảy sinh trong giáo dục và dạy học 

- Tình huống dạy học môn giáo dục học: Là toàn bộ những sự việc, hiện tượng, sự kiện bất ngờ, những mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục đòi hỏi nhà sư phạm phải suy nghĩ, tìm kiếm, sử dụng các phương tiện, phương pháp, cách thức mới để giải thích, giải quyết chúng một cách tối ưu.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu thực trạng kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học của sinh viên trường Đại học Hồng Đức, chúng tôi đã tiến hành điều tra nhận thức về sự cần thiết của việc sử dụng tình huống sư phạm và kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học của  sinh viên hệ Đại học sư phạm, kết quả thu được như sau:

3.1.  Nhận thức về sự cần thiết  của việc sử dụng THSP trong quá trình dạy học môn giáo dục học và phần lý luận giáo dục
Bảng 1. Nhận thức về sự cần thiết của việc sử dụng THDH

	Đối tượng điều tra
	Mức độ

 cần thiết
	Số lượng và % đánh giá trong dạy học

	
	
	GDH
	LLGD

	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Giáo viên GDH
	5

4

3

2

1
	7

15

6

2

0.0
	23.4

50

20.0

6.6

00
	8

16

4

2

0.0
	27.0

53.4

13.0

6.6

0.0
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	3.9
	4.0

	SVSP

Năm thứ 3
	5

4

3

2

1
	208

301

290

23

0.0
	25.3

36.6

35.2

2.8

0.0
	208

305

287

22

0.0
	25.3

37.1

34.9

2.6

0.0
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	3.84
	3.85



Việc lựa chọn và sử dụng THSP trong dạy học môn giáo dục học được 73.4% GV giảng dạy môn GDH nhìn nhận gần tới mức rất cần thiết (
[image: image3.wmf]X

=3.9). Trong đó 23.4% giáo viên tham gia kiểm tra đánh giá là vô cùng cần thiết, 50% giáo viên đánh giá là cần thiết, chỉ có 6.6.% giáo viên đánh giá là ít cần thiết và không giáo viên nào đánh giá là không cần thiết.

Trong quá trình dạy học phần lý luận giáo dục, 80.4% giáo viên giảng dạy môn giáo dục học nhìn nhận việc lựa chọn và sử dụng đúng THSP rất cần thiết (
[image: image4.wmf]X

= 4.00). trong đó 27% giáo viên tham gia đánh giá là vô cùng cần thiết, 53.4% giáo viên đánh giá là rất cần thiết, còn lại 13% giáo viên đánh giá là cần thiết, chỉ có 6.6% đánh giá là ít cần thiết và không có giáo viên nào đánh giá là không cần thiết. 97.2% sinh viên sư phạm năm thứ ba đã thực sự ý thức rằng mình cần được giải quyết những THSP có thể gặp trong ở nhà trường phổ thông sau này (
[image: image5.wmf]X

= 3.84). Trong đó 25.3% sinh viên đánh giá là vô cùng cần thiết; 36.6% sinh viên đánh giá là rất cần thiết, 35.2 sinh viên đánh giá là cần thiết. Chỉ có 2.8% sinh viên đánh giá là ít cần thiết. Không có sinh viên nào đánh giá là không cần thiết. 97.4% sinh viên đánh giá việc được tập giải quyết những THSP có thể gặp trong công tác giáo dục học sinh ở nhà trường phổ thông sau này (
[image: image6.wmf]X

= 38.5). Trong đó 25.3% sinh viên đánh giá là vô cùng cần thiết; 37.1% sinh viên đánh giá là rất cần thiết và 34.9 % sinh viên đánh giá là cần thiết. Chỉ có 2.6% sinh viên đánh giá là ít cần thiết. Không có sinh viên nào đánh giá là không cần thiết.

Tuy không nhiều, nhưng so với dạy học môn giáo dục học, dạy học phần lý luận giáo dục được giáo viên giảng dạy môn giáo dục học và sinh viên nhìn nhận là cần thiết phải lựa chọn và sử dụng THSP hơn ( + 0.10 & +0.1).

Như vậy, có thể nói 100% giáo viên giảng dạy môn giáo dục học và sinh viên tham gia điều tra đều cho rằng việc lựa chọn và sử dụng đúng THSP là không thể thiếu được trong quá trình dạy học môn giáo dục học cũng như quá trình dạy học phần lý luận giáo dục.

Trong các cuộc trò chuyện phỏng vấn các sinh viên và giáo viên giảng dạy môn giáo dục học, các cán bộ quản lý giáo dục có liên quan khi hỏi về vấn đề này (với câu hỏi: Theo anh (chị) việc  lựa chọn  và sử dụng THSP đúng mục đích trong quá trình dạy học có ý nghĩa như thế nào?) 100% đưa ra ý kiến cho rằng việc lựa chọn và sử dụng THSP hợp lý là không thể thiếu trong đào tạo sinh viên sư phạm hiện nay, nhất là trong đào tạo sinh viên có khả năng làm công tác giáo dục học sinh ở các trường trung học phổ thông sau này.

3.2. Thực trạng về kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học của sinh  viên trường Đại học Hồng Đức

Thực trạng về kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học của sinh viên năm thứ hai.


+ Kết quả phân tích định lượng:


Qua thao tác phân tích tần suất kết quả bài kiểm tra trước thực nghiệm của 6 lớp thực nghiệm, kết quả như sau:

Bảng 2: Phân phối tần suất kết quả kỹ năng xử lý tình huống của sinh viên năm thứ hai

	Tên hoặc mã số lớp
	  Số SVNC
	Kết quả kiểm tra (%)
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	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu kém
	

	K11 Lý - Hoá

K11 Toán 

K12 Sinh

K12 SPTH

Tổng cộng
	50

63

11

68

192
	8.7

1.7

5.5

2

3.8
	0.0

3.3

2.8

0

1.8
	21.7

41.7

41.7

34.7

36.9
	69.6

53.3

50.0

63.6

57.3
	3.390

4.282

4.416

3.692

4.042

	K13 Toán

K13 Lý - Hoá

K13 Sinh

K13 SPNV

K13 SPTH

Tổng cộng
	67

23

18

81

69

258
	0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

0.3
	1.6

2.2

2.7

1.2

2.4

2.0
	30.6

21.5

38.4

10.5

31.7

25.1
	67.7

76.3

57.5

88.4

65.9

72.7
	3.7177

3.1720

4.4452

3.2384

3.8293

3.6211


Phân tích bảng phân phối tần suất (bảng 3) cho thấy ở 4 lớp (năm học 2009-2010) tỉ lệ sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học đạt yêu cầu trở lên chỉ chiếm 42,5% trong tổng số sinh viên tham gia làm bài trắc nghiệm. Trong đó, tỉ lệ sinh viên đạt loại giỏi chiếm 3.8%, tỉ lệ sinh viên đạt loại khá chiếm 1.8%, số sinh viên đạt loại trung bình chiếm 36.9%, còn lại 57.3% sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học đạt loại yếu kém. 
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 kỹ năng xử lý tình huống của các sinh viên  này là 4.042.

Ở 5 lớp sư phạm năm thứ hai (Năm học 2011-2012) tỷ lệ sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học đạt yêu cầu trở lên chỉ chiếm 27.4% trong tổng số sinh viên tham gia làm bài trắc nghiệm. Trong đó, tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi rất ít (chỉ chiếm 0.3%), tỉ lệ sinh viên đạt loại khá có cao hơn nhưng cũng chỉ chiếm 2%, số sinh viên đạt loại trung bình chiếm 24.7%. Còn lại 72.7% sinh viên chỉ đạt loại yếu kém. 
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 về kỹ năng xử lý của nhóm này là 3.6211.


Sở dĩ kết quả đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học của 4 lớp  k13 cao hơn kết quả đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học của nhóm các lớp k12 là do số tình huống mà sinh viên phải giải quyết trong các bài trắc nghiệm  ít hơn. 

Như vậy, nếu nhìn vào số liệu thống kê về điểm số chỉ kết quả kỹ năng giải quyết vấn đề nêu trên thì có thể kết luận sinh viên sư phạm năm thứ hai còn yếu về kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học khi giảng dạy môn giáo dục học.

+ Kết quả phân tích định tính chất lượng bài kiểm tra của sinh viên 4 lớp k13. Đề kiểm tra dựa vào chuẩn và thang đánh giá việc thực hiện kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học:

Qua chấm điểm có thể đưa ra một số nhận xét về việc thực hiện các kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học của sinh viên sư phạm k12 trước khi được hướng dẫn quy trình thực nghiệm như sau:

Có rất ít sinh viên ở tất cả các lớp tham gia thực hiện trắc nghiệm đã có kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học đạt hoặc gần đạt tới mức độ thành thạo (2.3%). Số ít sinh viên này trả lời tương đối trúng, cụ thể và đầy đủ hoặc tương đối cụ thể các yêu cầu trong cả ba tình huống, chứng tỏ khả năng phân tích tình huống của họ khá tốt. Họ biết cách vận dụng tri thức đã học để đưa ra, để lý giải vấn đề theo ngôn ngữ riêng của bản thân. Các câu trả lời được đưa ra trong các tình huống tương đối hợp lôgic và hợp lý. Họ biết đề ra cách giải quyết vấn đề và rút ra bài học cho bản thân trong công tác dạy học khá tốt. Văn phong rõ ràng, mạc lạc. Số sinh viên được coi đã có kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học ở mức độ thấp không nhiều (25.1%). Tuy đã trả lời được tương đối đầy đủ các yêu cầu trong cả ba tình huống, song câu trả lời của sinh viên còn thể hiện sự rời rạc, thiếu lôgic nhất là ở tình huống số 3. Các câu trả lời còn có những sai sót nhỏ cả về nội dung lẫn văn phong. Đa số sinh viên được coi là chưa có kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học (72,7%). Qua các câu trả lời của các sinh viên đã bộc lộ những điểm yếu sau:

· Khả năng phân tích tình huống để xác định vấn đề chủ yếu cần xem xét, giải quyết còn hạn chế, do đó họ mới chỉ nhìn ra vấn đề thứ yếu nhưng lại được bộc lộ tương đối rõ trong tình huống.

· Từ xác định vấn đề chưa đúng dẫn đến việc xác định mục đích xem xét giải quyết vấn đề chưa rõ hoặc xác định được mục đích giải quyết nhưng lại không phù hợp với vấn đề cần giải quyết đã đưa ở trên.

· Chưa chỉ ra được hoặc chỉ ra tri thức có liên quan còn chung chung.

· Khả năng vận dụng tri thức, kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề và rút ra bài học kinh nghiệm còn yếu, hầu như mới chỉ đưa ra ý kiến chủ quan thiếu cơ sở khoa học. 

Tóm lại, có thể kết luận rằng kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học của sinh viên năm thứ 2  thể hiện trong quá trình dạy học môn giáo dục học nhìn chung còn yếu.

Thực trạng kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học của sinh viên năm thứ 3

+   Kết quả phân tích định lượng

Qua thao tác phân tích tần suất kết quả bài trắc nghiệm của 150 sinh viên năm thứ 3, chúng tôi thu được kết quả sau:

Bảng 3: Phân phối tần suất kết quả kỹ năng xử lý tình huống sư phạm 
của sinh viên năm thứ ba

	Chuyên ngành
	Số

SV
	Kết quả kiểm tra (%)
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	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu kém
	

	Lý-Hoá

Toán

Sinh

Tổng cộng
	50

50

50

150
	2

0.0

4

2
	6

8

4

6
	38

42

40

40
	54

55

52

52
	4.16

4.02

4.34

4.172


Bảng phân phối tần suất trên cho thấy tỉ lệ sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học đạt yêu cầu trở lên chiếm 48%. Trong đó, tỉ lệ sinh viên đạt loại giỏi ít (2%) sinh viên đạt loại khá cao hơn nhưng cũng chỉ chiếm 6%, sinh viên đạt loại trung bình chiếm 40%, còn lại 52% sinh viên đạt loại yếu kém.

Như vậy, nếu nhìn vào số liệu thống kê về điểm số chỉ kết quả kỹ năng giải quyết vấn đề đã nêu trên  có thể kết luận sinh viên năm thứ ba cũng  còn yếu về kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học (
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 = 4.172). Thực trạng đó thể hiện trong sinh viên của tất cả các ngành sư phạm.

Tuy nhiên, với kết quả thống kê điểm số về kỹ năng xử lý tình huống của sinh viên năm thứ hai ở phần trên (
[image: image12.wmf]X

 = 3.6211) thì kết quả này của sinh viên năm thứ ba cao hơn +0.552 điểm và tỉ lệ % sinh viên đạt yêu cầu trở lên về kỹ năng này (48%) cũng cao hơn.

+ Kết quả phân tích định tính chất lượng bài kiểm tra:

Dựa vào chuẩn đánh giá việc thực hiện kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học, đáp án của bài kiểm tra được xây dựng. Qua chấm điểm có thể đưa ra một số nhận xét về việc thực hiện các kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học môn giáo dục học của sinh viên năm thứ ba  như  sau: Có 3 sinh viên đạt loại giỏi, 9 sinh viên đạt loại khá, tổng cộng có 12 sinh viên đạt điểm loại khá trở lên được coi là có kỹ năng  giải quyết vấn đề trong tình huống dạy học khá thành thạo. Số sinh viên đạt loại này đều có ở cả 3 chuyên ngành đào tạo (chiếm 8%). Những sinh viên này đều thực hiện khá tốt và đầy đủ các yêu cầu đưa ra trong ba bài tập tình huống như: Xác định được vấn đề và mục đích giải quyết vấn đề trong tình huống; chỉ ra được tri thức cần huy động để giải quyết vấn đề; đưa ra cách giải quyết vấn đề tương đối có lý và rút ra được bài học kinh nghiệm cần thiết. Số sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề ở trình độ trung bình về cơ bản đã biết giải quyết tình huống. Tuy nhiên, trong những câu trả lời của các sinh viên này còn có những sai sót không cơ bản như: Còn một số câu chưa làm được, có những câu thiếu ý hoặc ý chưa rõ ràng, phần giải thích còn thiếu sức thuyết phục. 

Tóm lại: Nhận thức về sự cần thiết của việc lựa chọn các THSP để dạy học phần giáo dục học, 100% sinh viên và giảng viên cho rằng việc lựa chọn các tình huống là không thể thiếu trong đào tạo, nhất là đào tạo sinh viên làm công tác giáo dục học sinh ở các trường phổ thông hiện nay. Tuy nhiên kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng phân tích tình huống để xác định được vấn đề chủ yếu còn hạn chế. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục học và phần lý luận giáo dục có hiệu quả cần có các điều kiện hỗ trợ như sự quan tâm, đầu tư của cơ sở đào tạo, của giảng viên và sinh viên đối với việc cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học tình huống nói riêng. 
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A REAL STATE OF SITUATIONAL SOLVING – PROBLEM SKILL IN TICHING THE SUBJECT OF PEDAGOGY FOR STUDENTS AT HONG DUC UNIVERSITY

Do Tien Dung
ABSTRACT
The formation of solving problem skills and how to deal with pedagogic situations for students are extremely important. This helps students consolidate, expand, and deepen the theoretical knowledge that they have learned. At the same time, this creates opportunities for teachers to apply theories to solve practical tasks, by this way, learners can form skills, and motivation in their own learning. In fact, in colleges, the practice of solving problem skills in pedagogic situations is focused on; however, it is not organized systematically and scientifically. Facing up with pedagogic situations, students are often confused or deal with problems irrationally. Furthermore, students’ skills of analysis and solving problems are limited. The aim of this study is to find out the actual situation of solving problem skills in case teaching pedagogics in order to improve the quality of teaching in general and the quality of teaching pedagogics in specific in pedagogic colleges in current period.
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BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO
THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Lê Thị Nhật1

TÓM TẮT

Hiện nay việc chuẩn bị cho sinh viên sư phạm ra trường làm công tác giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông đang là một điểm yếu và khó hơn nhiều so với việc đào tạo sinh viên giảng dạy một bộ môn nhất định. Bài nghiên cứu tìm ra một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục để sinh viên ra trường có thể dạy tốt môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.

Từ khoá: Biện pháp rèn luyện kỹ năng, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Quyết định 47/2001/QĐ-TTg khẳng định "Các trường cần thực hiện quy trình đào tạo linh hoạt, từng bước chuyển việc tổ chức quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ". Việc áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào hầu hết các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước đã làm thay đổi rất lớn phương pháp dạy và phương pháp học của tất cả các môn học.
Trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của người giáo viên (GV) là một trong các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục. Ngày nay, ai cũng nhận thức được rằng một giáo viên giỏi không chỉ có trình độ khoa học mà còn phải có nghiệp vụ sư phạm thành thạo. Nghiệp vụ đó phải được rèn luyện thường xuyên và tập trung vào các kỹ năng dạy học và kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ở nhà trường.

Hiện nay vấn đề chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục ở trường phổ thông đang là một điểm yếu, môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là môn học bắt buộc trong nhà trường phổ thông từ năm 2003 với qui định 4 tiết/ tháng/lớp nhưng nhiều trường rất khó khăn trong việc thực hiện, một trong những nguyên nhân cơ bản là giáo viên chưa được đào tạo và hướng dẫn để thực hiện chương trình. Vì vậy việc rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên sư phạm là vấn đề cấp thiết.

2. LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
* Khái niệm kỹ năng: Trên cơ sở tiếp nhận những quan niệm về kỹ năng (KN), chúng tôi cho rằng KN không được coi là khả năng hay năng lực vận dụng các tri thức, kinh nghiệm để giải quyết thành công các nhiệm vụ lý luận hay thực hành xác định, mà KN được coi là mặt kỹ thuật của hành động. Từ đó, chúng tôi quan niệm kỹ năng là khả năng thực hiện có kết quả các thao tác hay hành động nào đó trên cơ sở vận dụng những tri thức và kinh nghiệm hoạt động  phù hợp với mục đích và điều kiện nhất định [5].
*  Kỹ năng sư phạm (KNSP) là khả năng thực hiện có kết quả một số thao tác hay một loạt các thao tác phức tạp của một hành động sư phạm bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, những cách thức, những quy định đúng đắn Từ quan niệm về KN đã nói ở trên, chúng tôi cho rằng: KNSP là khả năng thực hiện có kết quả hệ thống các thao tác hay hành động của hoạt động sư phạm trên cơ sở vận dụng những tri thức và kinh nghiệm phù hợp với những mục đích và điều kiện nhất định [7].
Căn cứ vào hai chức năng cơ bản của người giáo viên là dạy học và giáo dục, chúng tôi phân chia hệ thống KN của giáo viên thành hệ thống KN về hoạt động dạy học và hệ thống KN về hoạt động giáo dục. Hai hệ thống KN này riêng biệt, có những tri thức riêng, phương pháp và phương tiện giải quyết riêng, nhưng gắn quyện với nhau nhằm giúp cho người giáo viên thực hiện tốt việc giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông.
* Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục : KNHĐGD là khả năng thực hiện có kết quả hệ thống thao tác phức hợp của hoạt động giáo dục trên cơ sở lựa chọn và vận dụng những tri thức Tâm lý học, GDH và các khoa học liên quan trong những điều kiện cụ thể nhằm đạt tới mục đích của quá trình giáo dục. Chúng tôi cho rằng, để hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục (KNTCHĐGD) cho SV trong quá trình đào tạo, trước hết cần xây dựng, sắp xếp các KN theo một hệ thống chặt chẽ, có thứ bậc. Chúng tôi xác định một hệ thống KNTCHĐGD cơ bản, là những KN vừa đặc trưng cho hoạt động giáo dục của người giáo viên có vai trò quyết định chất lượng hoạt động giáo dục, vừa phù hợp với yêu cầu đặc thù của chương trình GDH trong các trường ĐHSP. Hệ thống KNHĐGD cơ bản rèn luyện cho sinh viên bao gồm: 

1. Kỹ năng xác định mục đích hoạt động giáo dục.

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục.

3. Kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.

4. Kỹ năng giao tiếp ứng xử sư phạm.

5. Kỹ năng giải quyết tình huống giáo dục.

6. Kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động giáo dục.
Theo quan niệm của chúng tôi, nội dung công tác giáo dục của người giáo viên ở trường phổ thông rất phức tạp, đa dạng và phong phú, từ việc tìm hiểu, nắm vững đối tượng giáo dục, xây dựng tập thể học sinh, tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục toàn diện cho đến phối hợp các lực lượng giáo dục và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục. Vì vậy, hệ thống KN trên đây là cơ sở định hướng cho việc rèn luyện KNTCHĐGD trong quá trình dạy học GDH.

3. BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM
Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên hiện nay chúng tôi đã tiến hành và thử nghiệm một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên sư phạm:

Một là: Xây dựng hệ thống bài tập thực hành (BTTH) tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ
Bài tập thực hành tổ chức hoạt động giáo dục là nhiệm vụ thực hành do giáo viên đề ra cho sinh viên thực hiện trong quá trình học tập Giáo dục học được trình bày dưới dạng một tập hợp yêu cầu hoạt động, một tình huống sư phạm hay câu hỏi với yêu cầu và nội dung có tính khái quát cao buộc sinh viên luyện tập nhằm củng cố, đào sâu hệ thống tri thức đã học, rèn luyện, phát triển kỹ năng, kỹ xảo tổ chức các hoạt động sư phạm và những phẩm chất nhân cách cần thiết của người giáo viên trong tương lai. Để rèn luyện được hệ thống kỹ năng này trước hết phải có được hệ thống bài tập phù hợp nhóm đề tài chúng tôi đã tiến hành xây dựng với quy trình sau:

Quy trình xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục bao gồm 3 giai đoạn: Diễn ra theo 8 bước.

* Giai đoạn 1: Giai đoạn xây dựng kế hoạch.

Bước 1: Xác định mục đích, nội dung xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện KNTCHĐGD 

Bước 2: Xây dựng kế hoạch.

Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch.

Bước 3: Thu thập nội dung để xây dựng các bài tập rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục dưới nhiều nguồn như sau:

+ Từ thực tiễn trong giảng dạy và giáo dục học sinh của các giáo viên ở trường phổ thông. Để thu thập, nhóm nghiên cứu đề tài chúng tôi xuống một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hoá. Để tìm hiểu thực tiễn trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Biện pháp thu thập chủ yếu là qua trưng cầu ý kiến giáo viên trực tiếp giảng dạy và giáo dục học sinh.

+ Nội dung bài tập rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục từ  SV các lớp đại học sư phạm, hoặc sinh viên CĐSP hệ chính qui đi thực hành SP thường xuyên tại các trường PT.

+ Nội dung bài tập tập rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo tập rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo tình huống sư phạm từ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục học. Nhóm nghiên cứu đề tài chúng tôi sử dụng kết quả hội thảo khoa học của giáo viên dạy GDH. 

+ Nội dung bài tập tập rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục được thu thập từ hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn nhiều năm. Chúng tôi tiến hành tổng hợp nội dung các bài tập đã được thu thập, sau đó chúng tôi tiến hành xử lý nội dung các bài tập đã được tổng hợp để xây dựng hệ thống bài tập.

Bước 4: Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục.

Kết quả nhóm nghiên cứu đề tài chúng tôi đã xây dựng được 122 bài tập rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục. 
+  Chúng tôi tiến hành tìm hiểu đánh giá của giáo viên phổ thông (GVPT) về mức độ cần thiết của 122 bài tập mà chúng tôi đã xây dựng và xin được GVPT bổ sung thêm các bài tập có ý nghĩa rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục mà họ tích luỹ được trong quá trình công tác chúng tôi thu được 104 bài GVPT cho là cần thiết và rất cần thiết đối với việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGD cho người GV tương lai.

Bảng 1: Tổng hợp kết quả đánh giá bài tập rèn luyện kỹ năng TCHĐGD của GVPT

	STT
	Các nhóm kỹ năng


	Các mức độ

	
	
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Ít cần thiết
	Không cần thiết

	
	
	SL bài
	%
	SL
	%
	SL bài
	%
	SL bài
	%

	1
	Nhóm KN xác định mục tiêu HĐGD
	6
	28,5
	13
	61,9
	1
	4,7
	1
	4,7

	2
	Nhóm KN thiết kế chương trình, kế hoạch HĐGD
	19
	61,3
	10
	32,2
	0
	0
	2
	6,5

	3
	Nhóm KN giao tiếp sư phạm
	7
	28
	1S3
	52
	4
	16
	1
	4

	4
	Nhóm KN thực hiện triển khai HĐGD
	12
	48
	7
	28
	3
	12
	1
	4

	5
	Nhóm KN kiểm tra, đánh giá kết quả HĐGD
	4
	20
	13
	65
	1
	5
	2
	10


Đánh giá của giáo viên phổ thông từ bảng trên. Chúng tôi thấy rằng: có 48 BT giáo viên phổ thông cho là  rất cần thiết, 56 BT cho là cần thiết. Giữ lại các bài tập này chúng tôi có 104 bài.

Bước 5: Phân loại các bài tập TCHĐGD 

Bước 6: Sắp xếp các bài tập  theo hệ thống phân loại. Chúng tôi có kết quả sau:

- Nhóm kỹ năng xác định mục tiêu của hoạt động giáo dục, gồm 19 bài.

- Nhóm kỹ năng thiết kế chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục, gồm 29 bài.

- Kỹ năng giao tiếp sư phạm, gồm 20 bài.

- Nhóm kỹ năng thực hiện triển khai hoạt động giáo dục: 19 bài tập.

- Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức hoạt động giáo dục: 17 bài tập.

* Giai đoạn 3: Giai đoạn đánh giá hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng TCHĐGD.

Bước 7:  Đánh giá hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng TCHĐGD 

Bước 8: Tổ chức thử nghiệm 

Thực nghiệm hệ thống bài tập rèn luyện KNTCHĐGD cho hệ ĐHSP

Theo kế hoạch và lịch trình giảng dạy phần GDH cho sinh viên hệ CĐSP Toán tin và Tiếng Anh K32 và ĐHSP K13 tiếng Anh và Toán nhóm đề tài chúng tôi tiến hành thử nghiệm sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện KNTCHĐGD. 

Bảng 2: Tổng hợp kết quả thực nghiệm hệ thống bài tập

	STT
	Các nhóm kỹ năng
	Bài đạt yêu cầu
	Bài không đạt yêu cầu

	
	
	CĐSP
	ĐHSP
	CĐSP
	ĐHSP

	
	
	SL bài
	%
	SL
	%
	SL bài
	%
	SL bài
	%

	1
	Nhóm KN xác định mục tiêu HĐGD
	16
	84,2
	17
	89,4
	3
	15,8
	2
	10,6

	2
	Nhóm KN thiết kế chương trình, kế hoạch HĐGD
	29
	100
	29
	100
	0
	0
	0
	0

	3
	Nhóm KN giao tiếp sư phạm
	19
	95
	19
	95
	1
	5
	1
	5

	4
	Nhóm KN thực hiện triển khai HĐGD
	18
	94,7
	18
	94,7
	1
	5,3
	1
	5,3

	5
	Nhóm KN kiểm tra, đánh giá kết quả HĐGD
	16
	94,1
	16
	94,1
	1
	5,9
	1
	5,9


Trong 104 BT đưa ra thực nghiệm kết quả cho thấy: Có 5 bài tập rèn luyện kỹ năng có mức độ khó trên 60% SVSP giải chưa đạt yêu cầu nên tạm thời chúng tôi loại bỏ.
Với cách làm trên chúng tôi có một hệ thống BTTH rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho SVSP phù hợp với các tiết thảo luận theo tín chỉ  tương đối có hiệu quả.
Hai là: Tổ chức rèn luyện hệ thống kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên một cách thường xuyên bằng hệ thống bài tập đề tài xây dựng tương ứng trong dạy học giáo dục học.

Theo kế hoạch và lịch trình giảng dạy phần GDH cho sinh viên, nhóm đề tài chúng tôi tiến hành thử nghiệm sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện KNTCHĐGD. 

Cách thực hiện: 

+ Giáo viên ra bài tập, điều khiển sinh viên tổ chức hoạt động nhận thức để phát hiện vấn đề trong bài tập.

+ Sinh viên giải quyết vấn đề có thể tiến hành dưới hình thức cá nhân hay theo nhóm.

+ Sinh viên trình bày phương án giải quyết (cá nhân hoặc nhóm). Cho sinh viên đánh giá, nhận xét lẫn nhau.

+ Giáo viên tổ chức thảo luận và đưa ra phương án đúng, rút ra bài học kinh nghiệm  từ việc giải quyết bài tập.

Để đánh giá hiệu quả rèn luyện kỹ năng TCHĐGD nhóm đề tài chúng tôi thử nghiệm trên lớp CĐSP toán tin K31 (Đào tạo theo tín chỉ), cùng một lớp học lý thuyết có hay nhóm học thực hành. 

Nhóm một: Nhóm đề tài chúng tôi vừa tuân theo đề cương chi tiết vừa sử dụng hệ thống bài tập rèn kỹ năng mà chúng tôi xây dựng khá triệt để trong các giờ thảo luận, thực hành.

Nhóm hai: Các giờ học bài tập, thực hành, thảo luận tuân thủ theo đề cương chi tiết 

Cả 2 nhóm chúng tôi đánh giá kỹ năng theo tiêu chí: 
- Mức độ 1: (dưới 3,5) Thực hiện các thao tác, hành động của KN không đúng, không rõ ràng, con nhiều lúng túng.

- Mức độ 2: (dưới 5,5) Thực hiện được một vài thao tác, hành động của KN nhưng chưa đầy đủ, nhiều sai sót và lúng túng.

- Mức độ 3: (dưới 7) Thực hiện các thao tác và hành động của KN tương đối đầy đủ, đúng nhưng chưa thành thạo, còn một vài sai sót.

- Mức độ 4: (dưới 8,5) Thực hiện đầy đủ, đúng và tương đối thành thạo các thao tác, hành động của KN nhưng yếu tố độc lập sáng tạo còn hạn chế.

- Mức độ 5: (8,5 đến 10) Thực hiện đầy đủ, đúng, thành thạo các thao tác, hành động của KN một cách sáng tạo.

Nhóm đề tài chúng tôi đánh giá kết quả của hai nhóm

Kết quả của hai nhóm được thể hiện bằng biểu đồ sau:


[image: image13]
Biểu đồ: Kết quả rèn luyện KNTCHĐGD của hai nhóm sinh viên

Từ kết quả thực nghiệm chúng tôi có nhận xét :
- Không đạt yêu cầu: Nhóm 1 Thấp hơn nhóm 2: (8%, : 14%)

- Xếp mức khá: Nhóm 1: Cao gần gấp 2 nhóm 2 ( 46%, : 24%)

- Nhóm 2 mức trung bình chiếm đa số: 62%

- Xếp mức giỏi: Nhóm 1: 6%, nhóm 2: không có (0%)

Như vậy: Biện pháp này đã rèn luyện cho sinh viên sư phạm có kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục khá tốt.

Ba là: Tổ chức hội thi, tập tổ chức các hoạt động giáo dục theo chủ đề ở trường phổ thông

Với quy trình rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục, giảng viên giới thiệu một hệ thống bài tập, tình huống phù hợp với cấp học, bài học, yêu cầu tất cả sinh viên về nhà chuẩn bị. Có thể tổ chức các cuộc thi ngắn giữa các tổ với nhau. Lớp thành lập một ban giám khảo có bare điểm đánh giá công khai. Trong một tiết thảo luận có thể tiến hành ít nhất đ​ược 5 lư​ợt giải quyết, mỗi l​ượt ít nhất 4 em. Như​ vậy việc học tập tạo nên không khí rèn luyện sôi nổi của mỗi cá nhân, mỗi nhóm, đồng thời rèn luyện khả năng diễn đạt một nội dung, một vấn đề trư​ớc lớp, các em phải nỗ lực rất lớn để đảm bảo các yêu cầu quy định. Có thể GV lựa chọn một số em chuẩn bị kỹ trình bày trư​​ớc lớp làm mẫu, thời gian diễn ra dài hay ngắn tuỳ theo nội dung của vấn đề mà bài tập cần giải quyết, sau đó thảo luận xây dựng các bư​ớc giải quyết khái quát hoạt động giáo dục Như​ vậy việc học tập cá biệt hoá tốt hơn, SV thể hiện năng lực cá nhân rõ nét hơn. Chúng tôi đã sử dụng các tiết thảo luận, thực hành môn giáo dục học để thi giữa các tổ thiết kế các trò chơi trí tuệ tuổi trung học, tổ chức họp phụ huynh, tìm hiểu các nội dung sinh hoạt lớp, tập tổ chức một số hoạt động như: Hát về thầy cô, hát về quân đội anh hùng, tổ chức buổi hái hoa tiến bước lên đoàn,…Thực tế cho thấy trong quá trình học tập Giáo dục học, sinh viên chưa hình thành và rèn luyện một cách có mục đích hệ thống kỹ năng này, nhìn chung giảng viên nhất trí đánh giá kỹ năng này của sinh viên là rất yếu. Sinh viên mới chỉ biết một vài thao tác riêng lẻ của kỹ năng (ví dụ: Vạch ra được một số bước tiến hành hoạt động chung chung) mà hoàn toàn chưa hình thành rõ ràng về kỹ năng. 

Với cách làm này thực sự đã tạo ra không khí rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục rất tự giác và hiệu quả.

Bốn là: Coi trọng đánh giá kỹ năng trong đánh giá môn Giáo dục học.

Việc đánh giá môn học dựa trên nhiều tiêu chí.

- Đánh giá sự hiện diện của SV trên lớp học tín chỉ môn học.

· Việc chuẩn bị bài học, bài tập theo yêu cầu.

· Mức độ tìm tòi tri thức, phương pháp trình bày vấn đề học tập.

 Môn Giáo dục học là môn nghiệp vụ sư phạm nên việc đánh giá còn coi trọng những tiêu chí khác.
· Đánh giá năng lực giao tiếp, hợp tác, xử lý tình huống. 

· Các mức độ thành thạo của hệ thống kỹ năng tổ chức hoạt động GD.
· Năng lực thực hành (luân phiên chỉ đạo thảo luận, trình bày vấn đề tường minh, cử chỉ, điệu bộ thuyết trình, thể hiện kỹ năng dạy học, giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp)

· Tính linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động và điều quan trọng là hiệu quả giải quyết vấn đề.

· Khuyến khích SV sử dụng phương tiện dạy học trong quá trình thể hiện.

Đánh giá giữa kỳ thường là bài kiểm tra viết 45 phút do GV bộ môn thực hiện¸ mức độ nhớ, hiểu và biết của người học chiếm 2/10 điểm của bài. 3/10 điểm đánh giá khả năng phân tích, suy xét, nhận định, đánh giá câu hỏi đặt ra. 5/10 điểm đánh giá khả năng giải quyết tình huống, lập kế hoạch hoạt động, đánh giá thực tiễn phổ thông (đánh giá kỹ năng).
4. KẾT LUẬN
- Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục là một loại kỹ năng chuyên biệt đặc trưng cho hoạt động giáo dục của người giáo viên. Giáo viên căn cứ vào hệ thống kỹ năng hoạt động giáo dục cơ bản để xác định, loại bài tập thực hành nhằm rèn luyện hệ thống kỹ năng cho sinh viên để sau khi ra trường họ có thể tổ chức các hoạt động giáo dục quy định và dạy tốt môn giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học.

- Các biện pháp trên có tác dụng lớn trong việc tích cực hoá hoạt động nhận thức - học tập, hình thành và rèn luyện ban đầu các kỹ năng hoạt động giáo dục  Các biện pháp trên chúng tôi đã thử nghiệm bước đầu mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, khi vận dụng trong dạy học từng nội dung cụ thể, giáo viên và sinh viên có thể linh hoạt lựa chọn bài tập và điều chỉnh cho phù hợp với thời gian và yêu cầu cụ thể. 
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METHODS FOR TRAINING SKILLS IN ORGANIZING TEACHING ACTIVITIES FOR STUDENTS OF EDUCATION IN BASED ON CREDIT SYSTEM BASED TRAINING

Le Thi Nhat
ABSTRACT

Today, making a  preparation for students of education who will be in charge of teaching and organizing teaching activities at high schools is a weak point and much more difficult than training students who will teach a certain subject. The study finds some methods for training skills of organizing teaching activities to help students teach well the subject of educating activities outside teaching hours and organize effectively teaching activities at high schools after graduation.
Key words: Skills training methods, skills of organizing educational
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ NĂNG GIAO TIẾP
CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI
CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH THANH HOÁ

Lê Thị Tâm1

TÓM TẮT
Giao tiếp có vai trò quan trọng trong đời sống và hoạt động của con người, thiếu giao tiếp thì hoạt động của con người không thể đem lại hiệu quả. Trong hoạt động quản trị nhân sự, đối tượng tác động của cán bộ quản trị nhân sự lại là con người nên giao tiếp càng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, việc tìm hiểu thực trạng những yếu tố chủ quan và khách quan có ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho họ là vấn đề vô cùng cần thiết để góp phần phát triển kinh tế, xã hội trong thời đại ngày nay.  

Từ khoá: Kỹ năng giao tiếp và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giao tiếp và kỹ năng giao tiếp (KNGT) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống con ngư​ời nói chung và trong công tác quản trị nhân sự (QTNS) nói riêng. Giao tiếp trong QTNS có tác dụng thúc đẩy tính tích cực của người lao động, làm cho họ tin t​ưởng và nỗ lực hết sức cho sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp. Giao tiếp trong công tác nhân sự có những đặc thù riêng, muốn đạt được hiệu quả cao đòi hỏi cán bộ QTNS phải có KNGT đáp ứng đ​ược yêu cầu mà vị trí của họ cần phải có. Vì vậy, KNGT của cán bộ quản trị nhân sự có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức. 

Thực tế hiện nay, KNGT của đội ngũ cán bộ QTNS còn nhiều tồn tại, khả năng sử dụng phương tiện giao tiếp, khả năng lắng nghe, khả năng ứng xử trong giao tiếp... còn nhiều hạn chế. Vậy, những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến KNGT của đội ngũ cán bộ QTNS tại các doanh nghiệp Thanh Hoá? Việc nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp của cán bộ quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp Thanh Hoá” sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KNGT của đội ngũ cán bộ QTNS. 

2. KHÁCH THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


2.1. Khách thể nghiên cứu

Để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp Thanh Hoá, chúng tôi thu thập ý kiến từ 50 cán bộ quản trị nhân sự và 30 cán bộ quản lý tại 10 doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá (năm 2010 -2011), các doanh nghiệp này thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh doanh dịch vụ, sản xuất, xây dựng, cơ khí...

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp ba nhóm phương pháp nghiên cứu cơ bản:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá lý thuyết...

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Đây là nhóm phương pháp nghiên cứu chính. Chúng tôi sử dụng bảng hỏi và câu hỏi phỏng vấn sâu, quan sát thực tế...

- Phương pháp toán thống kê: trung bình cộng, phần trăm...để xử lý số liệu điều tra. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kỹ năng giao tiếp của cán bộ quản trị nhân sự

+ Khái niệm giao tiếp quản trị nhân sự: Giao tiếp quản trị nhân sự là sự tiếp xúc tâm lý giữa cán bộ quản trị nhân sự với người lao động nhằm trao đổi, tiếp nhận thông tin, cảm xúc, thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội thông qua các phương tiện giao tiếp để đạt được mục đích trong việc phát huy những tiềm năng nguồn lực con người đảm bảo sự phát triển của tổ chức.

+ Đặc trưng giao tiếp của cán bộ QTNS: Cán bộ QTNS là những ng​ười trực tiếp tiếp xúc với người lao động, với những cấp quản lí khác. Họ đ​ược ví nh​ư là một “cầu nối hữu hiệu” giữa ng​ười lao động với các cấp quản lí. Nên GT của cán bộ QTNS mang bản chất công sở, có những đặc trưng cơ bản sau:

- Giao tiếp trong công tác QTNS là hoạt động diễn ra giữa chủ thể quản lí con ngư​ời với những con ngư​ời đư​ợc quản lí; giữa ngư​ời có nhu cầu sử dụng lao động với người có nhu cầu lao động; hoặc giữa cấp d​ưới với cấp trên và giữa các cấp tương đương. 

- Giao tiếp là ph​ương tiện giúp cán bộ QTNS xây dựng đư​ợc cầu nối với đồng nghiệp, nắm bắt kịp thời nhu cầu, khó khăn của nhân viên, khuyến khích họ bày tỏ nhu cầu của bản thân, tạo nên bầu không khí làm việc vui vẻ trong tổ chức. 

- Giao tiếp trong QTNS là việc trao đổi, tiếp nhận thông tin qua phư​ơng tiện giao tiếp, là sự tác động vào nhận thức, xúc cảm, tình cảm của ng​ười lao động.

 - Kết quả của quá trình giao tiếp mang lại lợi ích chung cho tập thể trên cơ sở kết hợp lợi ích riêng của từng cá nhân.

Với đặc trưng giao tiếp nh​ư vậy, ng​ười cán bộ QTNS phải là ng​ười của mọi người, c​ư xử đúng mực và luôn biết lắng nghe. Hàng ngày cán bộ QTNS phải tiếp xúc với bao nhiêu con ng​ười thì sẽ có bấy nhiêu tính cách khác nhau, do vậy cần phải có KNGT. Nói cách khác cán bộ QTNS cần phải có nghệ thuật giao tiếp, KNGT phù hợp đặc thù công việc, vị trí của mình trong tổ chức.
+ Các kỹ năng giao tiếp của cán bộ QTNS: 
KNGT của cán bộ QTNS là tổ hợp thao tác, cử chỉ, điệu bộ, hành vi được kết hợp hài hoà, hợp lý nhằm trao đổi, tiếp nhận thông tin, duy trì và thiết lập các mối quan hệ với người lao động thông qua phư​ơng tiện giao tiếp để đạt đ​ược mục đích trong việc phát huy những tiềm năng từ nguồn lực con người đảm bảo sự phát triển của tổ chức.

Dựa vào các KNGT nói chung và đặc trưng giao tiếp trong hoạt động QTNS nói riêng có thể đưa ra hệ thống các KNGT của cán bộ QTNS trong các doanh nghiệp bao gồm các kỹ năng sau: KN thiết lập mối quan hệ; KN Lắng nghe tích cực; KN Tự kìm chế xúc cảm, hành vi; KN sử dụng phương tiện giao tiếp; KN linh hoạt, mềm dẻo trong giao tiếp; KN điều khiển, điều chỉnh quá trình giao tiếp. Các KNGT trên có mối quan hệ mật thiết và ảnh hưởng qua lại tạo cơ sở vững chắc giúp cho hoạt động của CBQTNS đạt được hiệu quả. 
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp

Trong thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến KNGT nói chung, đến KNGT của đội ngũ cán bộ QTNS nói riêng. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi tập trung nghiên cứu các yếu tố chủ quan chủ quan và khách quan tác động nhiều nhất đến đến KNGT của cán bộ QTNS trong các doanh nghiệp hiện nay.  

+ Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp của cán bộ quản trị nhân sự. 

Kết quả điều tra 4 yếu tố chủ quan cho thấy, chúng đều có ảnh hưởng tương đối lớn  đến KNGT của cán bộ QTNS (
[image: image14.wmf]X

= 2,47). Trong đó ảnh hưởng mức độ cao nhất là nhận thức về tầm quan trọng và ý thức rèn luyện nâng cao KNGT, còn ảnh hưởng ít nhất là lề lối làm việc. Sau đây là mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng yếu tố chủ quan đến KNGT của cán bộ QTNS: 

Yếu tố nhận thức về tầm quan trọng của KNGT có ảnh hưởng tương đối lớn đến KNGT (
[image: image15.wmf]X

= 2,53 trong đó 1<
[image: image16.wmf]X

<3 ). Trong đó nhận thức để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là có ảnh hưởng cao nhất đến KNGT (
[image: image17.wmf]X

=2,68), nhận thức để có cơ hội thăng tiến là ảnh hưởng thấp nhất, nhưng vẫn ảnh hưởng ở mức độ tương đối cao (
[image: image18.wmf]X

=2,43). Khi trao đổi với chị Ng.T.H cán bộ QTNS tại một doanh nghiệp cho biết:“Nếu nói năng lưu loát, mạch lạc, lý giải rõ ràng các công việc với mọi người thì cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trong công việc vì vậy ai chẳng muốn mình có khả năng giao tiếp”. 
Như vậy cán bộ QTNS đã nhận thức được tầm quan trọng của giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Việc nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của KNGT trong hoạt động nghề nghiệp sẽ giúp cho họ có nhu cầu, động lực trong việc rèn luyện KNGT của chính mình. 

Bảng 1. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến KNGT của cán bộ quản trị nhân sự.

	Các yếu tố
	                                Khách thể                

Nội dung                                                                          
	CBQTNS
	CBQL
	Chung
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	Thứ

bậc
	
[image: image20.wmf]X


	Thứ

bậc
	
[image: image21.wmf]X


	Thứ

bậc

	Yếu
tố

chủ quan
	1. Nhận thức
về tầm quan trọng KNGT
	1. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
	2,70
	1
	2,65
	1
	2,68
	1

	
	
	2. Để tự tin khi giao tiếp
	2,65
	2
	2,53
	2
	2,59
	2

	
	
	3. Để có cơ hội thăng tiến
	2,39
	5
	2,47
	4
	2,43
	5

	
	
	4. Để xây dựng được nhiều mối quan hệ
	2,47
	4
	2,51
	3
	2,49
	3

	
	
	5. Để hoàn thiện nhân cách của mình.
	2,53
	3
	2,40
	5
	247
	4
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	2,55
	1
	2,51
	2
	2,53
	1

	
	2. Nhu cầu 
và 
động 
cơ 
giao 
tiếp
	1. Mong muốn được GT với mọi người.
	2,45
	3
	2,37
	4
	2,41
	4

	
	
	2. Luôn có hứng thú khi GT với mọi người. 
	2.34
	5
	2,35
	5
	2,35
	5

	
	
	3. Để thích ứng với công việc của mình
	2,57
	1
	2,51
	2
	2,54
	2


	
	
	4. Để đạt được mục đích trong GT
	2,53
	2
	2,57
	1
	2,55
	1

	
	
	5. Để khẳng định bản thân.
	2,41
	4
	2,46
	3
	2,44
	3

	
	
	                       
[image: image23.wmf]X


	2,46
	3
	2,45
	3
	2,46
	3

	
	3. Ý
thức
rèn
luyện nâng
cao KNGT
	1. Để bù đắp những thiếu hụt về KNGT của mình.
	2,57
	2
	2,59
	2
	2,58
	1

	
	
	2. Muốn được bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao KNGT của bản thân
	2,63
	1
	2,41
	4
	2,52
	3

	
	
	3. Luôn có ý thức để hoàn thiện nâng cao KNGT
	2,48
	3
	2,65
	1
	2,57
	2

	
	
	4. Lắng nghe sự góp ý của mọi người khi GT
	2,39
	4
	2, 46
	3
	2,43
	4
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	2,52
	2
	2,53
	1
	2,53
	1

	
	4. Lề lối làm việc
	1. Đi làm muộn, về sớm
	2,54
	1
	2,35
	2
	2,45
	1

	
	
	2. Làm việc riêng khi làm việc.
	2,26
	4
	2,25
	4
	2,26
	4

	
	
	3. Quan niệm mọi người cần đến mình
	2,36
	3
	2,30
	3
	2,33
	3

	
	
	4. Phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp.
	2,47
	2
	2,42
	1
	2,45
	1
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	2,40
	4
	2.33
	4
	2,37
	4
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	2,47
	2,46
	2,47


Nhu cầu và động cơ giao tiếp với mọi người cũng có ảnh hưởng tương đối lớn đến KNGT (
[image: image27.wmf]X

=2,46). Trong đó động cơ để đạt được mục đích trong giao tiếp là có ảnh hưởng nhiều nhất đến KNGT (
[image: image28.wmf]X

=2,55). Thành tố có hứng thú khi GT với mọi người là ảnh hưởng thấp nhất trong 5 thành tố của nhu cầu và động cơ giao tiếp, thành tố này chỉ ảnh hưởng ở mức độ trung bình (
[image: image29.wmf]X

=2,35). Điều này cho thấy trong hoạt động con người luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc của mình, họ luôn chú ý đến làm thế nào để đạt được mục đích hoạt động, Tuy nhiên nếu tạo được hứng thú trong giao tiếp đó cũng là yếu tố ảnh hưởng đến KNGT của cán bộ QTNS. 


Yếu tố ý thức rèn luyện để nâng cao KNGT có ảnh hưởng lớn đến KNGT của cán bộ QTNS (
[image: image30.wmf]X

= 2,53). Trong đó ý thức để bù đắp những thiếu hụt về KNGT của mình là có ảnh hưởng tương đối cao (
[image: image31.wmf]X

= 2,58). Điều này chứng tỏ bản thân cán bộ QTNS đã tự nhận thức được những điểm yếu của mình trong giao tiếp để hoàn thiện KNGT trong hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, thành tố lắng nghe sự góp ý của mọi người khi giao tiếp là ảnh hưởng thấp nhất trong  4 thành tố xong ảnh hưởng của nó vẫn ở mức độ khá cao (
[image: image32.wmf]X

= 2,43). Như vậy trong hoạt động, cán bộ quản lý doanh nghiệp cần chú ý đến văn hoá giao tiếp doanh nghiệp, lấy ý kiến góp ý của tập thể trong việc xây dựng văn hoá giao tiếp doanh nghiệp. 


Yếu tố về lề lối làm việc có ảnh hưởng đến KNGT ở mức độ trung bình (
[image: image33.wmf]X

= 2,37), như vậy đây là yếu tố có ảnh hưởng thấp nhất trong 4 yếu tố chủ quan. Trong đó thành tố đi làm muộn, về sớm và phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp là có ảnh hưởng lớn nhất đến KNGT của cán bộ QTNS (
[image: image34.wmf]X

= 2,45). Anh L.V.T cán bộ QTNS tại một doanh nghiệp nói:“ Người cán bộ QTNS thiếu gương mẫu trong công việc, thì còn nói được ai, bản thân mình không gương mẫu thì khi nói mọi người mình cũng cảm thấy ngại ngùng. Mặt khác, nhân viên của mình cũng là đồng nghiệp, là bạn bè với mình nên khi truyền đạt một vấn đề nào đó, người cán bộ làm công tác nhân sự phải biết lựa chọn cho mình cách thể hiện cho phù hợp nhất. Có như vậy nhân viên của mình mới thấy rằng mình tôn trọng họ”. Ảnh hưởng thấp nhất đến KNGT là thành tố làm việc riêng trong giờ làm việc (
[image: image35.wmf]X

= 2,26). Như vậy quan niệm trong công việc và cách thức làm việc của cán bộ quản trị nhân sự vẫn có ảnh nhất định đến KNGT.

Sự khác biệt trong đánh giá các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến KNGT của hai nhóm khách thể là không đáng kể (khác biệt cao nhất là 2,40 - 2,33 = 0,07, khác biệt thấp nhất là 2,53 - 2,52 = 0,01), vì vậy số liệu điều tra có độ tin cậy cao.  

Tóm lại, khảo sát trên 2 nhóm khách thể (cán bộ quản trị cấp cơ sở và cán bộ quản lý doanh nghiệp) cho thấy trong 4 yếu tố chủ quan mà chúng tôi xem xét ở trên, đều có ảnh hưởng nhất định đến KNGT của cán bộ QTNS. Vì vậy, trong hoạt động của doanh nghiệp để phát triển KNGT cho đội ngũ cán bộ QTNS các nhà quản lý cần phải giúp họ nâng cao nhận thức về vai trò của giao tiếp và KNGT, cũng như nâng cao ý thức rèn luyện, bồi dưỡng KNGT của bản thân, đồng thời cũng phải chú ý đến nhu cầu động cơ giao tiếp, phong cách lề lối làm việc của cán bộ QTNS.  
3.3. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến KNGT của cán bộ quản trị nhân sự

 Kết quả điều tra cho thấy cả 4 yếu tố khách quan mà chúng tôi xem xét đều có ảnh hưởng tương đối lớn đến KNGT của cán bộ QTNS tại các doanh nghiệp. 

Yêu cầu của cấp trên là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến KNGT (
[image: image36.wmf]X

=2,55), trong đó thành tố yêu cầu cán bộ QTNS phải luôn có thái độ cảm xúc, tâm trạng tốt khi tiếp xúc với mọi người và yêu cầu xem GT như là văn hoá doanh nghiệp được đánh giá là hai yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến KNGT của cán bộ QTNS (
[image: image37.wmf]X

=2,63). Điều này cho thấy hiện nay cán bộ quản lý doanh nghiệp đã chú trọng văn hoá GT của doanh nghiệp. Thành tố ảnh hưởng thấp nhất là mắc sai lầm trong giao tiếp sẽ bị khiển trách (
[image: image38.wmf]X

=2,33). Điều này cũng cho thấy rằng, bản thân người cán bộ quản trị nhân sự đã nhận thức rất rõ về yêu cầu của giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của mình nên khi mắc sai sót trong giao tiếp thì vấn đề trách phạt của lãnh đạo là vấn đề đúng đắn. Liên quan đến vấn đề này chị V.T.Th nói: “Ở doanh nghiệp chúng tôi hiện nay nếu để người lao động phàm nàn về thái độ, cách nói năng, cách làm việc quan liêu của cán bộ QTNS cũng như các nhân viên văn phòng là lãnh đạo chấn chỉnh, phê bình ngay. Giờ đứng tuổi rồi nên mình cũng phải cẩn thận chú ý đến lời ăn tiếng nói không muốn để lãnh đạo nói phiền lắm…”. 
 Bảng 2. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến KNGT của CBQTNS
	Các yếu tố
	                                   Khách thể

Nội dung
	CBQTNS
	CBQL
	Chung
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	Thứ

bậc
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	Thứ

bậc
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	Thứ

bậc

	Yếu

tố      khách quan


	1. Yêu cầu 
của 
cấp trên
	1. Phải biết cách ứng xử với mọi người 
	2,63
	2
	2,61
	2
	2,62
	3

	
	
	2. Phải luôn có thái độ cảm xúc, tâm trạng tốt khi tiếp xúc với mọi người
	2,69
	1
	2,56
	3
	2,63
	1

	
	
	3. Mắc sai lầm trong GT sẽ bị khiển trách.
	2,35
	4
	2,31
	4
	2,33
	4

	
	
	4. Xem GT như là văn hoá doanh nghiệp 
	2,57
	3
	2,69
	1
	2,63
	1
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	2,56
	2
	2,54
	2
	2,55
	1

	
	2. Về

vấn
đề

đào 
tạo
bồi dưỡng
	1. Chưa được đào tạo bồi dưỡng KNGT
	2,73
	1
	2,61
	1
	2,67
	1

	
	
	2. Hình thức bồi dưỡng các chuyên đề về kỹ năng giao tiếp chưa phù hợp.
	2,53
	4
	2,43
	2
	2,48


	3



	
	
	3. Nội dung bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp ít có tính thực tiễn.
	2,57
	3
	2,33
	4
	2,45


	4

	
	
	4. Cơ quan chưa quan tâm đến bồi dưỡng KNGT cho cán bộ QTNS.
	2,67
	2
	2,37
	3
	2,52
	2
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	2,63
	1
	2,43
	3
	2,53
	2

	
	3.Yêu cầu  của nghề nghiệp
	1.Yêu cầu của công việc cần phải có KNGT.
	2,65
	1
	2,72
	1
	2,69
	1

	
	
	2.Phải thực hiện nhiều công việc khác nhau
	2,43
	3
	2,43
	3
	2,43
	3

	
	
	3. Công việc nhàm chán.
	2,39
	4
	2,37
	4
	2,38
	4

	
	
	4. Để đạt được hiệu quả cao trong công việc
	2,57
	2
	2,71
	2
	2,64
	2
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	2,51
	3
	2,55
	1
	2,53
	2

	
	4. Môi trường giao tiếp.
	1. Không gian GT với mọi người không thoải mái.
	2,37
	3
	2,25
	1
	2,31
	3

	
	
	2. Cảnh quan nơi làm việc chưa hợp lý. 
	2,21
	4
	2,23
	2
	2,22
	4

	
	
	3. Môi trường GT với người lao động hạn chế.
	2,57
	2
	2,17
	4
	2,37
	2

	
	
	4. Ảnh hưởng ngôn ngữ địa phương
	2,69
	1
	2,21
	3
	2,45
	1

	
	
	
[image: image45.wmf]X


	2,46
	4
	2,22
	4
	2,34
	4

	
[image: image46.wmf]X


	2,54
	2,44
	2,49


Yếu tố về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cũng là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến KNGT (
[image: image47.wmf]X

= 2,53), trong đó thành tố chưa được đào tạo, bồi dưỡng KNGT được xem là yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất (
[image: image48.wmf]X

=2,67), có 96% cán bộ QTNS điều tra chưa được học về kỹ năng giao tiếp trong quá trình đào tạo ở các trường Cao đẳng và Đại học. Như vậy họ đã nhận thức rõ được vai trò của KNGT xong trong thực tế họ chưa được đào tạo về KNGT. Thành tố cơ quan chưa quan tâm đến bồi dưỡng KNGT cho cán bộ QTNS và hình thức bồi dưỡng KNGT cũng có ảnh hưởng khá cao đến KNGT. Thành tố ảnh hưởng thấp nhất trong 4 thành tố là nội dung bồi dưỡng về KNGT ít có tính thực tiễn (
[image: image49.wmf]X

= 2,45). Trên thực tế hiện nay các doanh nghiệp chưa có các hình thức bồi dưỡng các KNGT cho nhân viên của mình. Xong, các khách thể được điều tra vẫn nhận thức rõ được ảnh hưởng của chúng trong việc phát triển KNGT của bản thân.
Yêu cầu của nghề nghiệp cũng được cán bộ QTNS và cán bộ quản lý đánh giá ảnh hưởng cao đến KNGT (
[image: image50.wmf]X

= 2,53), trong đó yêu cầu công việc cần phải có KNGT và để đạt được hiệu quả cao trong công việc được đánh giá có ảnh hưởng tương đối cao đến KNGT. Thành tố phải thực hiện nhiều công việc khác nhau và công việc nhàm chán ảnh hưởng thấp nhất đến KNGT ở mức độ có ảnh hưởng (
[image: image51.wmf]X

= 2,43 và 2,38). Như vậy cán bộ QTNS đã nhìn nhận đúng đắn về tầm quan trọng của KNGT đối với hoạt động nghề nghiệp của mình, điều này giúp họ có ý thức trách nhiệm cao khi rèn luyện KNGT trong hoạt động của mình. 

Yếu tố môi trường giao tiếp cũng có ảnh hưởng đến KNGT, nhưng mức độ ảnh hưởng không cao (
[image: image52.wmf]X

=2,34), trong đó thành tố ngôn ngữ địa phương là ảnh hưởng nhiều nhất đến KNGT của cán bộ QTNS (
[image: image53.wmf]X

= 2,69). Khi trao đổi với anh L.Q.H anh cho biết: “Lúc đầu trong giao tiếp tôi nói tiếng địa phương với đồng nghiệp thường bị mọi người cười, thậm chí có người còn nhìn tôi ngơ ngác, vì thế có lúc tôi thấy mình bị lạc lõng với mọi người nên bản thân cũng phải điều chỉnh giọng nói cho phù hợp giờ chị thấy tôi nói vẫn pha lẫn tiếng địa phương nhưng dễ nghe hơn nhiều rồi đấy…”.  Như vậy, bản thân cán bộ QTNS đã có ý thức trong việc tự rèn luyện ngôn ngữ địa phương để tự tin trong giao tiếp với mọi người. Các thành tố môi trường tiếp xúc với người lao động, không gian giao tiếp với mọi người không thoải mái và cảnh quan nơi làm việc chưa hợp lý đều có ảnh hưởng đến KNGT, xong mức độ ảnh hưởng tương đối thấp (
[image: image54.wmf]X

< 2,37 -> 2,22). Tuy nhiên để phát triển KNGT cho cán bộ QTNS thì các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến không gian và cảnh quan giao tiếp tại nơi làm việc, tạo cho cán bộ QTNS có tâm trạng làm việc thoải mái. 

Sự khác biệt trong đánh giá các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến KNGT của hai nhóm khách thể là không đáng kể (khác biệt cao nhất là 2,63-2,43 = 0,2), khác biệt thấp nhất là 2,56 -2,54 = 0,02, vì vậy số liệu điều tra có độ tin cậy cao.  

Tóm lại, cả 4 yếu tố khách quan đều có ảnh hưởng nhất định đến KNGT của cán bộ QTNS trong đó yêu cầu của cấp trên là yếu tố được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất, sau đó là về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu của nghề nghiệp. Môi trường giao tiếp là yếu tố được đánh giá có ảnh hưởng thấp nhất chỉ ảnh hưởng ở mức độ trung bình.  

4. KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Như vậy, các yếu tố khách quan và chủ quan đều ảnh hưởng đến KNGT của đội ngũ cán bộ QTNS, trong đó các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến KNGT mạnh hơn các yếu tố chủ quan. Trong các yếu tố chủ quan thì yếu tố có tác động mạnh nhất đối với KNGT của cán bộ QTNS là nhận thức về tầm quan trọng và ý thức rèn luyện nâng cao KNGT. Hai yếu tố là nhu cầu, động cơ giao tiếp và là lề lối làm việc có ảnh hưởng ở mức độ trung bình đến KNGT. Trong các yếu tố khách quan thì vấn đề đào tạo bồi dưỡng và yêu cầu của cấp trên có ảnh hưởng tương đối cao đến KNGT của đội ngũ cán bộ QTNS, còn môi trường giao tiếp và lề lối làm việc là hai yếu tố ảnh hưởng ở mức độ trung bình đến KNGT. Vì vậy doanh nghiệp cần tạo môi trường giao tiếp tốt, chú ý đến tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ QTNS.
4.2. Trên cơ sở thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến KNGT của cán bộ QTNS trong các doanh nghiệp chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau: 

* Về phía doanh nghiệp

Cần tạo động lực phấn đấu nâng cao ý thức tự rèn luyện KNGT của cán bộ QTNS bằng các hình thức sinh hoạt phong phú, thiết thực như: Giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, bồi dưỡng, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá giao tiếp… thông qua việc xây dựng những nội quy, quy chế hoạt động, giao tiếp của doanh nghiệp…

Thường xuyên kiểm tra đánh giá văn hoá giao tiếp trong doanh nghiệp để nhân viên có ý thức rèn luyện KNGT và văn hoá giao tiếp. Cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao KNGT cho đội ngũ cán bộ quản trị nhân sự. Tạo điều kiện để cán bộ QTNS được tham gia các lớp nâng cao KNGT.

* Về phía cán bộ quản trị nhân sự 
Bản thân mỗi cán bộ QTNS cần nâng cao nhận thức và ý thức rèn luyện giao tiếp và KNGT trong hoạt động nghề nghiệp và trong quan hệ với mọi người. Cần có thái độ cảm xúc, tâm trạng tốt khi tiếp xúc với mọi người, tạo được hứng thú trong nghề nghiệp. Xem giao tiếp, sử dụng KNGT như là một nghệ thuật. Luôn có ý thức tự học tập, bồi dưỡng để thực hiện KNGT một cách có hiệu quả.

* Về phía trường Đại học Hồng Đức: 

Hiện nay, Đại học Hồng Đức là một trong cơ sở đang định hướng đào tạo nguồn nhân lực QTNS cho tỉnh Thanh Hoá nói chung, cho các doanh nghiệp nói riêng. KNGT là một trong những kỹ năng mềm hiện nay đang được các tổ chức quan tâm, nó là một trong những điều kiện tiên quyết giúp hoạt động của cá nhân đạt hiệu quả. Vì vậy phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo học phần giao tiếp cho ngành Tâm lý học (Quản trị nhân sự).

Cần đưa học phần kỹ năng giao tiếp trở thành học phần bắt buộc đối với các ngành đào tạo trong nhà trường. Mặt khác, cũng cần phối hợp với các cơ quan và các doanh nghiệp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về KNGT cho đội ngũ cán bộ QTNS của các cơ quan, doanh nghiệp giúp họ tự tin trong GT và hoạt động nghề nghiệp.
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THE FACTORS AFFECTING THE COMMUNICATION SKILLS OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STAFF

AT BUSINESSES IN THANH HOA

Le Thi Tam

ABSTRACT
Communication plays an important role in people(s life and activities; and people(s  activities can not be effective without communication. In human resource management, the objects of personnel management are human beings, so communication is of a particular significance. Therefore, the investigation into the current situation of subjective and objective factors affecting the communication skills of human resource management personnels in enterprises nowadays, from which recommendations are suggested to develop their communication skills, is fully extremely essential to contribute to social and economic development in time.
Keywords:  Communication skill and factors affecting communication skill
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THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA HỌC SINH,

SINH VIÊN HIỆN NAY QUA THỰC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Trịnh Duy Huy1
Trên cơ sở làm rõ thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên (HSSV) hiện nay qua thực tế trường Đại học Hồng Đức, trong bài viết này tác giả đánh giá sự biến đổi đạo đức, lối sống của HSSV theo cả hai khuynh hướng vừa tích cực vừa tiêu cực, đặc biệt là tình trạng suy thoái về đạo đức, lệch lạc về lối sống ở một bộ phận HSSV; xác định những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự xuống cấp đạo đức và lệch lạc về lối sống làm căn cứ cho việc đề xuất giải pháp giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới cho HSSV đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ khoá: Đạo đức, lối sống
Đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh sinh, sinh viên (HSSV) và xu hướng biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay để tìm ra giải pháp giáo dục đạo đức, hình thành lối sống văn hóa ở (HSSV) là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Bàn về xu hướng biến đổi đạo đức, lối sống của HSSV hiện nay, đã có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, ngày nay, đời sống vật chất của xã hội đã được nâng cao nhưng đời sống tinh thần của xã hội nói chung, HSSV nói riêng, đặc biệt là đạo đức, lối sống của họ lại sa sút, xuống cấp nghiệm trọng. Một số người khác lại cho rằng, sau hơn 20 năm đổi mới, xã hội Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp cả về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần, văn hoá; những hiện tượng xuống cấp về đạo đức, lối sống ở một bộ phận dân cư trong đó có HSSV là lẽ tất nhiên và cùng với sự phát triển của đất nước những hiện tượng đó sẽ được khắc phục.

Thực ra, bức tranh đạo đức xã hội và lối sống của các bộ phận dân cư trong quá trình đổi mới và hội nhập đan xen cả hai mảng sáng, tối. Một mặt, vẻ đẹp đạo đức, lối sống của các bộ phận dân cư, đặc biệt là HSSV vẫn đang được phát huy và ngày càng được tô đậm thêm những nét đẹp truyền thống và hiện đại. Mặt khác, hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống trong các bộ phận dân cư trong đó có không ít HSSV cũng đang là nỗi lo của toàn xã hội.

HSSV nói chung, HSSV trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) là một bộ phận được tuyển chọn trong thanh niên, là nguồn dự trữ đáng kể để bổ sung và làm tăng nhanh lực lượng lao động chất lượng cao của tỉnh nhà và đất nước, được gia đình và toàn xã hội quan tâm, chăm sóc và đặt niềm hy vọng lớn lao. Đại bộ phận HSSV ngày nay đã ý thức được vị trí vai trò của mình, chăm chỉ học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, quyết tâm vươn lên chinh phục những đỉnh cao tri thức khoa học để trở thành những chuyên gia giỏi một nghề, biết nhiều nghề đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương đất nước.

Cùng với việc rèn luyện đạo đức, phong trào học tập và nghiên cứu khoa học đã được HSSV hưởng ứng một cách tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nguồn động viên, kích thích khả năng sáng tạo to lớn đang tiềm ẩn trong HSSV. 

Trong những năm gần đây, việc học tập nghiên cứu các môn Lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã được HSSV chú trọng và đã đạt được kết quả cao. Tỷ lệ HSSV đạt điểm khá giỏi ngày càng tăng lên, tỷ lệ HSSV đạt điểm yếu kém có xu hướng ngày càng giảm dần.

Qua việc học tập các môn khoa học Lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh và môn chính trị, kiến thức lý luận của HSSV được nâng lên rõ rệt, lập trường tư tưởng chính trị ngày được củng cố, HSSV càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước góp phần quan trọng vào việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội HSSV cũng được chú trọng và đẩy mạnh. Chính vì vậy mà phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của HSSV có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều HSSV phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện tu dưỡng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, qua mỗi năm học số lượng HSSV được bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng ngày một tăng.

Ngoài việc tích cực học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, HSSV trường ĐHHĐ trong những năm gần đây cũng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động khác như: tham gia tích cực phong trào thanh niên tình nguyện, các hoạt động từ thiện, hiến máu nhân đạo… Hoạt động văn hoá, thể thao trong HSSV cũng được tổ chức thường xuyên và đạt được những thành tích đáng kể. Những hoạt động tích cực của HSSV trong những năm qua đã và đang tô thêm vẻ đẹp đạo đức, lối sống của thanh niên nói riêng và của cả dân tộc nói chung.

Bên cạnh những biểu hiện tích cực về đạo đức, lối sống của HSSV, trong những năm qua, định hướng về các giá trị đạo đức, lối sống trong HSSV cũng đang diễn biến khá phức tạp. Vẫn còn có một số HSSV định hướng chính trị và định hướng cho cuộc đời mình chưa thật rõ nên ý chí phấn đấu không cao, không chăm chỉ học tập, rèn luyện, thiếu trung thực trong thi cử, “chạy điểm”, thờ ơ với sinh hoạt đoàn thể. Một số khác chạy theo lối sống đua đòi, buông thả. 

Điều đáng phải quan tâm hiện nay là sự nhận thức, lựa chọn các giá trị và chuẩn giá trị xã hội, đặc biệt là nhận thức và lựa chọn các giá trị truyền thống, các giá trị hiện đại đang diễn biến hết sức phức tạp. Qua khảo sát, điều tra thăm dò một bộ phận sinh viên trường Đại học Hồng Đức, chúng ta có thể thấy:

- Đại đa số sinh viên đã có nhận thức đúng đắn về giá trị và chuẩn giá trị xã hội, lựa chọn các giá trị cuộc sống và giá trị nhân cách đúng đắn. Điều đáng mừng là một số giá trị truyền thống của dân tộc vẫn được sinh viên lựa chọn, những giá trị tinh thần vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống của sinh viên hiện nay. Chẳng hạn, khi được hỏi về mục đích cuộc sống, 100% sinh viên đều lựa chon sức khỏe và hạnh phúc; 84% lựa chọn tình yêu, 68% lựa chọn sự thanh thản. Khi hỏi về mẫu người bạn đời tương lai của mình thì có 91% sinh viên lựa chọn có sức khỏe, trí tuệ, 69% lựa chọn có đạo đức, 64,2% lựa chọn biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Khi hỏi về quan điểm của mình đối với việc quan hệ tình dục và lối sống buông thả trước hôn nhân của một bộ phận thanh niên và sinh viên hiện nay thì có 47,6% phản đối. Khi hỏi về sự lựa chọn các giá trị cuộc sống, những giá trị như sức khỏe, tự trọng, tình yêu, hạnh phúc... vẫn được sinh viên lựa chọn cao.
Một số giá trị hiện đại đã được sinh viên lựa chọn và xếp ở vị trí cao trong thang giá trị xã hội. Chẳng hạn, khi hỏi về mục đích cuộc sống mà bạn đang hướng tới là gì, có tới 69% lựa chọn giá trị học vấn. Khi lựa chọn giá trị cuộc sống, có tới 91% lựa chọn sự sôi động, bận bịu, trong khi đó chỉ có 18% thích nhàn rỗi; 82% lựa chọn có việc làm; 69% lựa chọn nghề nghiệp. Các giá trị nhân cách hiện đại cũng được ưu tiên lựa chọn như: có tư duy kinh tế, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có học vấn cao, năng lực thích nghi, hòa nhập...

Những con số trên đây cho thấy, sinh viên ngày nay đã nhận thức tương đối tốt về giá trị truyền thống cần giữ gìn và phát huy, các giá trị hiện đại mà họ cần hướng tới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Họ cũng đã xác định một cách đúng đắn những chuẩn giá trị xã hội để định hướng cho việc xây dựng lối sống đạo đức hiện nay.

 - Bên cạnh đó, trong HSSV cũng đã và đang xuất hiện những quan niệm, những sự lựa chọn giá trị rất đáng lo ngại.

Từ kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Hồng Đức trên 550 HSSV trường ĐHHĐ thuộc bốn nhóm (ĐH chính quy, ĐH không chính quy, CĐ chính quy và Trung học chuyên nghiệp) về “nhận thức của HSSV về đạo đức truyền thống và việc giáo dục các giá trị đạo đức trong giai đoạn hiện nay”, đủ để cho thấy vấn đề giáo dục đạo đức và việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của một bộ phận HSSV đang là tình huống nan giải. Sự biến động về thang giá trị đạo đức trong một bộ phận không ít HSSV hiện nay đang có những xu hướng lệch lạc. Những biểu hiện lệch lạc đó được thể hiện trên các mặt cơ bản sau:

- Về lý tưởng niềm tin

Bên cạnh số đông sinh viên giác ngộ lý tưởng đạo đức cách mạng, tin tư tưởng vào sự thành công của sự nghiệp đổi mới, vẫn tồn tại một bộ phận HSSV chưa nhận thức đúng về những giá trị đạo đức truyền thống, chưa ý thức rõ ràng về việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, còn có biểu hiện xem nhẹ hoặc phai nhạt lý tưởng cách mạng, họ đang bị quyến rũ bởi sức mạnh của đồng tiền, bị lôi cuốn vào lối sống thực dụng, buông thả, lối sống tiêu dùng quá mức. Họ xem nhẹ giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, xem nhẹ các giá trị đạo đức, có những biểu hiện “tha hoá” trong các quan hệ đạo đức.

- Về nhận thức và hành vi trong học tập

Bên cạnh đại đa số HSSV đã nhận thức và có động cơ học tập đúng đắn thì còn không ít HSSV chưa tự giác học tập, ý thức vươn lên trong việc chiếm lĩnh tri thức còn kém, động cơ học tập không đúng đắn, học đối phó, gian lận trong kiểm tra đánh giá, chỉ học những các môn học thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho công việc chuyên môn sau khi ra trường, coi thường, chưa chú trọng các môn học thuộc khối kiến thức Lý luận Mác - Lênin, khối kiến thức cơ bản và cơ sở. Vì vậy, nhìn chung chất lượng học tập của HSSV chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chưa đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhân cách góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước. 

- Về tính tích cực xã hội của HSSV

Tính tích cực xã hội của HSSV là toàn bộ những biểu hiện của hoạt động có ích về mặt xã hội của HSSV trong tất cả các lĩnh vực sinh hoạt của xã hội. Nó là sự hiện thực hoá lý tưởng, lý tưởng đạo đức của HSSV, là sự phản ánh tập trung nhất thế giới quan của họ. Tính tích cực xã hội của HSSV không chỉ biểu hiện ở nhận thức về bản thân, về vị trí, vai trò của bản thân đối với xã hội mà còn được biểu hiện ở hành động cụ thể của họ tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng cuộc sống, quê hương, đất nước. Tính tích cực xã hội của HSSV còn được thể hiện ở thái độ của HSSV đối với công cuộc đổi mới.

Trong những năm qua, tính tích cực xã hội của HSSV nhìn chung được đánh giá cao qua các hoạt động xã hội của họ, như hoạt động tình nguyện, tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo, tham gia tích cực các hoạt động khoa học, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một bộ phận không nhỏ HSSV thiếu tính chủ động, tích cực trong việc tham gia các hoạt động xã hội, sống thụ động, dễ bị kích động, bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh, vi phạm nội quy nhà trường, suy thoái về đạo đức lối sống. Nhìn chung, vẫn còn một bộ phận không nhỏ HSSV chưa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành lối sống văn hóa văn minh ở HSSV. 

Công tác giáo dục đạo đức trong thời gian qua cũng chưa đạt hiệu quả cao, hình thức giáo dục còn đơn điệu, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống còn nghèo nàn, đặc biệt là sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong nhà trường, giữa các tổ chức đoàn thể chưa thực sự nhuần nhuyễn nên hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống chưa cao. 

Đánh giá chung về tình hình HSSV, GS. Đặng Hữu nhận xét: “Chất lượng đa số HSSV còn yếu trên cả các mặt: kiến thức, kỹ năng thực hành, phương pháp tư duy khoa học, ngoại ngữ, thể lực và nhất là về phẩm chất đạo đức. Đáng lo ngại là một bộ phận HSSV suy thoái đạo đức, mờ nhạt lý tưởng, thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp”(3).

Sự biến đổi đạo đức, lối sống của các bộ phận dân cư, đặc biệt là HSSV từ ý thức đến hành vi và quan hệ trong điều kiện chuyển đổi cơ chế vận hành nền kinh tế, đổi mới, hội nhập để phát triển là một tất yếu theo cả hai chiều hướng vừa tích cực vừa tiêu cực. Sẽ có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi đạo đức, lối sống của HSSV theo chiều hướng xuống cấp, suy thoái đạo đức và lệch lạc trong lối sống của HSSV, trong đó nổi lên mấy nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất, phần lớn HSSV vi phạm kỷ luật, suy thoái đạo đức lối sống là do không chịu khó rèn luyện, thiếu quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, không chịu học tập, lười lao động, thiếu nghiêm khắc với bản thân. Hiện tượng thiếu nghiêm túc trong học tập như bỏ giờ, gian lận trong thi cử đã trở thành nỗi lo của nhiều người. Trong HSSV có không ít người không đồng tình với các hiện tượng trên nhưng tinh thần đấu tranh, phê bình còn kém. Nhìn chung chưa tạo được phong trào tích cực, tự giác học tập, rèn luyện tu dưỡng trong HSSV.

Thứ hai, trong nhiều năm qua, bên cạnh những thành tích to lớn, những đóng góp hết sức quan trọng cần được khẳng định, nhìn chung công tác giáo dục đạo đức, lối sống cũng như giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ cho HSSV còn rất nhiều bất cập và hạn chế. Môn học Đạo đức, Mỹ học chưa được đưa vào giảng dạy phổ cập cho HSSV trường đại học, các môn học này chỉ đưa vào giảng dạy cho một số ít đối tượng, đồng thời việc quản lý và thực hiện chương trình cũng còn nhiều bất cập nên hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống trực tiếp còn rất hạn chế. Thái độ quan tâm của nhà trường cũng như HSSV đến các môn Lý luận chính trị cũng chưa đúng với tầm nhiệm vụ của nó. Chính vì vậy, hiệu quả giảng dạy các môn Lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chưa cao. Hệ tư tưởng Mác - Lênin chưa thực sự chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của một bộ phận HSSV thậm chí cả một bộ phận cán bộ giảng viên trong trường.

Một số không ít cán bộ giảng dạy còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của các môn Lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là các môn: Đạo đức, Mỹ học, Pháp luật. Còn có tư tưởng coi trọng chuyên môn thuần tuý, xem nhẹ việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho HSSV.  Chính thái độ và sự quan tâm của cán bộ, HSSV đến công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng còn nhiều lệch lạc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho sinh viên trong những năm qua, hiện tượng suy thoái đạo đức, lệch lạc về lối sống trong một bộ phận HSSV vẫn đang có nhiều nguy cơ, thách thức.

Thứ ba, kinh tế thị trường, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế cũng đang tác động mạnh mẽ đến sự biến đổi đạo đức, lối sống của sinh viên. Sự tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường cũng đã gây ra nhiều biến đổi về mặt xã hội, trong đó, các quan hệ thị trường có nguy cơ xâm nhập vào hầu hết các quan hệ xã hội trong đó có các quan hệ đạo đức. Nhiều quan hệ đạo đức ngày nay đã nhuốm mầu thị trường. Đồng tiền với sức mạnh của nó đang chi phối đến các quan hệ xã hội làm cho lý tưởng đạo đức có phần bị phai nhạt. Kinh tế thị trường phát triển đã và đang mang lại sự phồn thịnh về kinh tế cho đất nước. Bên cạnh đó, chính sự phát triển kinh tế đã làm biến đổi hệ quan điểm đạo đức lối sống theo nhiều chiều hướng khác nhau có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Thực tiễn đổi mới Giáo dục đại học trong những năm qua cho thấy, sự nghiệp cải cách, đổi mới để phát triển chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức mới, trong đó lối sống thực dụng, tôn thờ đồng tiền chà đạp lên đạo lý, làm lu mờ những giá trị đạo đức truyền thống đang là một lực cản rất lớn đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu tìm ra những giải pháp hữu hiệu định hướng cho sự phát triển đạo đức, hình thành lối sống mới cho các bộ phận dân cư nói chung và HSSV nói riêng.
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TÓM TẮT

Trên cơ sở phân tích thực trạng và cơ sở pháp lý đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội chúng tôi xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phù hợp với chủ đề nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động giáo dục của Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh. 
Từ khóa: Đánh giá; Tiêu chí; Chất lượng

1. MỞ ĐẦU

Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng của quá trình giáo dục nói chung và quá trình dạy học nói riêng. Việc kiểm tra đánh giá không chỉ xác định trình độ đạt được so với mục tiêu dạy học đề ra, mà còn là hình thức công khai hóa các nhận định về năng lực của giáo viên và học sinh, làm cơ sở để họ tự đánh giá khả năng, kết quả hoạt động của mình, từ đó có biện pháp tự điều chỉnh hoạt động dạy học để đạt được mục tiêu. Trong những năm qua, việc kiểm tra đánh giá phần lớn tập trung vào đối tượng người học chứ chưa chú trọng đến khâu đánh giá người dạy. Nghiên cứu của chúng tôi về tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách (TPT) Đội ở trường Trung học cơ sở (THCS) tỉnh Thanh Hóa sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá đúng chất lượng đội ngũ giáo viên.
2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Thuật ngữ “tiêu chí” tương đương với thuật ngữ tiếng Anh “Criterion”. Trong Từ điển Tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê có nêu: “Tiêu chí là tính chất, dấu hiệu làm căn cứ để nhận biết, xếp loại một sự vật, một khái niệm”[2]. Như vậy các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo viên chính là những dấu hiệu thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên. Mỗi một tiêu chí có thể có nhiều chỉ số/ chỉ báo (indicator) khác nhau. Vậy chỉ số là gì?
Chỉ số là một giá trị có thể thể hiện bằng số, hoặc thể hiện bằng cách biểu đạt ngôn ngữ, mỗi chỉ số là 1 dấu hiệu trong nhiều dấu hiệu về một tiêu chí hay item dùng để mô tả bản chất của sự việc, công việc, hoạt động, con người.... Các chỉ số/chỉ báo là căn cứ để chủ thể đánh giá thu thập các thông tin chứng tỏ đối tượng được đánh giá đạt ở mức độ nào. Các chỉ số định lượng hay định tính này được thể hiện ra bên ngoài thông qua các minh chứng. Vậy minh chứng là gì?

Minh chứng là những căn cứ để chứng minh cho một nhận định viết dưới dạng chỉ số và thường được quy định về điểm số để dễ nhận định chỉ số đó đạt mức độ nào. Ví dụ, để đánh giá chất lượng tổ chức các hoạt động nghiệp vụ Đội TNTP của giáo viên Tổng phụ trách có thể có một số chỉ số như: Giáo viên đảm bảo số lượng các hoạt động theo chủ đề chủ điểm; khi bắt đầu tổ chức các hoạt động, Tổng phụ trách thông báo về mục tiêu của hoạt động; Tổng phụ trách vận dụng các phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động linh hoạt, đa dạng phù hợp với từng hoạt động, từng đối tượng  thu hút các em đội viên tham gia... Những chỉ số này được đánh giá qua ý kiến nhận xét của các em đội viên để chứng minh giáo viên Tổng phụ trách đạt tiêu chí chất lượng ở mức độ nào đó, đánh giá của đội viên được thể hiện ở điểm số cụ thể. 

Minh chứng bao gồm hệ thống tài liệu như các văn bản, tài liệu liên quan đến chất lượng có thể thu thập được nhằm phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng giáo viên. 

Như vậy, tiêu chí và chỉ số là tính chất, dấu hiệu bên trong của chất lượng giáo viên. Còn minh chứng là dấu hiệu bên ngoài thể hiện nội dung bên trong của chất lượng, tồn tại dưới dạng văn bản, tài liệu  
3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THANH HÓA 

3.1. Cơ sở pháp lý để xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội ở trường Trung học cơ sở 

- Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.
- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học: Khoản 4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên trung học được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường; Khoản 5. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đội trong nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Điều 6 - Tiêu chuẩn 3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiêu chí 3: Các giáo viên của nhà trường phụ trách công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu theo quy định và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường trung học.

- Thông tư số 23/TTLT Thông tư Liên tịch, ngày 15 tháng 1 năm 1996 của Ban TCCB Chính phủ - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông.

3.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội ở trường Trung học cơ sở 

Từ cơ sở pháp lý trên, chúng tôi xác định 6 tiêu chí và 25 chỉ số đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên TPT Đội như sau:
Tiêu chí 1: Phẩm chất tư tưởng - chính trị
Gồm 3 chỉ số

Chỉ số 1: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

Chỉ số 2: Tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng.

Chỉ số 3: Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại cách mạng của các thế lực phản động. 
Tiêu chí 2: Phẩm chất đạo đức

Gồm 4 chỉ số

Chỉ số 4: Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm tận lực với công việc

Chỉ số 5: Có tình cảm gắn bó, yêu trẻ, yêu người, thích làm việc với trẻ.

Chỉ số 6:  Nhiệt tình, say mê với công tác Đội, với công tác xã hội

Chỉ số 7:  Có lối sống lành mạnh, mô phạm, gương mẫu.

Tiêu chí 3: Năng lực định hướng chính trị

Gồm 4 chỉ số

Chỉ số 8: Nhạy bén với tình hình chính trị - xã hội của đất nước, địa phương

Chỉ số 9: Biết vận dụng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước vào công tác Đội.

Chỉ số 10: Kịp thời phát hiện và nhân rộng những phong trào điển hình tiên tiến.

Chỉ số 11: Ngăn ngừa kịp thời những tác động xấu ảnh hưởng đến công tác giáo dục thiếu nhi

Tiêu chí 4: Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục

Gồm 7 chỉ số

Chỉ số 12:  Có năng lực sư phạm vững vàng

Chỉ số 13: Có kĩ năng thiết kế, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động giáo dục một cách khoa học.

Chỉ số 14:  Kĩ năng tiếp cận và hiểu đối tượng giáo dục.

Chỉ số 15:  Kĩ năng thuyết trình, giao tiếp, ứng xử sư phạm.

Chỉ số 16:  Kĩ năng đổi mới phương pháp dạy học.

Chỉ số 17:  Kĩ năng tự học, tự bồi dưỡng.

Tiêu chí 5: Năng lực tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh 

Gồm 4 chỉ số

Chỉ số 18:   Kĩ năng thiết kế các hoạt động của Đội.

Chỉ số 19:   Kĩ năng tổ chức, điều hành các hoạt động của Đội.

Chỉ số 20:   Kĩ năng quản lý các hoạt động giáo dục của Đội.

Chỉ số 21:   Kĩ năng kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động Đội.

Chỉ số 22:  Kĩ năng ứng dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại vào tổ chức các hoạt động Đội.

Tiêu chí 6: Năng lực tập hợp các lực lượng tham gia vào công tác giáo dục thiếu nhi.

Gồm 3 chỉ số

Chỉ số 23: Biết tập hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Chỉ số 24: Tham mưu, cố vấn, tổ chức các lực lượng giáo dục cùng tham gia vào quá trình giáo dục đội viên.

Chỉ số 25:  Biết tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia vào các hoạt động.

4. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi xác định các tiêu chí và các chỉ số đánh giá, thang điểm cho mỗi mức độ về các tiêu chí và chỉ số như sau:

- “3 điểm” đối với những trường hợp đạt được mức độ tốt các tiêu chí và chỉ số. 

-  “2 điểm” đối với những trường hợp đạt được mức độ khá các tiêu chí và chỉ số.

-  “1 điểm” đối với những trường hợp đạt được mức độ trung bình các tiêu chí và chỉ số.

5. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THANH HÓA

Sau khi xây dựng tiêu chí chúng tôi tiến hành điều tra khảo sát sát trên 30 đối tượng là giáo viên TPT Đội ở 30 trường THCS tỉnh Thanh Hoá nhằm mục đích đánh giá được thực trạng chất lượng của đội ngũ này hiện nay.

*  Đánh giá về phẩm chất tư tưởng chính trị của đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội ở trường THCS tỉnh Thanh Hóa

Tiêu chí 1: Phẩm chất tư tưởng chính trị 

Bảng 1. Đánh giá của người giáo viên TPT Đội về phẩm chất tư tưởng chính trị của bản thân 

	TT
	Chỉ số
	Mức độ
	Điểm TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt

(3)
	Khá

(2)
	Trung bình

(1)
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	1
	Chỉ số 1
	30
	100
	0
	0,00
	0
	0,00
	3,00
	1

	2
	Chỉ số 2
	29
	97,00
	1
	3,00
	0
	0,00
	2,97
	3

	3
	Chỉ số 3
	26
	87,00
	4
	13,00
	0
	0,00
	2,87
	2


Qua tự đánh giá về phẩm chất tư tưởng chính trị của người giáo viên TPT Đội ở trường THCS tỉnh Thanh Hoá, (Thể hiện ở bảng 2.1) chúng tôi thu được kết quả như sau:

100% giáo viên thấy rằng phẩm chất tư tưởng chính trị là một mặt quan trọng đối với người giáo viên, điều đó sẽ tạo nên vị thế của giáo viên trước học sinh và xã hội. Vì vậy mỗi giáo viên đều nhận thấy rằng họ cần phải rèn luyện về bản lĩnh tư tưởng chính trị. Do đó họ cũng đánh giá cao về phẩm chất tư tưởng chính trị của bản thân. Điều đó được thể hiện qua kết quả bảng 2.7, đặc biệt là chỉ số: “Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng” được 100% khách thể lựa chọn ở mức độ “tốt”, đạt 3 điểm, xếp thứ nhất. Ngoài ra các chỉ số: “Tin tưởng và đường lối đổi mới của Đảng” và chỉ số: “Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại cách mạng của các thế lực phản động” cũng được lựa chọn rất cao, điểm bình quân lần lượt là 2,97 và 2,87.

Như vậy, người giáo viên TPT Đội ở trường THCS tỉnh Thanh Hóa đã tự khẳng định về tư tưởng, chính trị của mình đạt mức độ “tốt”, thể hiện được tư cách và bản lĩnh của người giáo viên.

* Đánh giá về phẩm chất đạo đức của đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội ở trường THCS tỉnh Thanh Hóa

Tiêu chí 2: Phẩm chất đạo đức 
Bảng 2. Đánh giá của người giáo viên TPT Đội về Phẩm chất đạo đức của bản thân.

	TT
	Chỉ số
	Mức độ
	Điểm TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt

(3)
	Khá

(2)
	Trung bình

(1)
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	1
	Chỉ số 4
	19
	63,00
	8
	27,00
	3
	10,00
	2,53
	4

	2
	Chỉ số 5
	23
	77,00
	6
	20,00
	1
	3,00
	2,73
	2

	3
	Chỉ số 6
	20
	67,00
	7
	23,00
	3
	10,00
	2,57
	3

	4
	Chỉ số 7
	27
	90,00
	3
	10,00
	0
	0,00
	2,90
	1


Tự đánh giá về phẩm chất đạo đức, giáo viên cho rằng, đây là một mặt quan trọng trong nhân cách của họ. Giá trị đạo đức xã hội của nhân cách người giáo viên sẽ tạo nên uy tín và vị thế của họ trong lòng học sinh, đồng nghiệp và xã hội. Vì vậy, bản thân người giáo viên TPT Đội đều tự nhận thấy rằng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi nhân cách người giáo viên là hết sức quan trọng và cần thiết. Do đó, họ đánh giá rất cao về phẩm chất đạo đức của mình.

Trong số các chỉ số của tiêu chí này thì Chỉ số 7: “Có lối sống lành mạnh, mô phạm, gương mẫu” được giáo viên tự nhận xét cao hơn cả, 27 trong tổng số giáo viện tự nhận là “tốt”, 3 giáo viên nhận là “khá”, không có trường hợp nào “trung bình”, điểm trung bình là 2,9, xếp thứ nhất. Điều này cho thấy người giáo viên TPT Đội nhận thức rất rõ về nhân cách, lối sống của họ có ảnh hưởng rất lớn trong công tác giáo dục học sinh, có thể nói đây là công cụ hữu hiệu nhất tác động đến sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Tuy nhiên, ngoài yếu tố đó ra thì sự nhiệt tình, tận tâm say mê với công việc, tinh thần trách nhiệm, tình cảm nghề nghiệp và sự yêu trẻ, yêu người là điều kiện cơ bản giúp cho người giáo viên TPT Đội có thể hoàn thành tốt công việc của mình.

* Đánh giá về năng lực của đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội ở trường THCS tỉnh Thanh Hóa

Tiêu chí 3: Năng lực định hướng chính trị

Bảng 3: Đánh giá của người giáo viên TPT Đội về năng lực định hướng chính trị của bản thân. 

Qua bảng thống kê ta thấy rằng, điểm trung bình của tiêu chí này là từ 2,50 đến 2,67, trong đó chỉ số 9: “Biết vận dụng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước vào công tác Đội” được giáo viên TPT Đội đánh giá cao nhất: có 21 trong tổng số giáo viên được hỏi đánh giá ở mức độ “tốt”; chiếm tỷ lệ 70%; “khá” là 8 chiếm  27%; chỉ có duy nhất 1 giáo viên lựa chọn mức độ “trung bình”. Tiếp đó xếp thứ 2 là chỉ số 11: “Ngăn ngừa kịp thời những tác động xấu ảnh hưởng đến công tác giáo dục thiếu nhi”, điểm trung bình 2,63.
	TT
	Chỉ số
	Mức độ
	Điểm TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt

(3)
	Khá

(2)
	Trung bình

(1)
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	1
	Chỉ số 8
	17
	57,00
	11
	37,00
	2
	7,00
	2,50
	4

	2
	Chỉ số 9
	21
	70,00
	8
	27,00
	1
	3,00
	2,67
	1

	3
	Chỉ số 10
	18
	60,00
	10
	33,00
	2
	7,00
	2,53
	3

	4
	Chỉ số 11
	22
	73,00
	5
	17,00
	3
	10,00
	2,63
	2


Điều đó chứng tỏ rằng việc ngăn ngừa kịp thời  những tác động xấu ảnh hưởng đến công tác giáo dục thiếu nhi và vận dụng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước vào công tác Đội  là rất quan trọng, rất cần thiết đối với người giáo viên nói chung và giáo viên TPT Đội nói riêng; Lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4 là chỉ số 10 và chỉ số 8, điểm bình quân là 2,53 và 2,50.

Tiêu chí 4: Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục 

Bảng 4: Đánh giá của người giáo viên TPT Đội về năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của bản thân. 

	TT
	Chỉ số
	Mức độ
	Điểm TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt

(3)
	Khá

(2)
	Trung bình

(1)
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	1
	Chỉ số 12
	27
	90,00
	2
	7,00
	1
	3,00
	2,87
	1

	2
	Chỉ số 13
	19
	63,00
	9
	30,00
	2
	7,00
	2,57
	5

	3
	Chỉ số 14
	21
	70,00
	9
	30,00
	0
	0,00
	2,70
	4

	4
	Chỉ số 15
	25
	83,00
	4
	13,00
	1
	3,00
	2,80
	2

	5
	Chỉ số 16
	23
	77,00
	6
	20,00
	1
	3,00
	2,73
	3

	6
	Chỉ số 17
	18
	60,00
	11
	37,00
	1
	3,00
	2,57
	5


Nhìn vào bảng 4 chúng ta thấy, điểm bình quân ở tiêu chí này là rất cao, 2,57 đến 2,87. Đáng chú ý là chỉ số 12: “Có năng lực sư phạm vững vàng”, có tới 27 trong tổng số khách thể được hỏi tự đánh giá mình có năng lực sư phạm vững vàng. Điều này phản ánh đúng với thực tế, bởi vì đa số giáo viên TPT Đội đều được đào tạo từ các trường Đại học và Cao đẳng sư phạm. Và kỹ năng này cũng là thước đo phản ánh năng lực, tay nghề của người giáo viên. Tiếp đến “Kĩ năng thuyết trình, giao tiếp, ứng xử sư phạm” xếp thứ 2. Ngoài ra các chỉ số mức điểm bình quân chênh lệch nhau không đáng kể, riêng có chỉ số 14 “Kĩ năng tiếp cận và hiểu đối tượng giáo dục” là đánh giá thấp hơn cả. Điều đó cho thấy kĩ năng tiếp cận và tìm hiểu đối tượng giáo dục của đội ngũ giáo viên TPT Đội tỉnh Thanh Hóa còn nhiều hạn chế.

Tiêu chí 5: Năng lực tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh
Bảng 5: Đánh giá của người giáo viên TPT Đội về năng lực tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

	TT
	Chỉ số
	Mức độ
	Điểm TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt

(3)
	Khá

(2)
	Trung bình

(1)
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	1
	Chỉ số 18
	1
	3,33
	12
	40,00
	17
	56,67
	1,47
	3

	2
	Chỉ số 19
	2
	6,66
	10
	33,00
	18
	59,34
	1,47
	3

	3
	Chỉ số 20
	3
	10,00
	12
	40,00
	15
	50,00
	1,60
	1

	4
	Chỉ số 21
	3
	10,00
	10
	33,00
	17
	57,00
	1,43
	4

	5
	Chỉ số 22
	4
	13,32
	8
	26,40
	18
	70,28
	1,53
	2


            Qua bảng tiêu chí 5 chúng ta thấy rằng đại đa số giáo viên TPT Đội đánh giá thấp tiêu chí này. Số lượng đánh giá ở mức độ “tốt” ở tất cả các chỉ số chỉ đạt từ 3,33% đến 12,32%, còn mức độ đạt loại trung bình chiếm tỉ lệ cao, từ 50% đến 70,28%. Trong khi đó chúng ta biết rằng năng lực tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh là thước đo căn bản đánh giá năng lực của người giáo viên TPT. Điều đó cũng có thể lý giải một điều rằng trình độ năng lực của đội ngũ giáo viên TPT Đội trường THCS tỉnh Thanh Hóa là không cao, do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng có một nguyên nhân cơ bản nhất đó là đại đa số giáo viên không được đào tạo cơ bản về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội.
Tiêu chí 6: Năng lực tập hợp các lực lượng tham gia vào công tác giáo dục thiếu nhi.
Bảng 6: Đánh giá của người giáo viên TPT Đội về năng lực tập hợp các lực lượng tham gia vào công tác giáo dục thiếu nhi của bản thân

	TT
	Chỉ số
	Mức độ
	Điểm TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt

(3)
	Khá

(2)
	Trung bình

(1)
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	1
	Chỉ số 23
	3
	10,00
	7
	23,00
	20
	67,00
	1,43
	2

	2
	Chỉ số 24
	2
	6,66
	11
	37,00
	17
	56,34
	1,50
	1

	3
	Chỉ số 25
	2
	6,66
	6
	20,00
	22
	73,34
	1,33
	3


Trong các chỉ số của tiêu chí ở bảng 6 thì chỉ số 25 “Biết tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia vào các hoạt động, thông qua các hoạt động để giáo dục các em”, được các giáo viên TPT tự đánh giá thấp hơn cả, 6,66% giáo viên được hỏi đánh giá ở mức độ “tốt”, 20% cho rằng “khá” và còn có đến 73,34 ý kiến cho rằng là “trung bình”. Tiếp theo là chỉ số 23: “Biết tập hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường”, cũng chỉ có 10% cho rằng đạt loại “tốt”, còn đến 67% xếp đạt loại “trung bình”. Được đánh giá cao hơn là chỉ số 24 “Tham mưu, cố vấn, tổ chức các lực lượng giáo dục cùng tham gia vào quá trình giáo dục đội viên”, nhưng điểm trung bình cũng chỉ đạt 1,50. Nhìn chung,  khả năng phối hợp các lực lượng tham gia công tác giáo dục của đội ngũ giáo viên TPT Đội tự đánh giá đang còn hạn chế, hoặc mang tính hình thức, trong khi đó Đảng ta luôn xác định giáo dục thế hệ trẻ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, việc kết hợp giáo dục giữa gia đình nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục là hết sức cần thiết, tạo sự đồng bộ về mục tiêu, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ. Các phương pháp tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia vào các hoạt động, thông qua các hoạt động để giáo dục các em còn ít. Khả năng tập hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong công tác giáo dục và kết hợp tác động đồng bộ vào thiếu nhi còn hạn chế nhiều. Do đó cũng ảnh hưởng tới chất lượng công tác của đội ngũ TPT Đội.

6. KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT

Đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên TPT Đội phải dựa vào những tiêu chí và các chỉ số cụ thể để đưa ra những nhận định khách quan, rõ ràng, chính xác về đối tượng đánh giá. Để đảm bảo tính pháp lý và tính khoa học của hệ thống tiêu chí, chúng tôi cho rằng cần phải có những văn bản quy phạm pháp luật quy định về chuẩn chất lượng đối với đội ngũ giáo viên TPT Đội ở các trường THCS.

Qua việc xây dựng tiêu chí đánh đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên TPT Đội ở trường THCS tỉnh Thanh Hóa chúng tôi thấy rằng, phần lớn đội ngũ này đều có phẩm chất tư tưởng chính trị, vững vàng, kiên định với đường lối cách mạng, tin tưởng vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình hăng say, say mê công tác. Yếu tố này ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng công tác của đội ngũ GV TPT Đội. 

Xét về bình diện công tác Đội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính là thước đo căn bản nhất đánh giá chất lượng người giáo viên Tổng phụ trách. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là cơ sở vững chắc để người giáo viên gắn bó với nghề, tổ chức các hoạt động phong phú sinh động, thu hút sự tham gia của thiếu nhi. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ này ở các trường THCS Thanh Hóa còn thấp, trong tổng số 30 giáo viên được hỏi đại diện cho các vùng, miền thì không có một giáo viên nào được đào tạo chính quy cơ bản về nghiệp vụ công tác Đội mà chủ yếu tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Chính vì vậy, thiết nghĩ rằng Sở Giáo dục Thanh Hóa, các cơ sở đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên TPT Đội nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đội.
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ASSESSING THE QUALITY OF TEACHING STAFF IN CHARGE OF YOUNG PIONEER TEAMS AT LOWER-SECONDARY SCHOOL IN THANH HOA
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ABSTRACT

Base on analysis of the real situation the author conducts an assessment of pionneer teams so that it can be use for building an appropriate system of education criteria aiming to improve effectiveness of education activities for Ho Chi Minh young Pioneer Teams.
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HÌNH THÀNH CÁC KỸ NĂNG ĐO TRỰC TIẾP ĐẠI LƯỢNG 
VẬT LÝ CHO HỌC SINH LỚP 6 - TRUNG HỌC CƠ SỞ
Trịnh Thị Thanh Mai1

TÓM TẮT


Vật lý là môn khoa học thực nghiệm, hầu hết các kiến thức vật lý đều được rút ra từ kết quả thí nghiệm hoặc dùng thí nghiệm để kiểm chứng lại lý thuyết. Do đó việc sử dụng đồ dùng thí nghiệm, tiến hành đo, đọc, ghi kết quả thí nghiệm đóng một vai trò quan trọng. Kỹ năng ước lượng giá trị cần đo, kỹ năng lựa chọn dụng cụ đo thích hợp, kỹ năng đo, ghi kết quả và xử lý số liệu là những kỹ năng đo trực tiếp các đại lượng vật lý cần được hình thành cho học sinh từ lớp 6. 

Từ khóa: kỹ năng, ước lượng  giá trị , lựa chọn dụng cụ, đo
1. ĐẶT VẤN ĐỀ



Trong giảng dạy vật lý ở trường phổ thông, thí nghiệm vật lý là phương tiện không thể thiếu trong trong học tập và nghiên cứu. Thí nghiệm vật lý không chỉ là sự minh  họa những hiện tượng và định luật nào đó mà còn là nguồn gốc của các kiến thức, là sự chứng minh tính đúng đắn của các luận điểm lý thuyết khác nhau, tăng cường tính thuyết phục, phát triển kỹ năng kỹ xảo của học sinh. Kiến thức vật lí ở bậc THCS được xây dựng chủ yếu bằng con đường quy nạp thực nghiệm. Phần lớn các thí nghiệm vật lý (TNVL) được quy định trong chương trình THCS là thí nghiệm do học sinh thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trong quá trình làm thí nghiệm học sinh phải đo trực tiếp nhiều đại lượng vật lý. Để đo một đại lượng vật lý một cách chính xác, đòi hỏi học sinh phải có những kỹ năng cơ bản. Kỹ năng đo đại lượng vật lý rất cần để học sinh tự thu thập các thông tin định lượngvề sự vật, hiện tượng làm cơ sở rút ra những nhận xét về thuộc tính vật lý của sự vật, quan hệ giữa các thuộc tính, các đại lượng trong các hiện tượng của quá trình vật lý.


Học sinh lớp 6 có thể từ thực tế đời sống, từ một số môn học ở  cấp học tiểu học các em đã có thể có một số kiến thức ban đầu về thực hiện phép đo các đại lượng vật lý như đo độ dài, khối lượng một vật, nhưng chưa có kỹ năng để thực hiện được các thí nghiệm vật lý đơn giản đã qui định trong chương trình sách giáo khoa vật lý lớp 6 thì học sinh lớp 6 cần phải được hình thành các kỹ năng đo trực tiếp 5 đại lượng vật lý: đo chiều dài, đo thể tích (thể tích chất lỏng, đo thể tích vật rắn không thấm nước), đo khối lượng, đo lực, đo nhiệt độ. Các kỹ năng đo lường một đại lượng vật lý cần phải được hình thành cho học sinh ngay từ lớp học vật lý đầu tiên ở trường phổ thông. Đó là một trong những kỹ năng quan trọng làm thí nghiệm vật lý của học sinh. Nó có ý nghĩa to lớn về mặt giáo dục và giáo dưỡng cho học sinh trong dạy học vật lý theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao hiệu quả học tập của học sinh.
2. NỘI DUNG

2.1. Phép đo các đại lượng vật lý   


Đo một đại lượng vật lí nghĩa là so sánh đại lượng đó với đại lượng cùng loại mà ta quy ước chọn làm đơn vị.


Một đại lượng vật lý được đo lường bằng những phương pháp khác nhau, có thể đo trực tiếp bằng một loại dụng cụ đo, hay đo gián tiếp bằng nhiều loại dụng cụ và dựa vào công thức toán học của các định luật vật lý diễn tả mối liên hệ giữa các đại lượng nhiều đại lượng để rút ra giá trị đại lượng cần tìm. Tùy vào cách đo lường mà chia các đại lượng đo thành hai loại: đại lượng đo trực tiếp và đại lượng đo gián tiếp. 


Đại lượng đo trực tiếp là đại lượng cần đo được so sánh trực tiếp với đại lượng cùng loại chọn làm đơn vị. 


Công cụ dùng để thực hiện phép so sánh như vậy gọi là dụng cụ đo, và phép so sánh trực tiếp nói trên gọi là  phép đo trực tiếp.

Đại lượng đo gián tiếp là đại lượng cần đo được xác định thông qua các định luật vật lý diễn tả các mối quan hệ giữa các đại lượng đo trực tiếp có liên quan.


Tùy theo cách đo với cùng một đại lượng có thể là đại lượng đo trực tiếp cũng có thể là đại lượng đo gián tiếp. Ví dụ đo thể tích một vật có dạng hình hộp không thấm nước chìm trong nước có thể dùng bình tràn, bình chia độ là đo trực tiếp. Cũng có thể xác định thể tích vật đó gián tiếp qua công thức toán học V = Sđáy. h, tức là được xác định từ đo trực tiếp độ dài 3 cạnh hình hộp.


Để thực hiện tốt phép đo trực tiếp một đại lượng vật lý, học sinh cần phải nắm được các yêu cầu sau đây: 


Biết ước lượng gần đúng giá trị cần đo để lựa chọn dụng cụ đo thích hợp


Biết sử dụng dụng cụ đo và tiến hành đo đại lượng cần nghiên cứu. 


Biết cách đọc và ghi kết quả đo đúng cách.


2.2. Hình thành kỹ năng ước lượng giá trị cần đo


2.2.1. Kỹ năng ước lượng giá trị đại lượng cần đo

 
Kỹ năng ước lượng giá trị cần đo là tập hợp các hành động để suy luận ra gần đúng giá trị của đại lượng trên một sự vật, trong một hiện tượng hay quá trình vật lí mà không dùng dụng cụ đo.


Kỹ năng ước lượng giá trị cần đo bao gồm các hành động sau:


- Quan sát các biểu hiện, tập hợp các số liệu trên sự vật, trong hiện tượng vật lí mà các biểu hiện các số liệu đó có quan hệ phụ thuộc độ lớn của đại lượng cần đo.


- Liên tưởng tới các biểu tượng đã có, các số liệu đã biết về độ lớn, về đơn vị của đại lượng.


- Từ tương quan giữa biểu hiện quan sát được với biểu tượng đã có, giữa số liệu thực tế tập hợp được với số liệu đã biết, nhẩm ra gần đúng độ lớn giá trị đại lượng cần đo.


Cơ sở quan trọng nhất để học sinh ước lượng giá trị đại lượng cần đo là biểu tượng về đơn vị đo và sự hiểu biết về khoảng giá trị tồn tại của đại lượng đo trong các sự vật, trong các quá trình vật lí, mối liên hệ giữa đại lượng cần đo và các biểu hiện khác trên sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan.


Với các đại lượng cảm nhận được bằng giác quan thì phải:

  
 - Tác động đồng thời vật thật và vật cỡ đơn vị đo vào giác quan, so sánh hai cảm giác thật, tạo tỉ lệ, sau đó nhẩm ra tỉ lệ. Ví dụ: ước lượng đồ dài thì phải đặt thước gần vật để quan sát và so sánh, ước lượng khối lượng thì dùng tay nhấc thử vật. (Giáo viên có thể giúp học sinh kết hợp quan sát độ dài các kích thước và cách nhẩm tỉ lệ thể tích hình hộp, cùng chất nhưng thể tích khác nhau suy ra tương quan khối lượng hai vật).

 
  - Tác động vật thật vào giác quan, so sánh với biểu tượng cảm giác cỡ đơn vị trong quá khứ, nhẩm  ra tỉ lệ.


2.2.2. Phương pháp hình thành cho học sinh kỹ năng ước lượng giá trị cần đo


Để hình thành cho học sinh kỹ năng ước lượng giá trị cần đo ta phải tiến hành những công việc sau đây:


- Giúp học sinh hình thành biểu tượng về đơn vị đo, biết các biểu hiện, các số liệu về đại lượng cần đo hoặc các biểu hiện, các số liệu có quan hệ phụ thuộc với độ lớn đại lượng cần đo trên các sự vật, trong quá trình vật lí.

 
- Hướng dẫn học sinh biết cách quan sát các biểu hiện, cách tập hợp các số liệu có liên quan đến đại lượng cần đo, cách so sánh các biểu hiện quan sát được với các biểu tượng đã có, cách so sánh các số liệu đã biết với các số liệu đã biết để nhẩm ra giá trị gần đúng.

  
 - Tổ chức cho học sinh luyện tập ước lượng một số lần đủ để các em tự thực hiện được đầy đủ các hành động của kĩ năng ước lượng.


2.3. Hình thành kỹ năng lựa chọn dụng cụ đo các đại lượng vật lí 


2.3.1. Kỹ năng lựa chọn dụng cụ đo


Kỹ năng lựa chọn dụng cụ đo là tập hợp các hành động của người đo để chọn được dụng cụ đo phù hợp với điều kiện thực tế và đo được các giá trị có độ chính xác cần thiết.


Kỹ năng lựa chọn dụng cụ cần đo bao gồm các hành động sau:


- Ước lượng giá trị cần đo. Xác định yêu cầu độ chính xác của phép đo. Tìm hiểu điều kiện đo.


- Liên tưởng các loại dụng cụ đo đã biết, tìm hiểu các dụng cụ đo hiện có về công dụng, về giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất.


- Đối chiếu các dụng cụ hiện có với yêu cầu phép đo và điều kiện đo thực tế, quyết định chọn dụng cụ.

  
 Cơ sở quan trọng nhất để lựa chọn dụng cụ đo là hiểu biết của người đo về công dụng, cách sử dụng, giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của các loại dụng cụ đo.


2.3.2. Phương pháp hình thành kỹ năng lựa chọn dụng cụ đo
 
Hình thành kĩ năng chọn dụng cụ đo cho học sinh, chúng ta phải làm những việc sau:

   
- Trang bị cho học sinh những hiểu biết về công dụng, cách sử dụng, GHĐ và ĐCNN của các loại dụng cụ đo.

 
- Hướng dẫn học sinh biết cách tìm hiểu điều kiện đo thực tế, ước lượng giá trị cần đo và xác định yêu cầu độ chính xác của phép đo.

   
- Tổ chức cho học sinh luyện tập để các em tự thực hiện được đầy đủ các hành động của kĩ năng chọn dụng cụ đo.


2.4. Hình thành kỹ năng đo trực tiếp giá trị một đại lượng vật lý


2.4.1. Kỹ năng đo trực tiếp


Kỹ năng đo trực tiếp là tập hợp các hành động của người đo để kết quả đo chính xác.

Kỹ năng đo trực tiếp bao gồm các hành động: cách đặt dụng cụ, cách đặt mắt quan sát, cách đọc giá trị đo, ghi kết quả đo và xử lý số liệu.


2.4.2. Phương pháp hình thành kỹ năng đo trực tiếp một đại lượng vật lý


Để hình thành kỹ năng đo trực tiếp giá trị một đại lượng vật lý cho học sinh, cần phải:

   
- Trang bị cho học sinh những hiểu biết về độ chính xác của phép đo giá trị đại lượng vật lý trong quá trình làm thí nghiệm vật lý.

 
- Hướng dẫn học sinh cách tiến hành thực hiện một phép đo trực tiếp đặt dụng cụ, đặt mắt quan sát, đọc và ghi kết quả đo. Một giá trị đại lượng cần đo phải tiến hành đo nhiều lần (ít nhất 3 lần). 

   
- Tổ chức cho học sinh luyện tập để các em tự thực hiện được đầy đủ các hành động của phép đo trực tiếp giá trị một đại lượng.


2.5. Ví dụ hình thành các kỹ năng đo độ dài


Đo chiều dài là một trong những phép đo cơ bản nhất của vật lý. Dụng cụ đo chiều dài các em đã được biết là thước thẳng, thước cuộn…. Nhưng trong mỗi trường hợp cụ thể người đo chọn dụng cụ đo thích hợp để sai số nhỏ nhất phù hợp với yêu cầu về độ chính xác của phép đo. 

Về kiến thức và kỹ năng  

 - Biết một số dụng cụ đo chiều dài.

 - Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.

 - Ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo

 - Biết chọn thước đo, cách đặt thước đo, cách đọc, ghi kết quả đo và biết tính giá trị trung bình các kết quả đo. 


Các hoạt động cụ thể


Hoạt động 1: Ước lượng độ dài cần đo

Trên cơ sở một số dụng cụ do độ dài đã có là các thước dùng để đo chiều dài vật như thước kẻ, thước dây, thước mét (thước thẳng).

Học sinh sẽ quan sát so sánh độ dài các thước, sau đó học sinh ước lượng chiều dài, chiều rộng, chiều cao một số vật các em thường gặp so với các thước đó. Ví dụ ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn, dùng thước kiểm tra xem ước lượng của mình có đúng không.


Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài, lựa chọn dụng cụ.


Một nội dung quan trọng trong việc tìm hiểu về dụng cụ đo là việc xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo. Có thể hình thành cho học sinh kỹ năng xác định ĐCNN của thước đo độ dài bằng cách sử dụng tranh phóng to một đoạn thước đo độ dài, trên đó có hai vạch chia có ghi giá trị độ dài, giữa hai vạch đó có một số vạch nhỏ, yêu cầu học sinh xác định giá trị độ dài của khoảng chia giữa hai vạch nhỏ gần nhau nhất. Giới thiệu một số thước dùng để đo chiều dài vật. 

- Thước có GHĐ 20cm ĐCNN đến 1 mm

 
- Thước có GHĐ 30cm ĐCNN đến 1 mm


- Một thước dây hoặc thước mét có ĐCNN đến 0,5cm


- Sử dụng tranh vẽ to một thước kẻ có GHĐ là 20cm và ĐCNN là 2mm.

- Định hướng cho học sinh hình thành khả năng xác định ĐCNN: Độ dài khoảng cách giữa hai vạch lớn có ghi giá trị là bao nhiêu? Giữa hai vạch lớn có bao nhiêu khoảng nhỏ? Làm thế nào để biết độ dài của mỗi khoảng nhỏ?  

  
- Cho học sinh vận dụng tập xác định ĐCNN của thước trên tranh có số ghi giá trị trên các vạch lớn không liên tiếp nhau, có số khoảng chia giữa hai vạch lớn khác đi, có đơn vị đo lớn hoặc bé hơn trước. Sau đó chuyển sang tập xác định ĐCNN trên một vài thước thật.

  
Thông báo cho học sinh biết, trong các phép đo có sai số, sai số càng bé, giá trị đo càng chính xác 


Khi sử dụng bất kì dụng cụ đo nào cũng cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó để lựa chọn dụng cụ đo phù hợp với độ dài vật cần đo.


Giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước


Độ chia nhỏ nhất là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.


Yêu cầu HS cho biết giới hạn đo của thước và cách xác định độ chia nhỏ nhất của thước của các em đang dùng 


 
Ví dụ: Giáo viên chuẩn bị các thước


 - Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm

 
- Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm


- Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

  
Học sinh chọn thước thích hợp để đo:


a) Chiều rộng của cuốn sách giáo khoa vật lí 6?


b) Chiều dài của cuốn sách giáo khoa vật lí 6? 


c) Chiều dài bàn học?


Học sinh sẽ hiểu được trước khi chọn dụng cụ đo ta phải ước lượng giá trị cần đo.


Hoạt động 3: Đo độ dài

      Tiến hành đo độ dài của bàn học và bề dày của cuốn sách vật lí 6


Trước khi đo cần ước lượng độ dài của bàn học và bề dày của cuốn sách vật lí 6 và chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp.


Tiến hành đo 3 lần 


Cách đo như sau:


- Đặt thước song song với cạnh bàn cần đo, đặt thước sao cho mép bàn trùng với vạch số 0 của thước.


- Đặt mắt vuông góc với thước tại điểm cần đo.

 
- Đọc giá trị đến độ chia nhỏ nhất và gần vạch chia nào hơn thì lấy giá trị gần đúng của vạch giá trị đó.

  
- Ghi kết quả đo vào bảng ghi kết quả đo độ dài

	Vật cần đo độ dài
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Giá trị trung bình cộng 
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Với các hoạt động trên đã hình thành cho học sinh các kỹ năng sau: Kỹ năng ước lượng độ dài của một vật cần đo: kỹ năng chọn dụng cụ đo phù hợp: kỹ năng thực hiện các phép đo độ dài các vật.

Dựa vào cách dạy hành động để hình thành kỹ năng đo độ dài trong các hoạt động cụ thể như đã trình bày ở trên, giáo viên dạy vật lý lớp 6 có thể hình thành và rèn luyện kỹ năng đo trực tiếp các đại lượng vật lý khác (theo chương trình) thông qua những hoạt động tương tự như trong ví dụ hình thành kỹ năng đo độ dài.


3. KẾT LUẬN   
Để học tốt môn vật lý học sinh cần phải biết làm thí nghiệm để quan sát, thu thập và xử lý thông tin, làm cơ sở suy luận ra kiến thức mới hoặc đối chiếu, kiểm tra lại các hệ quả vật lí đã có từ các suy luận logic. Vì vậy học sinh cần có kỹ năng đo các đại lượng vật lý là một trong những kỹ năng làm TNVL. 

Học sinh lớp 6 lớp đầu cấp THCS được hình thành kỹ năng ước lượng giá trị đại lượng cần đo, lựa chọn, sử dụng dụng cụ đo phù hợp và thực hiện đo lường trực tiếp các đại lượng vật lý là cần thiết. Hình thành các kỹ năng đo lường các đại lượng vật lý cho học sinh để họ có năng lực làm thí nghiệm vật lý trong quá trình học tập theo định hướng độc lập, tự lực, tích cực hoạt động nhận thức, phát triển tư duy khoa học và sáng tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học vật lý trong nhà trường.
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FORMING SKILL IN DIRECT MEASUREMENT OF THE PHYSICAL QUANTITY FOR THE 6th FORM STUDENTS AT LOWER-SECONDARY SCHOOL

Trinh Thi Thanh Mai
ABSTRACT
Physics is an experiment science, most of knowledge of physics are the results of experiments or using experiments to test the theory. Therefore, the use of laboratory supplies, measures, reading and writing the test results play an important role. The skills of the value approximation, of the selection of the appropriate instruments, of the measures, of the result reading, and of the treatment with the data are those of direct measures of the physical quantities which should be formed for students in grades 6.
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TÓM TẮT
Xây dựng mạng lưới các trường mầm non làm cơ sở để sinh viên thực hành, thực tập đáp ứng yêu cầu đào tạo và ổn định là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến việc nâng cao tay nghề, kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên. 
Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn bài viết đã nêu lên thực trạng và các giải pháp nhằm xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên ngành GDMN tại ĐHHĐ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và đổi mới giáo dục MN hiện nay.
Từ khóa: Cơ sở thực hành, thực tập; rèn nghề GDM
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là một vấn đề đang được các cơ sở đào tạo quan tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Ngoài những đặc trưng chung của giáo viên là dạy học và giáo dục, người giáo viên mầm non còn có những đặc trưng riêng. Đó là người đặt nền móng ban đầu cho sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ thơ. Là người phải có kiến thức về nhiều lĩnh vực; công việc của họ là sự kết hợp hài hoà giữa chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và giáo dục… nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện. Do đó việc rèn luyện tay nghề cho giáo sinh sư phạm mầm non càng phải được đặt ra một cách nghiêm túc với những yêu cầu chặt chẽ, cụ thể.
Công tác thực hành, thực tập sư phạm là một trong những hoạt động nghiệp vụ quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên. Đối với giáo viên mầm non, công tác thực hành, thực tập càng có vị trí quan trọng trong hơn trong việc hình thành những phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên. Đây là giai đoạn kiểm tra, đánh giá sự chuẩn bị về mặt lý luận và thực tiễn đối với công việc giảng dạy và giáo dục của giáo sinh sau này. Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, việc hướng dẫn công tác thực hành (kiến tập), thực tập ở các trường mầm non sẽ giúp sinh viên có các kỹ năng, thao tác vững vàng, sáng tạo trong chăm sóc - giáo dục trẻ đáp ứng được thực tiễn đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Trong quá trình tổ chức công tác thực hành, thực tập luôn có sự kết hợp giữa cơ sở đào tạo (Ban hành qui chế, hướng dẫn công tác thực hành, thực tập; kế hoạch, nhiệm vụ, mục đích, nội dung của đợt thực hành, thực tập...) với các trường mầm non (cơ sở để sinh viên thực hành, thực tập).   Xây dựng mạng lưới các trường mầm non làm cơ sở để sinh viên thực hành, thực tập đáp ứng yêu cầu và ổn định là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến việc nâng cao tay nghề, kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non. Mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập ổn định, có chất lượng là một nhân tố quan trọng góp phần biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo trong trường sư phạm.

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, trường ĐH Hồng Đức đã có một số đề tài nghiên cứu khảo sát, điều tra xây dựng tuyến thực hành, thực tập cho sinh viên các ngành thuộc khối Nông - Lâm nghiệp, Địa lý... và cũng đã được áp dụng trong đào tạo. Nghiên cứu các giải pháp xây dựng mạng lưới các trường mầm non đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác thực hành, thực tập cho sinh viên ngành GDMN là đề tài mới chưa được nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là: Điều tra, khảo sát thực trạng các trường mầm non trong địa bàn thành phố và ven thành phố Thanh Hoá; từ đó đề xuất giải pháp xây dựng mạng lưới các trường mầm non đáp ứng yêu cầu, đảm bảo chất lượng làm cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non.

2.1. Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu xây dựng mạng lưới các trường mầm non làm cơ sở để sinh viên thực hành, thực tập

 Để xây dựng mạng lưới các trường mầm non làm cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên ngành GDMN chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu sau:

- Mục tiêu, nội dung chương trình các hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học ngành GDMN mầm non chính qui.

- Văn bản quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Chủ trương, đường lối, chính sách phát triển giáo dục mầm non.

- Xu hướng của giáo dục mầm non hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam.

- Qui chế trường thực hành sư phạm Đào tạo giáo viên mầm non. 

- Tiêu chí rèn nghề của sinh viên ngành GDMN      

- Kinh nghiệm tổ chức mạng lưới  cơ sở thực hành, thực tập của các trường ĐH khác.

2.2. Cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu xây dựng mạng lưới các trường mầm non làm cơ sở để sinh viên thực hành, thực tập
 Để có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên ngành GDMN chúng tôi đã lựa chọn khảo sát 13  tr​​ường mầm non trong và ven địa bàn thành phố Thanh Hoá. Chúng tôi sử dụng nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm: 

- Phư​ơng pháp điều tra: Bằng phiếu điều tra 

- Phư​ơng pháp đàm thoại: Trò truyện trực tiếp với sinh viên, giáo viên s​ư phạm, giáo viên h​ướng dẫn thực hành, thực tập.


- Phư​ơng pháp chuyên gia: Lấy ý kiến những ngư​ời có chuyên môn sâu về những vấn đề nghiên cứu của đề tài.


- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Dự giờ, giáo án, phiếu đánh giá, phiếu dự giờ… 


-  Phương pháp toán học: Để thống kê, xử lý số liệu.


Trong đó phương pháp điều tra và phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động là những phương pháp nghiên cứu chính.


Để xây dựng mẫu phiếu điều tra đảm bảo tính khoa học và khách quan, chúng tôi đã tham khảo ý kiến các giảng viên nghiên cứu, giảng dạy giáo dục học lâu năm; các giảng viên giảng dạy bộ môn phương pháp giảng dạy; các giáo viên mầm non giỏi thông qua hình thức hội thảo khoa học.


Theo các nhà giáo dục học, có nhiều  yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực hành, thực tập của sinh viên đó là: cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy - chăm sóc trẻ, đội ngũ giáo viên hướng dẫn, chuẩn đánh giá…Vì vậy khi nghiên cứu xây dựng mạng lưới các trường Mầm non làm cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên ngành GDMN chúng tôi đã đi sâu điều tra khảo sát các nội dung cụ thể trên. Các trường mầm non đã khảo sát đều nằm ở vị trí thuận lợi hoặc tương đối thuận lơi nên  thu hút được đông đảo trẻ đến trường. Vì vậy , hầu hết các trường có đủ các nhóm lớp với đủ các độ tuổi mà giáo sinh bắt buộc phải làm quen trong quá trình kiến - thực tập để rèn nghề. Số lượng trẻ ở các nhóm – lớp nhìn chung là đúng qui định (Theo qui định của Điều lệ trường mầm non: mỗi nhóm trẻ có số lượng từ  15- 25 trẻ ; mỗi lớp mẫu giáo có số lượng tối đa là 40)...  Tuy nhiên, một số trường nhận trẻ với số lượng quá đông dẫn đến tình trạng số lượng trẻ trong mỗi lớp vượt rất nhiều so với số lượng qui định. Các trường như: Mầm non Hoa Mai, Mầm non Tân Sơn, Mầm non trường Thi B số lượng trẻ trong mỗi nhóm trẻ là từ  25 đến 35, số lượng trẻ trong mỗi lớp mẫu giáo là  50 -> 70. Số lượng trẻ quá đông ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và chăm sóc. Điều này cũng làm giáo sinh cảm thấy quá sức khi đảm nhận tiết giảng hoặc công tác chủ nhiệm.

Mỗi trường mầm non cần thiết phải có các phòng chức năng: phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng y tế. Các phòng này có chức năng điều hành và hỗ trợ công tác chăm sóc – giáo dục trẻ. Hệ thống phòng chức năng cùng hoạt động cụ thể của mỗi phòng giúp sinh viên hình dung rõ hơn về cách tổ chức và điều hành các hoạt động của một trường mầm non. Điều này có ý nghĩa khá quan trọng trong công tác rèn nghề của sinh viên. 

Điều tra cho thấy số trường có đầy đủ các phòng chức năng như trên chiếm tỷ lệ 53,8% (7/13 trường). Các trường này là: MN Tân Sơn, MN Hoa Mai, MN Trường Thi B, MN Thị trấn Nhồi, MN Đông Xuân - Đông Sơn, MN Quảng Thành, MN Đông Sơn. Các trường còn lại còn tình trạng ghép nơi làm việc của các phòng chức năng (chẳng hạn như: phòng làm việc của hiệu trưởng cũng là văn phòng nhà trường; phòng làm việc của phó hiệu trưởng cũng là nơi diễn ra các hoạt động y tế...). Đáng chú ý là các trường này chưa có phòng hoạt động âm nhạc – một phòng chức năng phục vụ đắc lực cho  giờ âm nhạc và các hoạt động mang tính nghệ thuật của trẻ. Kiến – thực tập ở những trường còn có sự thiếu hụt về các phòng chức năng, giáo sinh sẽ khó có những hình dung cụ thể  về cách thức điều hành và hỗ trợ các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ. 

Theo qui định, một trường mầm non thành thị đạt chuẩn quốc gia cần có ít nhất 3 nhóm trẻ và 10 lớp mẫu giáo; một trường mầm non ở nông thôn đạt chuẩn quốc gia có ít nhất 3 nhóm trẻ và 7 lớp mẫu giáo. Tổng hợp kết quả khảo sát cho thấy, có  85% trường đạt tiêu chuẩn trên. Tuy nhiên, xét yêu cầu thực tế của các đợp kiến tập, thực tập hàng năm, mỗi trường mầm non (cả thành thị và nông thôn) chỉ cần đảm bảo số lượng nhóm – lớp là: 3 nhóm trẻ và 4 lớp mẫu giáo với đủ các độ tuổi. Nếu xét yêu cầu này, tất cả các trường mầm non được khảo sát đều có thể đáp ứng. 

Chất lượng phòng nhóm - lớp ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ. Phòng nhóm – lớp đủ tiêu chuẩn là điều kiện để có thể bố trí các góc hoạt động theo đúng qui định; đây cũng là điều kiện để giáo viên tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi..., các sinh hoạt hàng ngày của trẻ. 8/13 trường được khảo sát có đủ phòng đảm bảo tiêu chuẩn cho tất cả các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo. Các trường còn lại, diện tích các phòng nhóm – lớp còn thiếu so với qui định (dưới 60 m2/ phòng), chất lượng chưa thực sự đảm bảo.

Để giảng dạy có chất lượng mỗi giờ học ở trường mầm non, giáo viên cần chuẩn bị khá nhiều đồ dùng. Đồ dùng được sử dụng phải đảm bảo tính thẩm mỹ và tính sư phạm. Như vậy, lượng đồ dùng phục vụ cho tất cả các tiết học là rất lớn. Để đảm bảo về mặt số lượng và chất lượng, đồ dùng phải được bổ sung hàng năm (gồm đồ dùng mua và tự tạo). 8/13 trường (61,5%) thuận lợi trong việc huy động kinh phí từ phụ huynh đã làm khá tốt khâu này. Sinh viên đến thực tập tại các trường này được tạo điều kiện trong việc mượn đồ dùng phục vụ hoạt động giảng dạy. Điều đó giúp sinh viên ít tốn thời gian, công sức, tiền bạc cho khâu chuẩn bị đồ dùng dạy học, có điều kiện tập trung vào việc soạn giáo án, tập dạy; chất lượng giờ dạy nhờ thế được nâng cao.

5/13 trường (38,4%) khó khăn trong việc tạo nguồn kinh phí chưa có điều kiện chuẩn bị tốt đồ dùng phục vụ giảng dạy. Sinh viên thực tập tại các trường này phải tốn một lượng kinh phí nhất định, phải mất nhiều thời gian, công sức cho việc chuẩn bị đồ dùng; vì vậy, chất lượng giờ dạy ít nhiều bị ảnh hưởng.
Đồ dùng sinh hoạt là công cụ thiết yếu phục vụ các sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường. Đồ dùng sinh hoạt đảm bảo qui cách giúp trẻ cảm thấy thoải mái và ngược lại. Phần lớn các trường được khảo sát đã dành mối quan tâm thoả đáng cho việc trang bị loại đồ dùng này (98%). Thực hành, thực tập ở những cơ sở này, sinh viên có dịp đối chiếu những chuẩn đã được học trên lý thuyết và việc vận dụng những chuẩn đó trong thực tế; sinh viên cũng thuận lợi hơn trong việc thực tập công tác chủ nhiệm lớp.
Ở  trường mầm non, hoạt động chủ đạo là vui chơi. Thông qua hoạt động này, trẻ em khám phá thêm nhiều điều về thế giới xung quanh. Vì vây, bất kỳ trường mầm non nào cũng quan tâm đến vệc mua sắm và làm đồ chơi cho trẻ. Đồ chơi (trong lớp và ngoài trời) cần phong phú về chủng loại, đáp ứng được nhu cầu, sở thích và phù hợp với độ tuổi của trẻ. Một số trường mầm non còn hạn hẹp về kinh phí không thể đáp ứng yêu cầu này. Trong số các trường được khảo sát, 3/13 (23%) trường rơi vào tình trạng này. Nếu thực tập ở những địa điểm này, giáo sinh sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức hoạt động vui chơi. Việc tự tạo đồ chơi là việc làm phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, điều đáng nói là có những loại đồ chơi nếu tự tạo sẽ khó đảm bảo tính thẩm mỹ.
Để có vườn thiên nhiên, trường mầm non cần có một khuôn viên rộng rãi. Khá nhiều trường mầm non không đủ điều kiện này (80% số trường đã khảo sát). Vườn thiên nhiên giúp trẻ có thêm điều kiện để tìm hiểu sự tồn tại của một số loại cây cối, con vật trong môi trường sống tự nhiên của nó. Tuy nhiên, các trường không có vườn thiên nhiên không ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện các nội dung thực tập của giáo sinh.

Qua thực tế khảo sát có thể thấy: Trong số các trường này có không ít trư​​ờng không thực sự đáp ứng tốt những yêu cầu rèn nghề cho sinh viên. Chỉ có 9/ 13 trư​​ờng (69,2%) có cơ sở vật chất đủ các chuẩn cần thiết đáp ứng yêu cầu của các đợt thực hành, thực tập của sinh viên ngành GD Mầm non. Đó là các trư​​ờng: MN Tân Sơn, MN Hoa Mai , MN Trường Thi B, MN Thị trấn Nhồi, MN Đông Xuân, MN Quảng Thành, MN thực hành - ĐH Hồng Đức, MN Đông Sơn, MN Đông Vệ. Còn lại 4/13 trường (30,8%) có một số hạng mục thuộc cơ sở vật chất chưa đáp ứng được chuẩn tối thiểu so với qui định của Điều lệ tr​​ường mầm non. Những trường này nếu chọn làm cơ sở thực hành, thưc tập sẽ làm cho giáo sinh gặp khó khăn trong việc hình dung những chuẩn cần thiết của một trường mầm non, từ đó vận dụng cụ thể vào thực tế giảng dạy sau này. 

Qua khảo sát đội ngũ giáo viên ở 13 cơ sở giáo dục mầm non trên chúng tôi cũng nhận thấy: nhìn chung, đội ngũ giáo viên hư​​ớng dẫn ở các trư​​ờng đảm bảo yêu cầu về mặt số lư​​ợng, trình độ đào tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, có chuyên môn vững vàng. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên hướng dẫn vẫn còn nhiều bất cập. Hiện nay, Luật Giáo dục quy định trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là trung cấp s​ư phạm. Giáo viên mầm non có trình độ trên chuẩn đặc biệt trình độ từ đại học trở lên còn ít. Do đó nếu không điều tra, quy hoạch đội ngũ giáo viên hư​ớng dẫn thự​c hành, thực tập cho sinh viên thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng bất cập: giáo viên hư​ớng dẫn có trình độ đào tạo thấp hơn giáo sinh thực tập. Điều này sẽ ảnh h​ưởng không nhỏ đến tâm lý cũng nh​ư kết quả thực hành, thực tập của sinh viên và chất lư​ợng đào tạo của khoa. 

Kết quả điều tra cũng cho thấy: Văn bản hư​​ớng dẫn đánh giá kết quả thực hành, thực tập tính định lư​ợng chư​a cao; sự vận dụng thang đánh giá để cho điểm theo các nội dung thực hành, thực tập không thống nhất dẫn đến tình trạng một số trư​​ờng hợp đánh giá kết quả thực hành, thực tập của sinh viên không thực sự  chính xác khách quan.

Để đảm bảo chất lư​ợng hư​ớng dẫn thực hành, thực tập cho sinh viên giáo viên hư​ớng dẫn ngoài trình độ chuyên môn còn phải có nhận thức, thái độ, kỹ năng hư​ớng dẫn thực hành, thực tập. Cần tạo ra mối quan hệ chặt chẽ trong công tác dạy nghề giữa cơ sở đào tạo với các trư​ờng mầm non làm cơ sở thực hành, thực tập. Có quy hoạch lâu dài ổn định mạng lư​ới các trư​ờng mầm non làm cơ sở thực hành, thực tập và đội ngũ giáo viên hư​ớng dẫn. Cơ sở đào tạo phải xây dựng chuẩn đánh giá về công tác thực hành, thực tập của sinh viên mang tính định lư​ợng cao có thể áp dụng một cách chính xác vào việc đánh giá kết quả thực hành, thực tập của sinh viên; đề ra quy trình chặt chẽ cho công tác thực hành, thực tập. Cần phải tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên     hư​ớng dẫn về tầm quan trọng của công tác thực hành thực tập, về quy trình tập luyện các kỹ năng s​ư phạm, thống nhất mục đích yêu cầu và đặc biệt là cách làm (kiểm tra, đánh giá sinh viên).

2.3. Một số giải pháp xây dựng mạng lưới các trường mầm non làm cơ sở để sinh viên thực hành, thực tập
Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận kết hợp với kết quả điều tra thực tế và yêu cầu rèn nghề đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên Mầm non, chúng tôi đề xuất một số giải pháp xây dựng mạng l​ưới cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên ngành GDMN như sau: 

1. Xác định tiêu chí để lựa chọn các trường mầm non làm cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên khoa S​ư phạm Mầm non

2. Xây dựng thang đánh giá mang tính định lư​ợng cao, đảm bảo cho việc đánh giá chính xác kết quả thực hành, thực tập của sinh viên.

3. Xây dựng và thực hiện quy trình thực hành, thực tập một cách khoa học, chặt chẽ.

4. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong công tác dạy nghề giữa cơ sở đào tạo giáo viên với các tr​ường mầm non làm cơ sở thực hành, thực tập.
5. Quy hoạch lâu dài đội ngũ giáo viên h​ướng dẫn thực hành, thực tập ổn định, th​ường xuyên đ​ược tập huấn nội dung, kiến thức, ph​ương pháp hướng dẫn, đánh giá.

6. Xây dựng tr​ường mầm non thực hành Đại học Hồng Đức thành cơ sở thực hành, thực tập có chất lượng cao phục vụ cho việc đào tạo nghề giáo viên mầm non của Khoa S​ư phạm Mầm non.

3. KẾT LUẬN  

Trong các trường đào tạo giáo viên, cần phải xây dựng các cơ sở thực hành, thực tập để rèn nghề cho sinh viên sư phạm nhất là sinh viên sư phạm mầm non. Cơ sở thực hành, thực tập phải là những trường mầm non tiên tiến trọng điểm của địa phương được trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đầy đủ theo quy định của trường chuẩn quốc gia. Cơ sở thực hành, thực tập còn phải có đội ngũ cán bộ quản lý tốt, đội ngũ giáo viên có trình độ năng lực sư phạm, có kinh nghiệm hướng dẫn thực hành, thực tập cho sinh viên. Cần tạo ra mối quan hệ chặt chẽ trong công tác dạy nghề giữa cơ sở đào tạo với các trường mầm non làm cơ sở thực hành, thực tập. Có quy hoạch lâu dài ổn định mạng lưới các trường mầm non làm cơ sở thực hành, thực tập và đội ngũ giáo viên hướng dẫn. 


Xây dựng được mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập ổn định, có chất lượng là một nhân tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của khoa SPMN đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác đào tạo giáo viên nói riêng và đổi mới giáo dục hiện nay nói chung.
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BUILDING A PRACTICAL NETWORK FOR STUDENTS OF PRE-EDUCATION FACULTY AT HONG DUC UNIVERSITY.
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ABSTRACT

Building a practical network at pre-schools for students to practice is one of important factors that meet the training stable demands and the ones of improving knowledge and skill for student as well.

Based on theoretical study and practical, the paper presents facts and solutions to the problem of improving the training for pre-school students at Hong Duc University. 

The outcomes of the paper are a useful contribution to educational quality at Hong Duc University an jo standard requirement and renovation of pre-education system nowadays.
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO
TRẺ 5-6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH THANH HÓA
Hoàng Thị Thanh Thuỷ1
TÓM TẮT

Giáo dục thể chất là một bộ phận quan trọng của giáo dục phát triển toàn diện. Đặc biệt, giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi càng có ý nghĩa quan trọng hơn bởi tốc độ tăng trưởng, phát triển của cơ thể trẻ đang diễn ra mạnh mẽ, trong khi sức đề kháng của trẻ còn non yếu, rất nhạy cảm với những tác động của môi trường bên ngoài. Vì vậy, giáo dục thể chất cho trẻ em ở nước ta cần được tiến hành một cách mạnh mẽ toàn diện, cần được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, tạo điều kiện cho trẻ được phát triển tốt nhất.

Từ khoá: Hoạt động, Giáo dục thể chất, trẻ em mầm non
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giáo dục Mầm non là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc Dân, là cơ sở cho việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Hiện nay để hội nhập với giáo dục Mầm non các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam đã tiến hành đổi mới chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ, việc đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp là một quá trình tác động sư phạm của người giáo viên trong việc tích hợp, lồng ghép nội dung các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng chủ đề, chủ điểm nhằm hình thành và phát triển cho trẻ những phẩm chất, năng lực cần thiết, giúp trẻ có khả năng giải quyết những tình huống, hoàn cảnh có ý nghĩa đối với trẻ trong cuộc sống hàng ngày, góp phần phát triển nhân cách toàn diện cả về thể lực, trí tuệ, nhận thức xã hội…

Trên thực tế tại các trường mầm non việc thực hiện chương trình đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp chủ đề đã và đang thực hiện ở tất cả các độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo, do đặc thù của loại hình hoạt động, tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mang nhiều điểm khác biệt với các hoạt động khác. Nó tác động trực tiếp lên cơ thể trẻ, nhằm hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng, các thói quen vận động (bên cạnh các nhiệm vụ phát triển nhận thức, phát triển các thao tác trí tuệ). Tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới không phải là quá khó so với các hoạt động khác song lại đòi hỏi người giáo viên phải hết sức thận trọng và linh hoạt khi lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hướng dẫn trẻ sao cho phù hợp với đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để đạt được hiệu quả cao. 

Ở địa phương trong những năm gần đây, các ban ngành như: Giáo dục, y tế, phụ nữ... đã phối hợp làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho trẻ, song tỉ lệ trẻ em mắc bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, các bệnh về đường hô hấp... vẫn còn cao, do điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt, học tập của trẻ nhiều nơi còn thiếu thốn, đời sống kinh tế ở các vùng miền trong tỉnh còn quá chênh lệch đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa, môi trường vệ sinh chưa đảm bảo. 

Vì vậy, việc tìm hiểu thực trạng hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ ở một số trường MN tỉnh Thanh Hoá, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non của địa phương để đáp ứng những yêu cầu chung của ngành học trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu lấy tình hình thực tế từ 1 số trường MN trong tỉnh như trường MN Trung Xuân, trường MN Lam Sơn, MN Trường Thi B, trường MN Định Hoà... để phân tích thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cho hoạt động GDTC cho trẻ  lứa tuổi mầm non trong tỉnh. 

 2.2. Phương pháp nghiên cứu

 
Nghiên cứu cơ sở lí luận về GDTC cho trẻ mẫu giáo, quan sát thực tế, khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ 5-6 tuổi. Coi trọng mối quan hệ mật thiết giữa lí luận giáo dục và thực tiễn, từ đó tìm ra những chứng cứ, chứng liệu khoa học thuyết phục làm căn cứ đề xuất các giải pháp cụ thể ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy ở trường mầm non.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thực trạng 
Trong những năm học gần đây Ngành học MN của tỉnh, đã nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo như: Vụ GDMN, lãnh đạo Tỉnh, sở GD - ĐT, phòng GD các huyện thị, TP, sự phối kết hợp của một số ban, ngành, đoàn thể liên quan như hội phụ nữ, đoàn thanh niên... Chất lượng GDTC cho trẻ ở các trường MN ngày càng được nâng cao. Chính quyền địa phương các xã, phường và sự hỗ trợ của dự án Tầm nhìn Thế giới đã có nhiều cố gắng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non như: trường MN Trung Xuân, trường MN Lam Sơn, MN Trường Thi B, trường MN Định Hoà ...

3.1.1. Về tổ chức hoạt động chung
Với điều kiện đời sống, kinh tế của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, mức thu nhập của người dân còn thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động GDTC ở các trường MN còn  nhiều thiếu thốn, nhưng đội ngũ giáo viên MN đã có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn, biết tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương làm ra nhiều chủng loại đồ dùng DH, đồ chơi tự tạo phục vụ cho hoạt động GDTC đạt hiệu quả như: Sử dụng phối hợp nhiều loại đồ dùng DH trên một bài dạy, bước đầu đã vận dụng tích cực quan điểm đổi mới tổ chức hoạt động cho trẻ ở các độ tuổi, biết lựa chọn, phối hợp nhiều hình thức luyện tập như học thể dục, các trò chơi vận động, dạo chơi, tham quan, lao động, củng cố bài dạy…Vì thế chất lượng chung các giờ học thể dục đã được nâng cao. 

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức hoạt động chung một số giáo viên chưa bám sát mục đích tổ chức hoạt động như: Còn tham nhiều nội dung tích hợp, nội dung lồng ghép chưa hợp lý, thói quen thời gian bị khống chế chặt chẽ, chưa chú trọng phát huy tính tích cực của trẻ trong các hoạt động, nặng về phương pháp làm mẫu, trang phục và tác phong chưa gọn gàng gây khó khăn và cản trở khi vận động, hiệu quả vận động không cao.

3.1.2. Các trường chưa phối hợp được nhiều hình thức để tổ chức GDTC cho trẻ

Hầu hết các trường chỉ chú trọng hình thức giờ học thể dục, thể dục sáng. Còn các hình thức khác như: thể dục giữa giờ, tham quan, hội thể dục- thể thao... ít hoặc chưa thực hiện, đặc biệt là các lớp học ở điểm lẻ ngay cả hình thức thể dục giữa giờ cũng chưa thực hiện, hình thức trò chơi vận động chỉ được sử dụng vào phần củng cố, luyện tập của các bài học. 

Ở hình thức thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ hầu như GV không chú trọng sử dụng các dụng cụ để tập luyện, nên ít gây được sự hứng thú, hạn chế khả năng vận động và tập trung chú ý của trẻ. Ví dụ: Ở phần các bài tập phát triển chung động tác hô hấp GV chưa sử dụng dây nơ để trẻ thổi hoặc chưa dùng gậy để tập động tác phát triển cơ bụng…

3.1.3. Về cơ sở vật chất - trang thiết bị phục vụ cho hoạt động GDTC

Một điều dễ nhận thấy là cơ sở vật chất trang thiết bị cho các trường mầm non trong tỉnh còn thiếu rất nhiều. 100% các ý kiến đều cho rằng cơ sở vật chất của đa số các trường MN trong tỉnh chưa đảm bảo yêu cầu và qui định của ngành học. Cụ thể:  100% các trường chưa đủ diện tích sân chơi, chưa đầu tư trồng cây xanh tạo cảnh quan, môi trường tốt. Đa số ở các lớp điểm lẻ sân chưa được láng xi măng, vì vậy rất khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động ngoài trời, giờ thể dục chủ yếu tổ chức trong phòng học rất khó khăn cho việc tổ chức trò chơi vận động. Hầu hết các trường chưa có diện tích để xây dựng vườn, phòng học thường nhỏ hơn theo quy định gây khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động theo chương trình mới, đặc biệt là việc bố trí các góc hoạt động.

Đặc biệt, 100% các trường chưa có phòng hoạt động TDTT. Trang thiết bị phục vụ cho GDTC thiếu nhiều, đặc biệt là trang thiết bị ngoài trời như cầu trượt, thang leo, sân bóng… 100% các trường trong tỉnh chưa có bể bơi theo quy định, ngay cả ở những trường đạt chuẩn quốc gia. Đa số các trường thiếu dụng cụ tập luyện thể dục như ghế băng thể dục, thang leo, thảm lót nền. Đồ dùng dạy học môn GDTC rất hạn chế đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng của hoạt động này. 

3.1.4. Về công tác quản lí và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và sự phối hợp của các ban, ngành ở địa phương
BGH các trường đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện đổi mới hình thức giáo dục trẻ, bước đầu thực hiện vấn đề xã hội hoá giáo dục, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Một số trường đã mạnh dạn chỉ đạo việc đổi mới hình thức soạn giáo án, trong khi chưa có sự chỉ đạo của ngành học. 

Tuy nhiên, hầu hết BGH các trường chưa tích cực chủ động đề xuất các biện pháp hữu hiệu trong việc quản lí, chỉ đạo chuyên môn, tổ chức được các hoạt động lớn để nâng cao chất lượng chuyên môn như: tổ chức chuyên đề, hội thảo, hội thi hoặc lập kế hoạch tổ chức cho GV đi dự giờ giờ, thăm lớp ở trường trọng điểm của tỉnh và trường đạt chuẩn Quốc gia để học hỏi kinh nghiệm… mà chủ yếu triển khai hoạt động chuyên môn dưới sự chỉ đạo của sở và của phòng GD, tham dự các chuyên đề, hội thi do ngành học tổ chức. 

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại

- Về việc thực hiện chương trình: Thực hiện chương trình mới, sách hướng dẫn bài soạn không có, tài liệu hướng dẫn thực hiện đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mà Bộ GD & ĐT đã biên soạn chỉ có tính chất gợi ý thực hiện các chủ đề, tài liệu chỉ gợi ý một giờ hoạt động chung mỗi môn học cho từng chủ đề cụ thể. Trong quá trình thực hiện GV sẽ phải phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình để triển khai các chủ đề và tổ chức các hoạt động linh hoạt, mềm dẻo, đáp ứng trình độ phát triển và hứng thú của trẻ trong lớp và phù hợp với từng địa phương. Vì thế nhiều GV chưa có nhiều kinh nghiệm, có tới 50% ý kiến cho rằng việc thực hiện chương trình mới là khó so với khả năng của GV hiện nay.
- Về công tác quản lí, chỉ đạo: Cơ quan quản lí ngành học chưa có sự chỉ đạo thống nhất về việc đổi mới thiết kế hoạt động theo chương trình mới, vì vậy chưa có hướng dẫn cụ thể cho các trường thực hiện. Ngành học chưa tổ chức được các hội thảo về việc thực hiện chương trình mới hiện nay ở địa phương, chủ yếu tổ chức các chuyên đề theo sự hướng dẫn của vụ mầm non. Chưa tổ chức được hội thảo về công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn ở các trường hoặc báo cáo điển hình về công tác quản lí... Công tác tuyên truyền, sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường địa phương về việc chăm sóc giáo dục mầm non chưa cao, chưa hiệu quả. Nhận thức của phụ huynh về vai trò của GDTC cho trẻ nói riêng và giáo dục mầm non nói chung chưa đúng đắn, còn nhiều hạn chế về kiến thức chăm sóc trẻ.
- Về hoạt động chuyên môn của các trường và của giáo viên: Giáo viên chưa phát huy tốt tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nhiều lúc chưa nêu cao được tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác giảng dạy, năng khiếu sư phạm chuyên ngành của một số giáo viên còn hạn chế, phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động GDTC cho trẻ của giáo viên chưa hiệu quả, chưa phát huy được tính tích cực của trẻ trong giờ học và các hoạt động GDTC. 
- Về tài liệu tham khảo cần cho việc thực hiện đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở các độ tuổi hiện nay rất ít, bên cạnh đó GV chưa có thói quen đọc và nghiên cứu tài liệu, việc soạn giáo án chủ yếu phải dựa vào sách bài soạn, hoặc sách thiết kế các hoạt động theo chủ đề...

- Về cơ sở vật chất: Do khó khăn về kinh phí, địa điểm tổ chức, nên hiệu quả, chất lượng tổ chức hoạt động cho trẻ chưa cao, đa số các trường thiết kế xây dựng chưa đúng qui cách của trường MN, diện tích xây dựng trường chưa đủ theo qui định, giá thành của các loại trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho hoạt động GDTC cao, mức sống người dân còn thấp nên công tác xã hội hoá giáo dục gặp nhiều khó khăn, chưa huy động được sự tham gia ủng hộ của phụ huynh trong việc xây dựng trường. Đa số các trường chưa chỉ đạo tích cực việc xây dựng môi trường ngoài lớp học cho trẻ hoạt động như: khu chơi với cát, nước và tận dụng môi trường ngoài khuôn viên của trường /lớp như con đường thôn, làng, cánh đồng lúa... (đối với những trường/ lớp ở vùng nông thôn).

3.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất 

3.3.1. Tổ chức tốt môi trường cho trẻ hoạt động 

- Đối với môi trường trong lớp: Khi điều kiện thực tế về CSVC của đa số các trường/lớp trong tỉnh chưa đảm bảo đủ diện tích theo qui định chung của ngành học thì cần phải thiết kế một cách hợp lý các góc hoạt động cho trẻ, nên tận dụng hiên lớp, sắp xếp lớp học ngăn nắp, gọn gàng.
- Đối với môi trường ngoài lớp: Tận dụng môi trường ngoài khuôn viên trường/lớp như đường làng hay cánh đồng lúa để trẻ dạo chơi, đi bộ, bước xuống qua các mô đất;  để trẻ chơi với cát, với nước; tổ chức các hoạt động giúp trẻ phát triển vận động như leo trèo trên các thiết bị ngoài trời với thang leo làm bằng tre, gỗ; leo lên, bước xuống qua các mô đất, qua các gốc cây; tổ chức các trò chơi dân gian ngoài trời và tận dụng các loại cỏ cây, hoa lá trong thiên nhiên để chơi nhằm gây được hứng thú cho trẻ…

3.3.2. Vận dụng tốt quan điểm đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả các hình  thức tổ chức  hoạt động GDTC cho trẻ 5- 6 tuổi

a. Đối với hình thức tổ chức hoạt động chung (giờ học thể dục)

* Nâng cao kĩ năng thiết kế hoạt động (soạn giáo án)
Thiết kế hoạt động chung đối với hình thức giờ học GDTC, ngoài việc xác định mục đích yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ thì mỗi giáo viên còn phải dự kiến, lựa chọn các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với đối tượng, bài thiết kế càng khoa học, càng chi tiết thì việc tổ chức hoạt động chung của giáo viên càng thuận lợi và dễ đạt được kết quả tốt. Thông qua bài thiết kế sẽ phản ánh được hoạt động nghiêm túc và không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin mới của giáo viên. Qua việc nghiên cứu để thực hiện bài thiết kế sẽ giúp cho giáo viên nâng cao kĩ năng NVSP đồng thời chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động, hướng dẫn trẻ tham gia tích cực vào hoạt động.

Ngoài ra việc thiết kế hoạt động còn giúp cho các nhà quản lí dễ dàng hơn trong đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng của từng giáo viên, tránh được sự đánh giá cảm tính, đảm bảo được sự công bằng trong đánh giá.

* Tổ chức hoạt động chung

Sau khi đã có bản thiết kế chi tiết, khoa học, người giáo viên tiến hành tổ chức hoạt động sẽ thuận lợi hơn và đạt được kết quả cao, để tổ chức hoạt động thành công đối với giờ thể dục trước hết phải:

- Địa điểm để tổ chức hoạt động phù hợp và đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ.

- Trang phục cho cô và trẻ : Một yêu cầu bắt buộc của giờ học thể dục là GV phải mặc trang phục thể dục, trẻ phải mặc quần áo phù hợp, gọn gàng để dễ dàng trong vận động và gây hứng thú trong tập luyện, ở những trường/lớp có điều kiện nên mua đồng phục thể dục cho trẻ mặc trong giờ học thể dục.

- Muốn đạt được hiệu quả cao trong việc tổ chức, hướng dẫn các hoạt động, nó còn phụ thuộc nhiều vào năng lực sư phạm của giáo viên, vì vậy người giáo viên phải: 

+ Biết lựa chọn, sắp xếp trình tự các hoạt động một cách phù hợp nhằm đạt được mục đích yêu cầu của bài dạy.

+ Dẫn dắt trẻ tìm hiểu, khám phá những nội dung đã thiết kế, phân bổ thời gian cho mỗi hoạt động hợp lý tuỳ theo yêu cầu và mục đích từng bài dạy.

+ Để gây được sự hứng thú của trẻ trong giờ học, GV luôn thể hiện cử chỉ điệu bộ, ánh mắt, nét mặt thật gần gũi và âu yếm đối với trẻ.

+ Lựa chọn, sử dụng phối hợp nhiều loại đồ dùng dạy học trên giờ hoạt động chung, để kích thích sự hứng thú của trẻ, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu của trẻ.

+ Phần làm mẫu phải đúng, chính xác, lời giải thích phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Trong khi trẻ thực hiện các vận động chú ý đứng ở tư thế bảo hiểm cho trẻ, nhắc nhở sửa sai.

b. Lựa chọn, tổ chức trò chơi vận động thông qua các hoạt động giáo dục nhằm phát triển vận động cho trẻ
Trò chơi vận động là hoạt động cần thiết hằng ngày đối với trẻ. Khi thực hiện ở mỗi chủ đề chúng ta cần lựa chọn các trò chơi cho phù hợp với nội dung và có thể tổ chức cho trẻ qua các hoạt động giáo dục trong ngày như: Thời điểm đón trẻ buổi sáng và trả trẻ buổi chiều, trong các buổi vui chơi trong lớp hoặc ngoài trời, trong các hoạt động chung...

Đối với giờ thể dục: Thường chỉ cung cấp cho trẻ một vận động mới và một vận động ôn. Vậy vận động ôn phải được thực hiện qua trò chơi vận động.
Đối với các môn học khác như Khám phá MTXQ, LQ với biểu tượng toán, tạo hình... tuỳ vào nội dung của bài dạy mà tổ chức trò chơi vận động nhằm củng cố kiến thức, củng cố vận động cơ bản, hình thành kĩ năng vận động cho trẻ.
c. Phối hợp các hình thức nhằm phát triển vận động cho trẻ

Sử dụng những điều kiện hiện có của địa phương, của trường, lớp, để phối hợp các hình thức tổ chức GDTC khác một cách linh hoạt, sáng tạo nhằm mục đích phát triển vận động cho trẻ. Với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương, các trường có thể tổ chức cho trẻ đi dạo chơi  xung quanh sân trường, hoặc ở những lớp vùng thị trấn, huyện, các lớp ở điểm lẻ có thể tổ chức cho trẻ đi dạo chơi xung quanh đường thôn làng, thăm nhà văn hoá của thôn hoặc thăm cánh đồng lúa, vườn hoa...

d. Lấy hoạt động vui chơi làm chủ đạo để phối hợp các hoạt động nhằm mục đích phát triển vận động cho trẻ

Căn cứ vào chủ đề đang thực hiện trong tháng, lấy hoạt động vui chơi làm chủ đạo phối hợp các hoạt động nhằm mục đích phát triển vận động cho trẻ. Các chủ đề phải dựa vào ý tưởng của trẻ và với sự gợi ý của GV.

Ví dụ: GV gợi ý cho lớp lựa chọn chủ đề: Tổ chức sinh nhật mừng bạn trong lớp. 

Nếu tổ chức sinh nhật thì chúng ta sẽ phải làm gì? (trẻ suy nghĩ lựa chọn các hoạt động), nếu có biểu diễn văn nghệ thì phải tổ chức một số trò chơi cho không khí thêm vui có được không? (lựa chọn trò chơi).

Để tổ chức thi đua giữa các tổ phải tập luyện các trò chơi cứ như vậy các hoạt động sẽ được diễn ra trong thời gian chuẩn bị, trẻ sẽ được "chơi mà học" được vận động một cách say mê, hứng thú,  kích thích lôi cuốn trẻ hứng thú tự nguyện tham gia vào hoạt động một cách tích cực, tạo không gian để trẻ hoạt động (trong lớp học và ngoài lớp học)...

 3.3.3. Công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn của BGH trường

a.  Làm tốt công tác vận động, thực hiện xã hội hoá giáo dục

 BGH của trường cần làm tốt việc tham mưu với lãnh đạo cấp trên và tư vấn cho lãnh đạo địa phương để thu hút các nguồn lực nhằm cải thiện CSVC cho nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, vai trò của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Phối hợp và vận động phụ huynh tham gia xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học bằng sự đóng góp nhân công, nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, có thể tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường, theo từng khối lớp với sự tham gia của phụ huynh, qua đó  phụ huynh thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức các hoạt động của nhà trường.

Thường xuyên trao đổi về tình hình sức khoẻ, học tập của cháu ở trường và ở nhà để gia đình, nhà trường nắm rõ hơn về tình hình sức khoẻ của cháu. Thống nhất về nội dung, phương pháp giáo dục trẻ, bồi dưỡng phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh.

b. Công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn

- Chỉ đạo và tạo điều kiện cho các trường mầm non đảm bảo số trẻ trong nhóm lớp theo quy định, tránh tình trạng lớp chật chội và trẻ quá đông.

- Mạnh dạn chỉ đạo đổi mới hình thức thiết kế hoạt động (soạn giáo án), tổ chức thao giảng, xây dựng tiết dạy tốt ở từng khối, lớp, cải tiến PPDH, cải tiến cách quản lí bài soạn của giáo viên, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức nhiều hình thức thi đua, động viên khen thưởng khuyến khích giáo viên, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề.
- Hàng năm cần có kế hoạch tổ chức cho giáo viên của trường tham quan, dự giờ học tập ở trường trọng điểm của tỉnh, trường đạt chuẩn Quốc gia vùng thành phố, ở trường đạt chuẩn Quốc gia vùng nông thôn để học tập, rút kinh nghiệm.

4. KẾT LUẬN

GDTC là một bộ phận quan trọng của giáo dục phát triển toàn diện. Đặc biệt, GDTC cho trẻ 5- 6 tuổi càng có ý nghĩa quan trọng hơn bởi tốc độ tăng trưởng, phát triển của cơ thể đang diễn ra mạnh mẽ, trong khi sức đề kháng của trẻ còn non yếu, rất nhạy cảm với những tác động của môi trường bên ngoài. Nếu trẻ không được chăm sóc giáo dục một cách hợp lý có thể dẫn tới những thiếu sót, phát triển mất cân đối mà sau này không thể khắc phục được. Hơn nữa, nước ta một nước đang phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nên tỷ lệ trẻ em bị mắc bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, các bệnh đường hô hấp và đường ruột còn cao, vì vậy cần có những biện pháp khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động GDTC cho trẻ ở các trường MN, góp phần vào việc phát triển thể lực cho trẻ tuổi MN. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành học MN và của các cấp, các ngành trong toàn xã hội, nhằm tạo tiền đề để giúp trẻ phát triển toàn diện, đồng thời tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương.
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ABSTRACT

Physical education is an important part of comprehensive education development. Especially, the physical education for children of 5 – 6 years which is more and more important since thye speed of the growth and development of the children’s body are strongly growing while children’s resistance is weak, and very sensitive to the effects of the external environment. Therefore, physical education for children in our country should be comprehensively carried out and it needs paying the attention and giving support of the society to provide condition for the better development of children.
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THẾ GIỚI THỰC VẬT CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ
TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Trần Thị Thắm1
TÓM TẮT

Cùng với sự phát triển của xã hội, trẻ em ở lứa tuổi mầm non cũng có những bước phát triển mới. Trẻ em có điều kiện thuận lợi để phát triển gia tăng về thể chất, tâm lý, nhận thức của trẻ cũng phát triển nhanh hơn, ở trẻ xuất hiện những tiềm năng mới, nhu cầu mới cần đáp ứng kịp thời, đặc biệt là ở lứa tuổi 5-6 tuổi. Một trong những nhu cầu cần thiết không thể thiếu được đối với trẻ mầm non nói chung, trẻ 5- 6 tuổi nói riêng đó là nhu cầu được hoạt động khám phá thế giới thực vật đa dạng phong phú trong môi trường xung quanh. Bài viết này làm rõ thực trạng hoạt động khám phá thế giới thực vật của trẻ 5- 6 tuổi ở 7 trường mầm non thành phố Thanh Hoá, trên cơ sở đó lựa chọn một số biện pháp tổ chức hoạt động khám phá thực vật cho trẻ mầm non một cách có hiệu quả.

          Từ khoá: Tổ chức hoạt động giáo viên mầm non;  thế giới thực vật; Trẻ 5- 6 tuổi;
1. MỞ ĐẦU 

“Thực vật không chỉ liên quan đến các yếu tố của sự sống con người mà thực vật còn là phương tiện quan trọng để phát triển toàn diện nhân cách đứa trẻ” [3]. Đối với trẻ thơ, sự đa dạng phong phú của thực vật luôn thu hút sự tò mò ham hiểu biết, nó luôn là động cơ kích thích trẻ khám phá bằng mọi cách. Thực tiễn đã chứng minh, trẻ thơ rất hiếu động nhất là giai đoạn 5-6 tuổi: trẻ thích thú, say sưa tìm kiếm, khám phá tất cả các sự vật hiện tượng trong môi trường xung quanh, đặc biệt là các loại thực vật gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Với sự hiếu động của mình, trẻ không những hoạt động luôn tay luôn chân mà còn đặt ra vô số các câu hỏi để mong tìm thấy được những bí ẩn của chúng: “Đây là cây gì? Nó để làm gì? Nó từ đâu ra? Ai sinh ra nó? Vì sao lại thế? Sao không thế này mà lại là thế kia?”... Qua đó ta thấy: Trẻ em rất tò mò và là một nhà “khoa học” bẩm sinh, chúng say mê khám phá tất cả những gì có thể đối với chúng trong cuộc sống xung quanh [2]. Được hoạt động với thế giới thực vật làm thoả mãn nhu cầu khám phá, tìm hiểu của trẻ. Qua quá trình khám phá khoa học ấy, giúp trẻ tìm kiếm, phát hiện được đặc điểm, cấu tạo, tác dụng, mối quan hệ, sự thay đổi và môi trường sống... của thực vật. Từ đó rèn luyện, phát triển ở trẻ năng lực quan sát, trí thông minh và vốn sống thực tiễn. Đây chính là những cơ sở để sau này trẻ tiếp thu thuận lợi những kiến thức khoa học ở trường phổ thông.

“Không ít những phát minh khoa học nổi tiếng được xuất phát từ những kinh nghiệm, những khám phá từ thuở ấu thơ. Những kiến thức mà trẻ thu được trong khám phá khoa học cũng giúp trẻ ứng dụng trong cuộc sống. trong quá trình phát hiện chiếm lĩnh tri thức mới, ở trẻ còn hình thành kỹ năng chủ động, phát huy kinh nghiệm và sử dụng nó vào nhận thức cái mới” [3]. Trên cơ sở hiểu biết đó, hình thành và phát triển ở trẻ tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, cởi mở có lòng nhân ái, tình yêu đối với con người, yêu lao động, yêu thiên nhiên, thích gần gũi, gắn bó, bảo vệ thiên nhiên, cảm nhận được vẻ đẹp đa dạng của thực vật, biết bảo vệ và mong muốn tạo ra cái đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, để thoả mãn nhu cầu hứng thú hoạt động khám phá thực vật của trẻ và để đạt được mục đích giáo dục hiệu quả, nhất thiết phải có tác động giáo dục một cách khoa học. 

Trẻ em 5- 6 tuổi ở 7 trường mầm non thành phố Thanh Hoá cũng là một trong số trẻ có những nhu cầu, hứng thú và khả năng khám phá đó. Dưới đây là thực trạng kết quả hoạt động khám phá khoa học về thế giới thực vật của trẻ 5- 6 tuổi ở một số trường mầm non thành phố Thanh Hoá trong giai đoạn ngày nay. 

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

Nhóm phương pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết: Nghiên cứu các loại tài liệu, sách, báo... có liên quan đến đề tài. Phân tích các loại tài liệu có liên quan đến đặc điểm nhận thức của trẻ về môi trường xung quanh, phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động khám phá thực vật của giáo viên, hoạt động khám phá thực vật của trẻ 5- 6 tuổi. Sau đó tổng hợp, đánh giá và đưa ra kết luận chính xác, khách quan.

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Phương pháp quan sát: 

+ Quan sát và ghi chép các biểu hiện về mức độ hoạt động khám phá thực vật của trẻ 5- 6 tuổi ở 7 trường mầm non.

+ Quan sát và ghi chép quá trình tổ chức hoạt động KPTV của giáo viên tại 7 trường mầm non thành phố Thanh Hoá.

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: 

Nghiên cứu các loại kế hoạch, giáo án tổ chức hoạt động KPTV cho trẻ 5- 6 tuổi của giáo viên mầm non.

- Phương pháp điều tra bằng phiếu An két:

Dùng phiếu trưng cầu ý kiến của giáo viên trực tiếp chăm sóc - giáo dục trẻ 5- 6 tuổi tại 7 trường mầm non thành phố Thanh Hoá. 

- Phương pháp đàm thoại:

+ Trao đổi với giáo viên trực tiếp chăm sóc - giáo dục trẻ 5- 6 tuổi để nắm thêm thông tin về vấn đề nghiên cứu. 

+ Trao đổi với trẻ 5- 6 tuổi ở 7 trường mầm non để nắm được nhu cầu, hứng thú và mức độ hiểu biết về thế giới thực vật của trẻ.

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia:

+ Trao đổi với một số giáo viên giỏi và giáo viên mầm non có kinh nghiệm trực tiếp dạy trẻ 5- 6 tuổi

+ Trao đổi với một số cán bộ có chuyên môn mầm non của phòng giáo dục thành phố và phòng mầm non của Sở Giáo dục - Đào tạo 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm:

Tổ chức thực nghiệm một số biện pháp cho trẻ 5- 6 tuổi khám phá thế giới thực vật nhằm đánh giá kết quả và kiểm nghiệm các biện pháp đã đề xuất. 

- Phương pháp thống kê toán học:

Nhằm xử lý các thông tin bằng số liệu liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động khám phá thực vật của giáo viên và mức độ hiểu biết một số thực vật của trẻ 5-6 tuổi. 

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.1. Tiêu chí đánh giá thực trạng hoạt động khám phá thế giới thực vật của trẻ 5- 6 tuổi

a. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động khám phá thông qua mức độ hiểu biết về mỗi loại thực vật. Gồm 5 tiêu chí:

- Trẻ chủ động nhận biết và gọi đúng tên thực vật:               
2,0 điểm.

- Nhận biết đặc điểm, cấu tạo của thực vật:                         
10,0 điểm.

- Nhận biết tác dụng, cách sử dụng, bảo quản, chế biến:       
6,0 điểm.

- Nhận biết môi trường sống, điều kiện sống:                       
2,0 điểm.

- Nhận biết mùa phát triển, sự thay đổi:                                 
5,0 điểm.

Tổng điểm: 25,0 điểm/ 1 loại thực vật.

b. Tiêu chí xếp loại kết quả hoạt động khám phá thực vật của trẻ thông qua mức độ hiểu biết.

- Loại tốt:                  Từ 20 – 25 điểm, tương ứng với tỉ lệ 80- 100%.

- Loại khá:                Từ 15- 19,9 điểm, tương ứng với tỉ lệ 60- 79,9%

- Loại trung bình:     Từ 10- 14,9 điểm, tương ứng với tỉ lệ 40- 59,9%.

- Loại yếu:                Từ 5- 9,9 điểm, tương ứng với tỉ lệ 20- 39,9%.

- Loại kém:               Từ 1- 4,9 điểm, tương ứng với tỉ lệ 10- 19,9%. 

2.2.2. Kết quả nghiên cứu và lựa chọn một số biện pháp tổ chức hoạt động khám phá thực vật cho trẻ 5- 6 tuổi

a. Thực trạng hoạt động khám phá một số thực vật
Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp kết quả điều tra thực trạng mức độ hiểu biết về 4 loại thực vật gần gũi quen thuộc xung quanh trẻ, đó là: Một số loại hoa, một số loại quả, một số loại cây, một số loại rau của trẻ 5- 6 tuổi ở 7 trường mầm non thuộc khu vực thành phố Thanh Hoá. Ở mỗi trường mầm non, chúng tôi chọn ngẫu nhiên mỗi lớp gồm 20 cháu để thu thập mức độ hiểu biết về một số loại thực vật trên thông qua phiếu phỏng vấn sau các hoạt động khám phá của trẻ. Kết quả cụ thể như sau:

* Thực trạng hoạt động khám phá một số loại hoa
Hoa là loại thực vật rất đỗi gần gũi, gắn bó với đời sống con người, hoa không những tô điểm cho cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp mà còn có nhiều giá trị thiết thực. Chính vì vậy, trong quá trình tiếp xúc với hoa, trẻ đã khám phá, phát hiện được sự đa dạng về tên gọi, màu sắc, hương thơm, cấu tạo, hình dạng, kích thước, môi trường sống, sự thay đổi phát triển, tác dụng và cách chăm sóc... của chúng trong cuộc sống con người.
Ở loại thực vật này, chúng tôi chỉ đề cập đến kết quả điều tra thực trạng mức độ hiểu biết về bốn loại hoa: Hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa sen và hoa bưởi. Kết quả  mức độ hiểu biết về 4 loại hoa của trẻ 5- 6 tuổi tại 7 trường mầm non như sau:

	TT
	Hoa
	Tên gọi
	Đặc điểm, cấu tạo
	Tác dụng, cách SD, bảo quản
	MT sống, điều kiện sống
	Mùa phát triển/Sự thay đổi
	Tổng

	
	
	Điểm

(2)
	%
	Điểm

(10)
	%
	Điểm

(6)
	%
	Điểm

(2)
	%
	Điểm

(5)
	%
	Điểm

(25)
	%

	1
	Hồng
	2
	100
	8,0
	80,0
	3,8
	63.3
	1.5
	75,0
	3.03
	60.6
	18,3
	73,3

	2
	Đ.Tiền
	2
	100
	7.8
	78,0
	4.2
	70,0
	1.5
	75,0
	3.4
	68,0
	18.8
	75.2

	3
	Sen
	2
	100
	6.4
	64,0
	2.92
	48.6
	1.13
	56,5
	1.97
	39,4
	14.4
	57.6

	4
	Bưởi
	1.46
	73.2
	4.29
	42.9
	1.7
	28.4
	1.03
	51.7
	1.39
	27.8
	9.8
	39.2

	
	Cộng:
	1.86
	93,2
	6,62
	66.2
	3.15
	52,6
	1.29
	64.5
	2.4
	48,9
	15.3
	61.3


- Đối với hoa hồng:  Đây là loại hoa quen thuộc trong đời sống, nó có mặt trong từng gia đình của mỗi trẻ: để trang trí, tặng người thân trong những dịp lễ, làm thuốc, thắp hương... Trong trường mầm non, hoa hồng được trẻ biết đến thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh, thông qua những buổi dạo chơi, tham quan, ngày hội, ngày lễ, những dịp sinh nhật bạn bè... Kết quả quá trình khám phá ấy là trẻ tích luỹ được một lượng kiến thức cơ bản về hoa làm giàu vốn hiểu biết, vốn sống cho bản thân: Trẻ biết tên gọi hoa hồng, đặc điểm cấu tạo của hoa hồng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản của hoa hồng, môi trường sống, điều kiện sống, cách chăm sóc hoa hồng, sự thay đổi, mùa phát triển của hoa hồng. Căn cứ vào tiêu chí, chúng tôi xếp loại mức độ hiểu biết của trẻ về hoa hồng đạt loại khá là: 73,3%.

- Đối với hoa đồng tiền: Hoa đồng tiền cũng là loại hoa quen thuộc gần gũi xung quanh trẻ, do đó trẻ nhận biết được phần lớn đặc điểm, cấu tạo của hoa đồng tiền, song những hiểu biết về hoa đồng tiền kép, đặc điểm cánh hoa hình lưỡi, hình ống và màu sắc của hoa còn hạn chế và như thế mức độ hiểu biết của trẻ về hoa đồng tiền được xếp loại khá là 75,2%. 
- Đối với hoa sen: 

Hoa sen cũng là loại hoa phổ biến ở địa phương, do đó tất cả trẻ ở 7 trường mầm non đều nhận biết và gọi đúng tên và màu sắc của  hoa. Song những hiểu biết về cuống hoa dài, nhiều khoang rỗng, nhiều sợi tơ màu trắng, bộ nhị dài dạng chỉ... còn khiêm tốn. Do vậy, mức độ hiểu biết của trẻ về hoa sen đang ở loại trung bình là 57,6%.

- Đối với hoa bưởi: Hoa bưởi là loại hoa kết trái có mặt ở khắp các vùng miền trong cả nước, song có nhiều nhất là ở các vùng nông thôn, ở khu vực thành phố rất ít. Chính vì thế mà trẻ ít được tiếp xúc làm hạn chế sự hiểu biết của trẻ. Căn cứ vào tiêu chí đánh giá, chúng tôi xếp mức độ khám phá hoa bưởi xếp loại chung đạt mức trung bình là 39,2%.
Như vậy, kết quả hoạt động khám phá 4 loại hoa trên của trẻ ở 7 trường mầm non đang ở mức độ khá là:  61,3%.  

* Thực trạng hoạt động khám phá một số loại quả 

Cũng giống như các loài hoa, trái cây cũng rất đa dạng về chủng loại, về hình dáng... nó gắn bó với con người nói chung đặc biệt là trẻ thơ nói riêng ở khắp mọi miền đất nước vì nó có hương vị, màu sắc hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao. Được tiếp xúc với trái cây, không những làm trẻ khoái khẩu mà còn làm thoả mãn nhu cầu tò mò ham hiểu biết, nhu cầu khám phá những bí ẩn về chúng, qua đó trẻ tích luỹ được nhiều kiến thức, những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn sơ đẳng cần thiết về các loại quả, hình thành ở trẻ tình yêu thiên nhiên quê hương, đất nước.  

Trong khuôn khổ thời gian nhất định, chúng tôi chỉ điều tra thực trạng mức độ hiểu biết về bốn loại quả: Quả chuối, quả cam, quả dưa hấu, quả măng cụt của trẻ 5- 6 tuổi ở 7 trường mầm non thông qua hoạt động khám phá. Kết quả mức độ hiểu biết về 4 loại quả như sau:

	TT
	Quả
	Tên gọi
	Đặc điểm, cấu tạo
	Tác dụng, cách sử dụng.
	Cách lựa chọn, bảo quản.
	Mùa phát triển/ thu hoạch, sự thay đổi.
	Tổng

	
	
	Điểm

(2)
	%
	Điểm

(10)
	%
	Điểm

(6)
	%
	Điểm

(2)
	%
	Điểm

(5)
	%
	Điểm

(25)
	%

	1
	Chuối
	2
	100
	7,88
	78,8
	3,9
	65,0
	1,45
	72,5
	3,46
	69,2
	18,7
	74,8

	2
	Cam
	2
	100
	7,65
	76,5
	4,14
	69,0
	1,43
	71,5
	3,27
	65,9
	18,5
	74,0

	3
	Dưa hấu
	2
	100
	7,84
	78,4
	3,74
	62,3
	1,33
	66,5
	3,34
	66,8
	18,25
	73,0

	4
	Măng cụt
	1,66
	83,0
	5.5
	55,0
	2,21
	36,8
	1,05
	52,5
	1,59
	31,8
	11,97
	47,9

	
	Cộng:
	1,91
	95,7
	7,2
	72,0
	3,5
	58,3
	1,3
	65,7
	2,9
	58,3
	16,85
	67,4


- Đối với quả chuối: 

Chuối là loại quả rất phổ biến sẵn có ở các vùng miền trong cả nước, nó cũng là loại quả được mọi người ưa thích bởi hương vị ngọt ngào hấp dẫn và bổ dưỡng, do đó trẻ nhận biết và gọi đúng tên quả chuối một cách dễ dàng, nhanh chóng. Và như thế, kết quả mức độ hiểu biết về quả chuối của trẻ ở 7 trường mầm non đạt loại khá là 74,8%.

- Đối với quả cam: 

Cam là loại quả cũng khá quen thuộc với trẻ, do đó tất cả trẻ đều nhận biết nhanh chóng và gọi đúng tên. Trẻ cũng có một số hiểu biết cơ bản về hình dáng, kích thước, màu sắc, cấu tạo, hương vị, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản thông thường quen thuộc của quả cam. Song những hiểu biết về các loại cam, một số tác dụng khác như giải độc, lợi tiểu, vỏ cam chữa ho, làm săn chắc da mặt...,  sự thay đổi của chúng cũng như các cách chế biến khác nhau thì cũng còn hạn chế. Kết quả mức độ hiểu biết về quả cam của trẻ ở 7 trường mầm non đạt loại khá là: 74,0%.

- Đối với quả dưa hấu:
Với sự hấp dẫn bởi màu đỏ của ruột, màu xanh của vỏ và màu đen nhánh của hạt, dưa hấu còn hấp dẫn trẻ bởi vị ngọt mát lành. Do đó trẻ 5- 6 tuổi từ trường mầm non bán nông nghiệp đến trường mầm non trong thành phố đều nhận biết nhanh chóng tên gọi, mùi vị, màu sắc và tác dụng cơ bản của quả dưa hấu. Bên cạnh đó, sự hiểu biết về cách sử dụng, chế biến còn hạn chế, ngoài việc bổ dưa hấu thành miếng để ăn, chỉ có một số ít trẻ biết đến cách say dưa hấu làm thức uống, vỏ dưa hấu có thể để xào, để làm nộm cũng như chưa biết cách bảo quản và mùa phát triển của quả dưa hấu. Ngoài tác dụng ăn ngon và bổ, một số tác dụng như giải nhiệt, chữa cảm nắng, chữa viêm họng, chữa lỵ...trẻ chưa biết đến. Kết quả hoạt động khám phá quả dưa hấu của trẻ là 18,25 điểm chiếm tỉ lệ 73%, đạt loại khá.

- Đối với quả măng cụt:
Khác với quả cam, quả dưa hấu, quả chuối, quả măng cụt mới có mặt ở Thanh Hoá cách đây vài năm, song cũng được phần lớn trẻ biết đến. Tuy nhiên chỉ có một số trẻ nhận biết được tên gọi, còn một số trẻ chưa nhận biết hoặc gọi được đúng tên nhờ sự trợ giúp của bạn bè.

Phần lớn trẻ biết được tác dụng cơ bản của măng cụt, đó là ăn ngon và bổ, một số tác dụng khác như giải nhiệt, chữa dị ứng da... cũng như cách bảo quản, lựa chọn, cách sử dụng còn hạn chế. Do đó kết quả mức độ hiểu biết thông qua hoạt động khám phá quả măng cụt chỉ mới đạt được là 11,97 điểm chiếm tỉ lệ 47,9% xếp loại trung bình.

* Thực trạng hoạt động khám phá một loại cây

Cây là một loại thực vật cũng rất đa dạng, phong phú về tên gọi, đặc điểm... và giá trị nhiều mặt của nó trong đời sống. Cây có mặt ở khắp vùng miền, do đó nó cũng thân thuộc đối với trẻ thơ. Thông qua tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá một số loại cây cũng góp phần giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện.

Sau đây là kết quả điều tra thực trạng mức độ hiểu biết của trẻ về 4 loại cây đại diện cho 4 nhóm có đặc điểm và giá trị sử dụng khác nhau: Cây ngô (Cây lương thực); Cây lá bỏng (Cây thuốc nam/ cây cảnh); Cây phượng (Cây cảnh/ cây bóng mát nở hoa vào mùa hè); Cây quất (Cây cảnh dùng trong dịp tết nguyên đán) 

	TT
	Cây
	Tên gọi
	Đặc điểm, cấu tạo
	Tác dụng, cách SD, cách chăm sóc.
	MT sống, điều kiện sống.
	Mùa phát triển (thu hoạch)/Sự thay đổi.
	Tổng

	
	
	Điểm

(2)
	%
	Điểm

(10)
	%
	Điểm

(6)
	%
	Điểm

(2)
	%
	Điểm

(5)
	%
	Điểm

(25)
	%

	1
	Ngô
	1,7
	85,0
	5,5
	55,0
	2,7
	45,0
	1,5
	75,0
	2,4
	48,6
	13,8
	55,2

	2
	Lá bỏng
	1,72
	86,0
	5,22
	52,2
	3,06
	51,0
	1,47
	73,5
	2,5
	50,0
	13,97
	55,88

	3
	Phượng
	1,8
	90,0
	7,42
	74,2
	3,85
	64,1
	1,5
	75,0
	3,02
	60,4
	17,59
	70,4

	4
	Quất
	2,0
	100
	7,51
	75,1
	3,81
	63,6
	1,35
	67,5
	3,01
	60,2
	17,68
	70,7

	
	Cộng:
	1.8
	90,2
	6,4
	64,0
	3,3
	55,9
	1,45
	72,7
	2,7
	54,6
	15,76
	63,0


- Đối với cây ngô:

Cây ngô là loại cây lương thực rất phổ biến ở nước ta, song nó lại được trồng nhiều ở nông thôn và ven thành phố, nên trẻ chỉ biết đến thông qua các hoạt động khám phá ở trường mầm non, một số ít trẻ biết đến vì được nhìn thấy ở gia đình, làng xóm. Do đó một số trẻ còn nhầm lẫn về tên gọi của cây ngô, một số trẻ gọi tên cây ngô một cách thụ động (nghe bạn gọi tên hoặc nhờ bạn khác nhắc nhở). 

Kết quả mức độ hiểu biết về cây ngô đạt loại trung bình là: 55,2%

- Cây lá bỏng: 

Cũng như các loại thực vật khác, cây lá bỏng vừa là cây dùng để làm cảnh, vừa là loại cây có giá trị để chữa một số bệnh thông thường, nó có mặt ở các vùng quê, thành thị, trong các chậu cảnh của trường mầm non... Vì vậy trẻ cũng nhận biết được một số đặc điểm của cây như: thân, lá hơi dày, dòn, xung quanh có răng cưa, sống trên cạn... song trẻ chưa biết đến cây có thể sinh trưởng từ lá chứ không chỉ sinh trưởng từ hạt, từ trồng và cũng chưa biết nhiều đến tác dụng làm thuốc của cây lá bỏng..., do đó kết quả hiểu biết của trẻ chỉ đạt được loại trung bình là 55,8%.

- Cây phượng:  

Phượng là loại cây rất đỗi gần gũi, thân thuộc với tuổi thơ không chỉ bởi những kỷ niệm mùa hè mà còn hấp dẫn trẻ bởi màu sắc tươi thắm của hoa, những tán lá xanh mát, mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng đung đưa trong nắng và gió mùa hè. Chính vì vậy mà trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm cấu tạo, tác dụng, môi trường sống, mùa và điều kiện phát triển tương đối nhanh. Kết quả mức độ hiểu biết về cây phượng thông qua hoạt động khám phá đạt loại khá là 70,4%.

- Cây quất: 

Cây quất gắn bó với chúng ta trong dịp tết cổ truyền của dân tộc không chỉ bởi màu sắc hấp dẫn của lá, màu vàng pha đỏ của trái cây, màu trắng tinh khiết của hoa mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần và có giá trị làm thuốc chữa một số bệnh thông thường... Mặc dù cứ tết đến xuân về, quất mới xuất hiện trong mỗi gia đình, nhưng trẻ vẫn có khá nhiều vốn hiểu biết về chúng, bởi quất vô cùng hấp dẫn và thu hút trí tò mò khám phá của trẻ. Kết quả mức độ hiểu biết về cây quất thông qua hoạt động khám phá đạt loại khá là: 70,7%.   

Như vậy, kết quả hoạt động khám phá 4 loại cây trên của trẻ ở 7 trường mầm non đang ở mức độ khá là:  63,0%. 

* Thực trạng hoạt động khám phá một số loại rau

Để có được số liệu chính xác thú vị, chúng tôi điều tra mức độ hiểu biết của trẻ thông qua hoạt động khám phá 4 loại rau thuộc 4 nhóm có đặc điểm, cấu tạo và giá trị dinh dưỡng khác nhau của chúng: Rau ăn lá: Rau ngót; Rau ăn củ: Củ cà rốt; Rau ăn quả: Quả cà chua và rau gia vị: Tía tô.

Kết quả điều tra cụ thể như sau: 

	TT
	Rau
	Tên gọi
	Đặc điểm, cấu tạo
	Tác dụng, cách SD, bảo quản
	MT sống, điều kiện sống
	Mùa phát triển (thu hoạch)/Sự thay đổi
	Tổng

	
	
	Điểm

(2)
	%
	Điểm

(10)
	%
	Điểm

(6)
	%
	Điểm

(2)
	%
	Điểm

(5)
	%
	Điểm

(25)
	%

	1
	Ngót
	1,8
	90
	7,7
	77,0
	3,4
	56,6
	1,45
	72,5
	2,73
	54,6
	17,1
	68,4

	2
	Cà rốt
	2,0
	100
	7,55
	75,5
	3,5
	58,3
	1,49
	74,5
	2,75
	55,0
	17,3
	69,2

	3
	Cà chua
	2,0
	100
	7,7
	77,0
	3,49
	58,2
	1,48
	74,0
	2,67
	53,4
	17,4
	69,4

	4
	Tía tô
	1,53
	76.5
	5,39
	53,9
	2,95
	49,2
	1,48
	74,0
	2,51
	50,2
	13,9
	55,4

	Cộng:
	1,83
	91,6
	7,06
	70,6
	3,3
	55,3
	1,47
	73,7
	2,66
	53,3
	16,4
	65,6


- Rau ngót: 

Trong bữa ăn ở mỗi gia đình, tại trường mầm non không thể thiếu các loại rau, trong đó có rau ngót. Vì được tiếp xúc với rau trong các bữa ăn, do đó phần lớn trẻ nhận biết được tên và nói đúng được đặc điểm của cuống, màu sắc, hình dạng bầu dục của lá. Trẻ biết lá mọc cách 2 bên cuống và mỗi cành có nhiều cuống nhỏ, biết cách chế biến đơn giản là trước khi nấu phải tuốt lấy lá rửa sạch dùng để nấu canh xương, canh ngao ăn bổ và mát. Ngoài giá trị dùng để nấu chín làm canh, trẻ chưa biết đến những giá trị khác như dùng để làm rau ăn sống và dùng làm thuốc chữa một số bệnh thông thường như chữa tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh, giải nhiệt, chữa mồ hôi trộm, dị ứng...Trẻ cũng ít biết đến hoa của rau ngót, hoa đực mọc ở phía trên xen kẽ ở lá, hoa cái mọc ở phía dưới dãy lá.  Kết quả mức độ hiểu biết của trẻ về rau ngót thông qua hoạt động khám phá đạt loại khá là: 68,4%.

- Củ cà rốt:

Trẻ biết đến cà rốt bởi màu sắc hấp dẫn và mùi vị thơm mát, dịu ngọt. Được thưởng thức cà rốt trong một số món ăn tại gia đình và trường mầm non, do đó 100% số trẻ đều nhận biết tên gọi. Trẻ cũng nhận biết được tương đối nhiều về màu sắc, hình dáng của cà rốt, trẻ biết cà rốt được chế biến thành các món ăn: nấu canh xương, dùng để làm dưa món ăn ngon, bổ dưỡng. Một số giá trị sử dụng thông thường khác thì trẻ ít biết đến như dùng để làm nộm, xào, làm mứt, nước sinh tố..., trẻ cũng chưa nhận biết cà rốt có 2 loại: loại hay phân nhánh củ nhỏ hơn, một loại củ to hơn có vỏ nhẵn và ít phân nhánh. Trẻ cũng chưa biết mùa thu hoạch của cà rốt. Kết quả mức độ hiểu biết về củ cà rốt xếp loại khá là: 69,2%.

- Quả cà chua:

Cà chua rất gần gũi, quen thuộc với trẻ trong một số các món ăn, bởi vậy 100% số trẻ đều gọi đúng tên quả cà chua. Trẻ cũng có một số vốn hiểu biết cơ bản về màu sắc, mùi vị, cấu tạo, tác dụng, một số cách chế biến như để dùng để xào, hầm xương ăn ngon và bổ dưỡng. Song một số cách chế biến và tác dụng thông thường khác như cà chua dùng để ép làm nước giải khát, làm tương, nước sốt, làm mứt... còn hạn chế. Trẻ chưa có cơ hội để khám phá thêm đặc điểm của quả cà chua khi non có màu xanh, khi gần chín chuyển sang màu vàng, khi chín chuyển sang màu đỏ, màu hồng có vị hơi chua. Trẻ cũng chưa biết tác dụng của quả cà chua dùng để chữa táo bón, trị suy nhược cơ thể, giải nhiệt, chữa lành vết sâu bọ đốt... Kết quả mức độ hiểu biết về cà chua của trẻ đạt loại khá là: 69,4%.

- Rau tía tô: 

Khác với các loại rau khác, tía tô là loại ra gia vị được trẻ biết đến thông qua một số giờ học trên lớp và trong một số bữa ăn trong một số gia đình. Bởi trẻ tiếp xúc với chúng ít cho nên vốn hiểu biết về cả tên gọi lẫn màu sắc, hình dáng lá, thân, đặc biệt là tác dụng để chữa một số bệnh thông thường cũng như cách sử dụng chúng như dùng để ăn sống, để nấu dấm, để nấu cháo chữa cảm... cũng hạn chế. Kết quả mức độ hiểu biết thông qua hoạt động khám phá ra tía tô của trẻ ở 7 trường mầm non đang ở mức trung bình là: 55,4%. 

Như vậy, kết quả hoạt động khám phá 4 loại rau trên của trẻ ở 7 trường mầm non đang ở mức độ khá là:  65,6%.

· Tổng hợp kết quả mức độ hiểu biết một số thực vật thông qua điều tra thực trạng hoạt động khám phá của trẻ ở 7 trường mầm non.
	TT
	Trường MN
	4 loại hoa   (25x 4= 100đ)
	4 loại quả

(100 điểm)
	4 loại cây

(100 điểm)
	4 loại rau

(100 điểm)
	Tổng

(400 điểm)

	
	
	Đ
	%
	Đ
	%
	Đ
	%
	Đ
	%
	Đ
	%

	1
	MN Đông Vệ
	61,1
	61,1
	67,6
	67,6
	60,6
	60,1
	65,1
	65,1
	254,4
	63,6

	2
	MN Nam Ngạn
	60,7
	60,7
	67,0
	67,0
	63,0
	61,9
	64,3
	64,3
	255,0
	63,75

	3
	MN Ngọc Trạo
	61,9
	61,9
	66,7
	66,7
	61,1
	62,0
	64,2
	64,2
	253,9
	63,5

	4
	MN Lam Sơn
	61,3
	61,3
	66,8
	66,8
	62,5
	62,0
	65,1
	65,1
	255,7
	63,9

	5
	MN Tân Sơn
	62,9
	62,9
	68,9
	68,9
	66,8
	63,5
	70,3
	70,3
	268,9
	67,2

	6
	MN Hoa Mai
	62,2
	62,2
	67,5
	67,5
	65,2
	63,7
	66,9
	66,9
	261,8
	65,4

	7
	MNĐH

Hồng Đức
	61,9
	61,9
	67,4
	67,4
	63,8
	63,6
	66,5
	66,5
	259,6
	64,9

	
	Cộng:
	61,7
	61,7
	67,4
	67,4
	63,3
	63,3
	66,05
	66,05
	258,5
	64,6


Qua điều tra thực trạng hoạt động khám phá một số thực vật ở 7 trường mầm non, chúng tôi thu được kết quả khách quan, thú vị. Mức độ hiểu biết thông qua hoạt động khám phá về 4 nhóm thực vật của trẻ ở 7 trường gần như tương đương, trong đó sự hiểu biết của trẻ ở trường mầm non Tân Sơn, trường mầm non Hoa Mai là trội hơn hẳn bởi đây là 2 trường chất lượng cao của Thành phố. Bên cạnh đó phải kể đến là mức độ hiểu biết thông qua hoạt động khám phá của các cháu trường Thực hành - Đại học Hồng Đức cũng đạt loại khá.

Kết quả điều tra thực trạng về hoạt động khám phá một số thực vật của các cháu tại 7 trường mầm non ở thành phố Thanh Hoá cho chúng ta thấy đang đạt ở mức khá là: 64,6%.

b. Nguyên nhân
Một trong những nguyên nhân làm hạn chế khả năng hoạt động khám phá thực vật của trẻ đó là:
  - Người lớn và giáo viên mầm non chưa nhận thức đầy đủ về những khả năng tiềm tàng của trẻ trong thời đại ngày nay. Các loại thực vật ở địa phương, tại trường lớp rất sẵn có, phong phú, thu hút trí tò mò ham hiểu biết và kích thích trẻ khám phá, song giáo viên chưa biết tận dụng, khai thác linh hoạt để tổ chức cho trẻ khám phá nhằm nhận biết về đặc điểm, cấu tạo, tác dụng, cách chế biến... của chúng.

-  Chưa dành nhiều thời gian, cơ hội cho trẻ khám phá, phát hiện thêm những đặc điểm mới lạ, những tác dụng khác nhau, môi trường sống và nhu cầu của thực vật cùng với những mối quan hệ giữa chúng với con người và với động vật...

- Chưa củng cố, khắc sâu hiểu biết về thực vật cho trẻ bằng việc tổ chức cho trẻ trải nghiệm về chúng thông qua các hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngày: thông qua những câu chuyện, bài thơ, câu đố... Thông qua hoạt động vẽ, nặn, xé dán, thông qua hoạt động góc phân vai, qua dạo chơi tham quan...

- Chưa phối hợp với phụ huynh, chưa tuyên truyền giúp phụ huynh nhận thức rõ ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá một số loại thực vật gần gũi trong đời sống của gia đình, để phụ huynh tạo cơ hội cũng như quan tâm đến nhu cầu nhận thức của trẻ.
- Việc sử dụng phương pháp, biện pháp đổi mới trước đây đã ăn sâu thành kỹ xảo, thành lối mòn trong nghề nghiệp của giáo viên, do đó việc cập nhật, sử dụng phương pháp, biện pháp mới còn gặp nhiều khó khăn, chưa thích ứng kịp thời, còn cứng nhắc.

- Diện tích, không gian phòng học cũng như môi trường hoạt động của trẻ còn khiêm tốn, do đó giáo viên chưa có điều kiện để xây dựng góc thiên nhiên, vườn trường với nhiều loại thực vật phong phú. 

- Trong suốt quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, giáo viên mầm non chưa được tham gia một lớp tập huấn chuyên đề dành riêng cho việc tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh nói chung và thế giới thực vật nói riêng. 
3. KẾT LUẬN

Môi trường xung quanh, trong đó có môi trường thiên nhiên mà đặc biệt là TGTV là phương tiện quan trọng đối với việc giáo dục trẻ thơ. Tổ chức cho trẻ KPKH về TGTV là một trong những nhiệm vụ, nội dung cơ bản không thể thiếu được trong trường mầm non. Thông qua hoạt động này trẻ được tích cực sử dụng các giác quan, phát triển ở trẻ những phẩm chất trí tuệ như tính ham hiểu biết, khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định, tính tích cực nhận thức làm nền cho sự phát triển các năng lực hoạt động trí tuệ, đồng thời giáo dục tình cảm đạo đức, thẩm mỹ và lao động cho trẻ. Điều quan trọng hơn cả là thông qua hoạt động khám phá này trẻ học được các kỹ năng quan sát, so sánh phân loại, đo lường, phán đoán, giải quyết vấn đề, chuyển tải ý kiến của mình và đưa ra kết luận.[5] 

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động KPKH về TGTV trong trường mầm non, đội ngũ giáo viên mầm non ở khu vực thành phố Thanh Hoá đã có cố gắng cập nhật kiến thức mới và sử dụng những phương pháp, biện pháp mới để tổ chức cho trẻ khám phá song thực trạng kết quả hoạt động khám phá thực vật của trẻ chưa đạt hiệu quả tốt nhất đang ở mức độ khá là 64,6%, chưa tương xứng với khả năng mới của trẻ. Do đó cần phải quan tâm, chú trọng, lựa chọn một số biện pháp hữu hiệu để hoạt động khám phá thực vật của trẻ đạt kết quả tốt nhất phù hợp với khả năng mới đó của trẻ nhằm hình thành trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới Việt Nam, phát triển một số phẩm chất phù hợp với lứa tuổi như: Thông minh, ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi, tự tin, tự lực, độc lập, sáng tạo, linh hoạt, dễ hội nhập, dễ chia sẻ...
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THE REAL STATE OF PLAN WORLD DISCOVERING ACTIVITIES AMONG CHILDREN AT THE AGE OF 5 -6 AT PRE-SCHOOL IN THANH HOA CITY

Tran Thi Tham

ABSTRACT

Together with the development of society, preschool-age children also have new developments. Children with favorable conditions to develop increased physical, psychological, cognitive development of the children also faster at children’s age appear new possibilities and needs timely response, especially at the  age of  5-6. One of the indispensable needs for preschool children in general, children 5-6 years old  in particular is an active need to discover the world with diversity of plant in the surrounding environment. This article clarifies the status of activities to explore the plant world for children of 5-6 years old in 7 pre-school in Thanh Hoa city,  basing on selection of some measures to organize activities to explore plant for preschool children in an effective manner.
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